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1.1. 


1.2. 


1,3, 


1.4. 


1.5. 


Chương ï 
CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÕ CƠ 


Bòi 
Tính chất hoá học của oxit. 
Khói quút về sự phân loại oxi† 


Có những oxit sau : HO, SO;, CuO, CO+, CaO, MgO. Hãy cho biết những 
chất nào có thể điều chế bằng 

a) phản ứng hoá hợp ? Viết phương trình hoá học. 

b) phản ứng phản huỷ ? Viết phương trình hoá học. 


Hãy viết công thức hoá học và tên gọi của 

a) 5 oxit bazơ ; 

b) 5 oxiIt axIt. 

Khí cacbon monooxit (CO) có lần các tạp chất là khí cacbon đioxit (CO) và 
lưu huỳnh đioxit (SO;). Làm thế nào tách được những tạp chất ra khỏi CO ? 
Viết các phương trình hoá học. 


Hãy tìm công thức hoá học của những oxit có thành phần khối lượng 
như sau : 
a) S: 50% ;b) C: 42,8% ; c) Mn ; 49,6% ; d) Pb : 86,6%, 


Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 m] dung 
dịch NaOH tạo ra muối trung hoà. 

a) Viết phương trình hoá học. 

b) Tính nồng độ mol của dụng dịch NaOH đã dùng. 


1.6. 


Cho 15,3 gam oxit của kim loại hoá trị 2 vào nước thu được 200 gam dung 
dịch bazơ với nồng độ 8,55%, Hãy xác định công thức của oxit trên, 


17. Cho38,4 gam một oxit axit của phi kim X có hoá trị 4 tác dụng vừa đủ với 


2.1, 


2.2. 


1.3. 


2.4. 


2.5. 


2.6. 


2.7. 


dung dịch NaOH thu được 400 gam dung dịch muối nồng độ 18,9%. Xác 
định công thức của oxit. 


Đời 2 
Một số oxi† quan trọng 


Kim loại M tác dụng với dung dịch HCTI sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro đi 
qua oxit của kim loại N nung nóng, Oxit này bị khử cho kim loại N. 
MvàNlà 

A. đồng và chì, C. kẽm và đồng. 

B. chì và kẽm. Ð. đồng và bạc. 

Canxi oxit tiếp xúc lâu ngày với không khí sẽ bị giảm chất lượng, Hãy giải 
thích hiện tượng này và minh hoạ bằng phương trình hoá học. 

Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo 
SƠ đỒ sau : 


CaO -2) Ca(OH); -°?y CaCO¿ 9y cao -©); CaCl, 


q) 
CaO là oxit bazơ, PạO¿ là oxit axit. Chúng đều là những chất rắn, màu trắng. 
Bằng những phương pháp hoá học nào có thể giúp ta nhận biết được mỗi 
chất trên ? 
Một loại đá vôi chứa 80% CaCO;. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được 
bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85% 2? 
Để tôi vôi, người ta đã đùng một khối lượng nước bằng 70% khối lượng 
vôi sống. Hãy cho biết khối lượng nước đã dùng lớn hơn bao nhiêu lần so với 
khối lượng nước tính theo phương trình hoá học ? 
Cho 5 gam lưu huỳnh trioxit (S4) tác dụng với HạO, thu được 250 ml dung 
địch axit sunfuric (H;SO¿). 
a) Viết phương trình hoá học. 
b) Xác định nồng độ mol của đụng dịch axit thu được. 


2.8. 


2.9. 


2.10. 


3.1. 


3.2. 


Dân 1,12 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)» 0,L M. 
a) Viết phương trình hoá học. 

b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng. 

Có các chất sau : 

A.CuO; B.H;; C.CO; D.S5O:; E.PạOs.; G.H;O. 


Hãy chọn những chất thích hợp trong các chất trên điển vào chỗ trống trong 
các sơ đồ phản ứng sau : 


1,: „-. + HO => H;SO/, 

2: HO LG: — HạPO¿ 

SN + HƠI —> Cu + HạO 
4. + H;5O, —> CuSO¿, + 

5. CHO + Èý Cu + HạO 


Nung nóng 13, gam một hỗn hợp gồm Mg, Zn, AI trong không khí đến phản 
ứng hoàn toàn thu được 20,3 gam hỗn hợp gồm MgO, ZnO, Al;O+. Hoà 
tan 20,3 gam hỗn hợp oxit trên cần dùng V lít dung dịch HCI 0,4M 

a) Tính V. 

b) Tỉnh khối lượng muối clorua tạo ra. 


Bời 3 
Tính chất hoứ học của gxi† 


Dung dịch HCI đều tác dụng được với các chất trong đấy nào sau đây ? 

A. Mg, Fe;O¿ ; Cu(OH); ; Àg 

B. Fe, MgO ; Zn(OH)› ; Na;SO, 

C. CuO, AI, Fe(OH)a, CaCOa 

D. Zn, BaO, Mg(OH)s, SO; 

Có các dung địch KOH, HCI, H;SO¿ (loãng) ; các chất rắn Fe(OH);, Cu và 
các chất khí COs, NO. 

Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một ? Viết các 
phương trình hoá học. 

(Biết H;SO¿ loãng không tác dụng với Cu). 


3.3. 


3.4. 


3.5. 


3.6*. 


4.1. 


4.2. 


Có những oxit sau : Fe;O:, SO›;, CuO, MgO, CO:. 

a) Những oxit nào tác dụng được với dung địch H;SOa 2 
b) Những oxit nào tác dụng được với dụng dịch NaOH ? 
c) Những oxit nào tác dụng được với HO ? 

Viết các phương trình hoá học. 


Có hôn hợp gồm bột kim loại đồng và sát. Hãy chọn phương pháp hoá học để 
tách riêng bột đồng ra khỏi hỗn hợp. Viết các phương trình hoá học. 


Hãy tìm công thức hoá học của những axit có thành phần khối lượng như sau : 
a)H:2/1%;N: 29,8% ; O: 68,1%. 
b)H: 2,4% ; S: 30,1% :O : 58,5%. 


c)H:3/7%;P: 37,8%; O : 58,5%. 

a) Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng có 2 cốc, mỗi cốc đựng một dung dịch 
có hoà tan 0,2 mol HNOa. Thêm vào cốc thứ nhất 20 gam CaCO+, thêm vào 
cốc thứ hai 20 gam MgCO+. Sau khi phản ứng kết thúc, 2 đĩa cân còn giữ vị 
trí thăng bằng không ? Giải thích. 

b) Nếu dung địch trong mỗi cốc có hoà tan 0,5 mol HNO2: và cũng làm 
thí nghiệm như trên. Phản ứng kết thức, 2 đĩa cân cồn giữ vị trí thăng bằng 
không ? Giải thích. 


Bởi 4 
Một số axit quan trọng 


Dung dịch H;ŠO, tác dụng được với các chất trong dãy : 

A. CuO, BaC., NaC1, FeCOa 

B. GŒu, Cu(OH);, Na;CO;, KCI 

C. Fe, ZnO, MgCl1¿, NaOH 

D. Mg, BaCl;, K;COa, A1;Oa 

Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết 
kiệm được axit sunfuric ? 

a) AXit sunfuric tác dụng với đồng(TD oxit. 


4.3. 


4A. 


4.5. 


4.6. 


4.7%, 


4.8*, 


5.1. 


b) Axit sunfuric đặc tác dụng với đồng kim loại. 

Viết các phương trình hoá học và giải thích. 

Cho những chất sau : đồng, các hợp chất của đồng và axit sunfuric. Hãy viết 
những phương trình hoá học điều chế đồng() sunfat từ những chất đã cho, 
cần ghi rõ các điều kiện của phản ứng. 

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau : CuO, BaCls, 
Na;CO¿. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. 
Giải thích và viết phương trình hoá học. 

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là : HCI, H;SO/¿, 
NaCI, NazSO¿. Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp 
hơá học. Viết các phương trình hoá học. 

Cho một lượng bột sắt dư vào 50 mì dung dịch axit sunfuric. Phản ứng xong, 
thu được 3,36 Ht khí hiđro (đktc). 

a) Viết phương trình hoá học. 

b) Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng. 

c©) Tính nồng độ mol của dung dịch axit sunfuric đã đùng. 

Trung hoà 20 ml dung dịch H;SOx 1M bằng dung dịch NaOH 20%. 

a) Viết phương trình hoá học. 

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng. 

ce) Nếu trung hoà dung dịch axit sunfuric trên bằng dung dịch KOH 5,6%, có 
khối lượng riêng là 1,045 g/mi, thì cần bao nhiêu ml dung địch KOH ? 

Cho dung dịch HC! 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6 gam hỗn hợp A. gồm Fe, 
FeO, FeCO+. Thấy thoát ra một hôn hợp khí có tỉ khối đối với H; là 15 và tạo 
ra 31,75 gam muối clorua. 

a) Tính thể tích dung dịch HCI đã dùng.. 

b) Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A. 


Bòi 5 
Luyện tập : Tính chất hoá học của oxit võ axit 
Có những chất sau : Cu, Zn, MgO, NaOH, Na;COa. Hãy dẫn ra những phản 


ứng hoá học của dung dịch HCI và dung dịch H;SO/ loãng với những chất đã 
cho để chứng minh rằng hai axit này có tính chất hoá học giống nhau. 


5.2. Để phân biệt được hai dung dịch Na;SO¿ và Na;CO:, người ta dùng : 


A. BaC];; B. HCI ; C. PhíNO¿);; D. NaOH. 
5.3. Cho những chất sau : 
A.CŒIO; B.MgO; C. HO; _D.SO;; E. CO:. 


Hãy chọn những chất thích hợp đã cho để điển vào chỗ trống trong các 
phương trình hoá học sau : 


1L. 2H. +... —>y CuCly + ... 

2. H;SO¿ + Na;SOy —> Na;SO¿ +... +... 
3. 2HCI + CaCO; —> CaCl; +... +... 
4. H;ạ5O¿ +. —> MgRSO¿ +... 

¬ +. c©>* H;SO; 


5.4. Cho các chất : Cu, Na;SOa, H;ạSO,. 
a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế SO; từ các chất trên. 
b) Cần điều chế n mol SO;, hãy chọn chất nào để tiết kiệm được H;SO,. 
Giải thích cho sự lựa chọn. 


Š.5*. a) Viết các phương trình hoá học của phân ứng điều chế khí hiđro từ những 
chất sau : Zn, dung dịch HCI, dung dịch H;SOy. 
b) $o sánh thể tích khí hiđro (cùng điều kiện t° và p) thu được của từng cặp 
phản ứng trong những thí nghiệm sau : 
Thí nghiệm Ì : 
0,I mol Zn tác dụng với dung dịch HCI dư. 
0,1 mol Zn tác dụng với đụng dịch HạSO¿ du. 
Thí nghiệm 2 : 
0,1 mol H;SO¿ tác dụng với Zn dư. 
0,1 mol HCI tác dụng với Zn dư. 

Š.6*. Để tác dụng vừa đủ với 44,8 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe;Oa, FeaO„ cần phải 
dùng 400 ml dung địch H;SO¿ 2M. Sau phản ứng *hấy tạo ra a gam hỗn hợp 
muối sunfat. Hãy tính a. 

Š.7. Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, người ta sản xuất được 73,5 tấn 
axit sunfuric, 
a) Tính hiệu suất của quá trình sản xuất axit sunfuric, 


b) Tính khối lượng dung dịch H„SO¿ 50% thu được từ 73,5 tấn H;SO¿ đã được 
sản xuất ở trên. 


7.1. 


7.2. 


7.3. 


7.4, 


7.5. 


8.1. 


8.2. 


Bời 7 
Tính chỗt hoö học của bazơ 


Hãy nêu những tính chất hoá học giống và khác nhau của bazơ tan (kiểm) và 
bazơ không tan. Dẫn ra thí dụ, viết phương trình hoá học. 

Các bazơ khi bị nung nóng tạo ra oxit là 

A. Mg(OH); ; Cu(OH); ; Zn(OH); ; Fe(OH); 

B, Ca(OH); ; KOH ; Al(OH)4 ; NaOH 

C. Zn(OH); ; Mg(OH); ; KOH ; Fe(OH); 

D, Fe(OH); ; Al(OH):; ; NaOH ; Zn(OH); 

Dung dịch HCI ; Khí CO; đều tác dụng với 

A. Ca(OH); ; NaOH; Ba(OH); ; KOH 

B. Ca(OH); ; KOH ; Al(OH)a ; NaOH 

C. NaOH ; KOH ; Fe(OH); ; Ba(OH); 

D. Ca(OH); ;, Cr(OH); ; KOH. 

Hãy viết công thức hoá học của các 

a) bazơ ứng với những oxit sau : NazO, BaO, ÀI;Oa, FezOa. 

b) oxir ứng với những bazơ sau : KOH, Ca(OH)›, Zn(OH);, Cu(OH)a. 


Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau : 
Cu(OH),„, Ba(OH);, Na;CO;. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận 
biết được cả ba chất trên. Viết các phương trình hoá học. 


Bồi 8 
Một số bozơ quan trọng 


Bằng phương pháp hoá học nào có thể phân biệt được hai dung địch bazơ : 
NaOH và Ca(OH); ? Viết phương trình hoá học. 

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những dung dịch sau : NaOH, 
Na;SO,, HạSO¿, HCI. Hãy nhận biết dung dịch trong mỗi lọ bằng phương 
pháp hoá học. Viết các phương trình hoá học. 


8.3. Cho những chất sau : Na;CO+, Ca(OH);, NaCl. 


a) Từ những chất đã cho, hãy viết các phương trình hoá học điều chế NaOH. 


b) Nếu những chất đã cho có khối lượng bằng nhau, ta đùng phản ứng nào để 
có thể điều chế được khối lượng NaOH nhiều hơn 2 


8.4. Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất : 


DUNG DỊCH 


a) Hãy dự đoán trong các dung dịch ở trên : 
1. Dung dịch nào có thể là axit như HCI, H;SOx ? 
2. Dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH); ? 
3. Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất 2 
4. Dung dịch nào có thể là axit axetic (có trong giấm ăn) ? 
5. Dung dịch nào có tính bazơ yếu, như NaHCOa ? 

b) Hãy cho biết : 
1. Dung dịch nào có phản ứng với Mg, với NaOH ? 
2. Dung dịch nào có phản ứng với dung địch HCI ? 
3. Những dung dịch nào trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng 
hoá học 2 


8.5. 3,04 gam hôn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCI, thu 


được 4,15 gam các muối clorua. 
a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Tính khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp ban đầu. 


8.6%. Cho 10 gam CaCO: tác dụng với dung dịch HCI dư. 


a) Tính thể tích khí CO; thu được ở đktc. 


b) Dẫn khí CO» thu được ở trên vào lọ đựng 50 gam dung dịch NaOH 40%. 
Hãy tính khối lượng muối cacbonat thu được. 


8.7. Cho m gam hỗn hợp gồm Mg(OH);, Cu(OH);, NaOH tác dụng vừa đủ với 


400 ml dung dịch HCI 1M và tạo thành 24,l gam muối clorua. Hãy tính m. 


9.1. 


9.2, 


9.3. 


9.4. 


Bởi 9 
Tính chất ho học của muối 


Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch natri sunfat và nafri sunfit là 
A. dung địch bari clorua. 
B. dung dịch axit clohidric. 
€. dung dịch chì mưat. 
D. dung dịch natri hiđroxit. 
a) Hãy cho biết những phản ứng hoá học nào trong bảng có thể dùng để điều 
chế các muối sau (Bằng cách ghi dấu x (có) và đấu o (không) vào những Ô 
tương ứng) : 
1. Natri clorua. 
2. Đồng clorua. 
Viết các phương trình hoá học. 
b) Vì sao có một số phản ứng hoá học trong bảng là không thích hợp cho sự 
điều chế những muối trên ? 


PHÁN ỨNG : Ẫ : : : 
HOÁ HỌC ai Kim lodi 


+ 
Kim loqi Phí kim 


Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi 
cặp chất sau được không ? 


a) Dung dịch Na;SO/ và dung dịch Fez(SOu)+. 

b) Dung dịch Na;SO¿ và dung dịch CuSƠ, 

c) Dung dịch Na;SOx và dung dịch BaCl›. 

Giải thích và viết phương trình hoá học. 

Có thể dùng những phần ứng hoá học nào để chứng minh rằng thành phần của 
muối đồng(ID) sunfat có nguyên tố đồng và gốc sunfat 2 
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9.5, 


9.6. 


97, 


9.8*. 
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Có những muối sau : CaCO, CuSO¿, MgCl;. Hãy cho biết muối nào có thể 
điều chế bằng phương pháp sau : 

a) Axit tác dụng với bazơ. 

b) Axit tác dụng với kim loại, 

©) Muối tác dụng với muối. 

đ) Oxit bazơ tác dụng với oxit axI. 

Viết các phương trình hoá học. 

Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn màu trắng là : 

NasSO¿, KạCO¿, CaCO, NaHCOa, NazCO+, CaSO¿. 

Bạn em đã lấy một trong những chất trên bàn để làm thí nghiệm và có kết quả 
như sau : 

Thí nghiệm 1 : 

Cho tác dụng với dung dịch HƠI, thấy giải phóng khí cacbon đioxit. 

Thí nghiệm 2 : 

Khi nung nóng cũng thấy giải phóng khí cacbon đioxit. 

Thí nghiệm 3 - 

Chất rắn còn lại sau khi nung ở thí nghiệm 2 tác dụng với dung dịch HCI cũng 
thấy giải phóng khí cacbon đioxit. 

Em hãy cho biết bạn em đã lấy chất nào trên bàn để làm thí nghiệm. Viết các 
phương trình hoá học. 

Biết 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCOa và CaSOx tác dụng vừa đủ với 200 ml 
dung dịch HCI, sinh ra được 448 ml khí (đktc). 

a) Tính nồng độ mol của dung dịch HC! đã dùng. 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp 
ban đâu. 

Cho m gam hỗn hợp gồm CaCOa và CaSO; tác dụng với dung dịch HCI loãng 
dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp 
khí trên hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH); dư thấy tạo ra (m + a) kết tủa. 
Hãy tính a, 


Bời 10 
Một số muối quon trọng 
10.1. Có những muối sau : 
A. CuSO, ; B. NaCI1 ; C. MgCOa ; D. ZnSO/ ; E. KNOa. 
Hãy chơ biết muối nào : 
a) Không nên điều chế bằng phản ứng của kim loại với axit vì gây nổ, không 
an toàn, 
b) Có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch axit sunfuric loãng. 
c) Có thể điều chế bằng phản ứng của dung dịch muối cacbonat với dung địch 
axit clohiđric. 
đ) Có thể điều chế bằng phản ứng trung hoà giữa hai dung dịch. 
e) Có thể điều chế bằng phản ứng của muốt cacbonat không tan với dung dịch 
aXIt sunfuric. , 


10.2. Trộn hai dung dịch A với dung dịch B được dung dịch NaCI. Hãy cho biết 
3 cặp đụng dịch A, B thoả mãn điều kiện trên. Minh hoạ cho câu trả lời bằng 
các phương trình hoá học. 

10.3*. Có ba chất rắn màu trắng đựng trong 3 lọ riêng biệt không nhãn là : Na;CO¿, 
NaCl, hỗn hợp NaCl và Na;COa. - 

Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. 
Trình bày cách tiến hành và viết phương trình hoá học. 

10.4. Biết 5 gam hỗn hợp 2 muối là Na;CƠa và NaC] tác dụng vừa đủ với 20 ml 

dung dịch HCI, thu được 448 ml khí. 

a) Tính nồng độ mol của dung dịch HCI đã dùng. 

b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. 

c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp 
ban đầu. l 

10.5. Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm Na;COs và Na;SO¿ tác dụng với dung dịch BaC1; 
dư thấy tạo ra a gam kết tủa, Cho a gam kết tủa trên tác dụng với dung dịch 


HCI dự thấy thoát ra 2,24 lít khí ở đktc và còn lại b gam chất rắn không tan. 
Hãy tính a, b. 


11.1. 


Bôi ïï 
Phân bồn hoố học 
Ba nguyên tế cơ bản là chất định dưỡng cho thực vật, đó là : nitơ (N), 
photpho (P), kali (K). 


Hợp chất của nitơ làm tăng trưởng lá cây và tỉnh bột trong ngũ cốc. Hợp chất 
của photpho kích thích bộ rễ phát triển và hoa quả chín sớm. 


Hợp chất của kali tăng cường sức chịu đựng cho thực vật. 


Dưới đây là hàm lượng của N, P, K có trong 4 mẫu phân bón kép NPK : 


MẪU PHÂN BÓN 


Dùng số liệu của bảng, hãy : 
a) Vẽ biểu đồ biểu thị chất định dưỡng trong mẫu phân bón 1. 
b) Vẽ biểu đồ so sánh hàm lượng của mơ có trong 4 loại phân bón. 


c) Giới thiệu mẫu phân bón cho ngô, khoai để có hàm lượng nitơ bằng hàm 
lượng photpho và có hàm lượng kali cao. 


1L.2*, Có ba mẫu phân bón hoá học không ghi nhãn là : phân kali KCI, phân đạm 


11.3. 


NH¿NO; và phân lần Ca(H;PO¿);. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên 
bằng phương pháp hoá học và viết các phương trình hoá học. 
Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urẻ bằng cách cho khí 
amoniac NHa tác dụng với khí cacbon đioxit CO; : 
2NH; + CO; —> CO(NH;); + HạO 
Để có thể sản xuất được 6 tấn urê, cần phải dùng 
a) bao nhiêu tấn NH¡ và CO; ? 
b) bao nhiêu mỶ khí NHạ và CO; (đktc) ? 


11.4*. Điều chế phân đạm amoni nitrat NH¿NO: bằng phản ứng của canxi nitrat 


Ca(NOa); với amoni cacbonat (NH¿);CO+a. 

a) Viết phương trình hoá học. 

b) Phản ứng này thuộc loại phản ứng nào ? Vì sao phản ứng này có thể xảy 
ra được ? 

c) Cần phải dùng bao nhiêu tấn canxi nitrat và amoni cacbonat để sản xuất 
được 8 tấn phản đạm amoni nitrat ? 


11.5*. Cho 6,8 kg NH: tác dụng với dung dịch HaPO¿ thấy tạo ra 36,2 kg hỗn hợp 


12.1. 


hai muối NHạH;PO/, và (NH¿);HPO¿ theo phương trình hoá học : 
2NH; + HạPO, —> (NH„);HPO, 
NHa+HạPO, —› NH¿H;PO, 

a) Hãy tính khối lượng axit HaPOx đã tham gia phản ứng. 

hb) Tính khối lượng mỗi muối được tạo thành. 


Bồi 12 
Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ 


Bạn em đã lập bảng về mối quan hệ giữa một số kim loại với một số dung 
dịch muối như sau : 


KIM LOẠI 


DỤNG DỊCH 
Đồng() sunfot 


Số†(I) sunfdf 


Bọc ni†roa† 


Kẽm nitro† 


Chú thích : Dấu x là có phản ứng hoá học xảy ra. 


Dấu o là không xảy ra phản ứng. 
Hãy : 


a) Sửa lại những dấu x và o không đúng trong các ô của bảng. 
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12.2. 


12.3. 


b) Bồ sung dấu x hoặc dấu o vào những dấu chấm trong các Ô trống. 
c) Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra theo dấu x. 
Có những chất sau : CuSO,, CuCl;, CuO. Cu(OH);, Cu(NO¿},. 
a) Hãy sắp xếp các chất đã cho thành một dãy chuyển đổi hoá học, 
b) Viết các phương trình hoá học theo dãy chuyển đổi đã sắp xếp. 
Có 5 ống nghiệm A, B, C, D, E. Mỗi ống có chứa 12,4 gam đồng(I]) 
cacbonat CuCOxa. Khi đun nóng, muối này bị phân huỷ dần : 
CuCO; () — y CuO() + CO; (k) 


Mỗi ống được nung nóng, để nguội và cân chất rắn còn lại trong ống nghiệm. 
Sau đó, thí nghiệm trên lại được lặp lại 3 lần nữa để CuCOa bị phân huỷ hết. 
Các kết quả được ghi lại như sau : 


ỐNG NGHIỆM KHỐI LƯỢNG CHẤT RẮN SAU MỖI LẦN NUNG (gam) 


Lồn Thú .._ Lển thứ 2 Lồn thứ 3 Lổn thú 4 


a) Hãy đùng những kết quả ở bảng trên để trả lời những câu hỏi sau : 
1. Ống nghiệm nào đã bị bỏ quên, không đun nóng ? 
2. Ống nghiệm nào có kết quả cuối cùng dự đoán là sai ? Vì sao ? 
3. Vì sao khối lượng chất rắn trong ống nghiệm A là không đổi sau lần 
nung thứ 3 và thứ 4 ? 
4. Ống nghiệm nào mà toàn lượng đồng(ŒI) cacbonat đã bị phân huỷ sau 
lần nung thứ nhất ? 
b) Hãy tính toán để chứng minh kết quả thí nghiệm của những ống nghiệm 
nào là đúng. 


1.4. 


12.5. 


12.6. 


Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng : 
a) Từ các đơn chất có thể điều chế hợp chất hoá học. 
b) Từ hợp chất hoá học có thể điều chế các đơn chất. 
c) Từ hợp chất hoá học này có thể điều chế hợp chất hoá học khác. 
Có những chất sau : 
A.Cu; B.CuO; CMgCO;;, D.Mg; E. MzgO. 
a) Chất nào tác dụng với dung dịch HCI hoặc H;SO, loãng, sinh ra 
1. chất khí cháy được trong không khí 2 
2. chất khí làm đục nước vôi trong ? 
3. dung địch có màu xanh lam 2 
4. dung dịch không màu và nước ? 
b) Chất nào không tác dụng với dung dịch HC] và axit sunfuric loãng ? 
Từ những chất đã cho : Na;O, Fes(SO¿)s, HạO, H;SO¿, CuO, hãy viết các 
phương trình hoá học điều chế những bazơ sau : 
a) NaOH ; 
b) Fe(OH)a ; 
c) Cu(OH)s. 


12.7*. Có hỗn hợp khí CO và CO›. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch 


12.8. 


Ca(OH); dư, sinh ra l gam kết tủa trắng. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với 
CuO dư, nung nóng, thu được 0,64 gam kim loại màu đỏ. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí. 

Cho một dung địch có chứa 10 gam NaOH tác dụng với một dung địch có 
chứa 10 gam HNOa. 

a) Viết phương trình hoá học. 

b) Thử dung dịch sau phản ứng bằng giấy quỳ tím. Hãy cho biết mầu quỳ tím 
sẽ chuyển đổi như thế nào ? Giải thích. 
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2.BT HÓA HOC 9-A 


Chương 2 
KIM LOẠI 


Bời !5, ló và 17 


Tính chỗt của kim loại 
và dãy hoạt động hoä học củg kim loại 


15,1. a) Cho biết 3 tính chất vật lí của kim loại. 
b) Cho biết 3 tính chất hoá học của kim loại. 


15.2. Hãy tìm những từ thích hợp để điển vào chỗ trống trong các câu sau đây : 


224x626 Ấu tác dụng với ............... tạo OXÍ,....... tác dụng với clo 
cho muối........... 

b) Kim loại ............ hiểro trong dãy hoạt động hoá học phản ứng với 
dung dịch axit giải phóng......................... 

€) Kim loại.................... trong dãy hoạt động hoá học có thể đẩy .............. 
đứng sau khỏi ............. của kim loại .......................... - 


15.3. Cho các kim loại sau : 
kẽm ; magie ; đồng ; natri ; sắt. 
a) Kim loại nào hoạt động hoá học mạnh nhất ? Cho thí dụ minh hoa. 
b) Kim loại nào hoạt động hoá học yếu nhất ? Cho thí dụ mình hoa. 
15.4. Cho một số kim loại : 
đồng ; bạc ; magle ; sắt ; natri. 
Cho biết kim loại nào có những tính chất sau đây : 
a) Dẫn điện tốt nhất. 
b) Dễ nóng chảy nhất. 
©) Tác dụng mãnh liệt với nước. 
d) Không tác dụng với dung địch axit clohiđrIc. 


15,5. Cho các kim loại được ghi bằng các chữ : M,N, O, P tác dụng riêng biệt với 
đung dịch HCI. Hiện tượng quan sát được ghi ở bảng dưới đây : 
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2.BT HÓA HỌC 9-B 


KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH HCI 
M Giỏi phông hiđro chậm 
N Giỏi phóng hiđro nhữnh, dung dịch nöng dồn 
O Không có hiện tượng gỉ xảy rd 
P Giỏi phóng hiđro rốt nhữnh, dung cịch nóng lên 


Theo em nếu sắp xếp 4 kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dân, 
thì cách sắp xếp nào đúng trong các cách sắp xếp sau ? 
A.M,N,O,P; BNMPO; CPNMO ; DO N,MpP 


15,6. Cho các cặp chất sau : 


a)Zn+HCI ; b)ìCu+ZnSO, ; c)ìFe+CuSO, ; d)Zn+ Pb(NOa); ; 
e) Cu + HƠI ; g) Ag+ HƠI ; h) Ag + CuSO,. 
Những cặp nào xảy ra phản ứng ? Viết các phương trình hoá học. 


15.7*. Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau khi 


15.8. 


15.9, 


phản ứng kết thúc, đem tấm kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân 
được 24,96 gam, 

a) Viết phương trình hoá học. 

b) Tính khối lượng kẽm đã phản ứng. 

c) Tính khối lượng đồng sunfat có trong dung dịch. 


Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat. Phản ứng 
xong, đem lá kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 13,6 gam. 

a) Viết phương trình hoá học. 

b) Tính khối lượng đồng đã phản ứng. 


Hãy sắp xếp các kim loại trong từng dãy theo chiếu mức độ hoạt động 
hoá học giảm dần : Ặ 

a) K, Cu, Mg, AI, Zn, Fe ; b) Fe, Na, Pb, Cu, Àg, Âu ; 

c) Mg, Ag, Fe, Cu, AI. 


15.10. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, khi cho 


a) nhôm vào dung dịch magie sunfat ; 

b) bạc vào dung địch đồng clorua ; 

c) nhôm vào dung dịch kẽm nitrat. 

Viết các phương trình hoá học (nếu cỏ) và giải thích. 
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15.11. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung 
dịch có môi trường kiểm là : 


AÁ. Na, Fe, K B. Na, Cu, K ; Œ. Na, Ba, K ; D. Na, Pb, K. 
15.2. Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là 

A. tính oxi hoá và tính khử B. tính bazơ 

C. tính oxi hoá D. tính khử. 
15.13. Dung dịch muối tác dụng được với cả Ni và Pb là 

A.Pb(NO¿;;  B. Cou(NO¿),; €. Fe(NOa); ; D. Ni(NO,);. 
15.14. Để làm sạch dung dịch đồng mitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat người ta dùng 

kim loại 

A.Mg; B. Cu ; C. Fe; D. Au. 


15.15. Để oxi hoá hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi 
bằng 40% lượng kim loại đã dùng. R là kim loại nào sau đây ? 
A. Fe ; B.AT; 
C. Mp; D. Ca. 
15.16. Phát biểu nào sau đây không đúng ? 
A. Kim loại Cu, Ag tác dụng với dung địch HCI, H:SO¿ loãng. 
B. Kim loại AI tác đụng với dung địch NaOH. 
C. Kim loại A1, Fe không tác dụng với H;SO¿ đặc, nguội. 
D. Kim loại Fe, Cu. Ag, A1, Mg không tan trong nước ở nhiệt độ thường. 
15.17, Các kim loại được xếp theo mức độ hoạt động hoá học tăng đần là : 
A. Na, AI, Zn, Ph, Fe, Agø, Cu ; 
B. AI, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb ; 
C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, AI, Na ; 
D. Ág, Cu, Pb, Fe, Zn, AI, Na. : 
15.18. Cho phương trình hoá học của phản ứng sau : Fe,O, + Hạ _ ky A+B 
Chất A và B lần lượt là : 
A. xFe, HO ; C. Fe, yHaO ; 
B. xFe, yH;O ; D. Fe, xH;O. 
15,19%, Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cân dùng 800 ml dung dịch 
HCI 2,5M. Kim loại M là kim loại nào sau đây ? (Biết hoá trị của kim loại 
trong khoảng từ I đến II). 


A.Ca ; B.Mg ; C.ÁAI ; D. Fe. 
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15.20. Dung dịch M có chứa CuSO¿ và FeSO¿,. 
a) Cho AI] vào dung địch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 
3 muối tan. 
b) Cho AI vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 
2 muối tan. 
c) Cho AI vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 
I muối tan. 
Giải thích mỗi trường hợp bằng phương trình hoá học. 

15.21. Cho các dung dịch CuSOa, FeSOx, MgSO¿, AgNOa và các kim loại Cu, Fe, 
Mg, Ag. Theo em những cặp chất nào (kim loại và muối) phản ứng được với 
nhau ? Viết các phương trình hoá học. . 

15.22. Cho hôn hợp AI và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO; và 
Cu(NO;); thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác 
dụng với dung dịch HCI dư, thấy có khí bay lên. Thành phân chất rắn D là : 


A. AI, Fe và Cu ; B, Fe, Cu và Ag ; 
€. AI, Cu và Ag ; D. Kết quả khác. 


Hãy giải thích sự lựa chọn. 
15.23. Chọn 2 chất khử thỏa mãn Á trong sơ đồ sau : 
Fe,Oy+Á — 3 Fe+ 2 
Viết các phương trình hoá học. 
15.24. Một hôn hợp gồm CuO, FeO. Chỉ dùng Fe và dung dịch HCI, hãy nèu 
hai phương pháp (dùng sơ đồ) điều chế Cu nguyên chất. 
15.25. Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H;SO¿ loãng, 
dự. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dụng dịch X và m gam 
kim loại không tan. Xác định giá trị của m. 

15.26. Hoà tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCI dư, sau phản ứng cô cạn dung 
địch thu được một lượng muối khan. Hãy tính lượng muối khan đó. 
15.27. Cho 12,7 gam hợp kim gồm AI, Cu và Mg vào dung dịch HCI dư. Sau phản 

ứng thu được [1,2 líứt khí H; (ở đktc) và 2,5 gam chất không tan. Xác định 
thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim. 

15.28. Cho 15 gam hợp kim nhôm - magie vào dung dịch HCI có 15,6§ lít hiđro bay 
ra (ở đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của nhôm, magie 
trong hợp kim. 
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15.29. Nhúng thanh sắt có khối lượng 50 gam vào 500 ml dung dịch CuSO,. Sau 
một thời gian khối lượng thanh sắt tăng 4%. Xác định lượng Cu thoát ra và 
nồng độ mol của dung dịch sắt sunfat. 


15.30. Cho m gam kim loại M hoà tan hoàn toàn trong 100 ml dung dịch HƠI 
0,1M (D= I,05 g/ml) được dung dịch X có khối lượng là 105,11 gam. Xác 
định m và M, biết rằng kim loại có hoá trị từ I đến HI. 


Bồi 18 
Nhôm 
18.1. Kim loại AI không phản ứng với dung dịch 
A. NaOH loãng ; B. H;SO¿ đặc, nguội ; 
C. HNO¿ đặc, nóng ; D. H;SO¿ loãng. 
18.2. Kim loại AI tác dụng được với dung dịch 
A. Mg(NO.); ; B. Ca(NO¿);; €. KNO¿; D. Cu(NOa)s. 


18.3. Một kim loại có đủ các tính chất sau : 
a) Nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. 
b) Phản ứng mạnh với dung dịch axit clohiđric. 
€) Tàn trong dung địch kiểm giải phóng khí hiđro. 
Kim loại đó là 
A. sắt ; B. đồng ; Œ. kẽm ; D. nhôm. 
18.4. Nhằm xác định vị trí của những kim loại X, Y, Z,T rơng dãy hoạt động hoá 
học, người ta thực hiện phản ứng của kim loại với dung dịch muối của kim 
loại khác, thu được những kết quả sau : 


Thí nghiệm 1 : Kim loại X đẩy kim loại Z ra khỏi muối. 
Thí nghiệm 2 : Kim loại Y đẩy kim loại Z ra khỏi muối. 
Thí nghiệm 3 : Kim loại X đẩy kim loại Y ra. khỏi muối. 
Thí nghiệm 4 : Kim loại Z đẩy kim loại T ra khỏi muối. 
Em hãy sắp xếp các kim loại theo chiều mức độ hoại động hoá học giảm dần. 
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18.5. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau : 


a) AI -()y Al,O¿ -2y AICI, -)y AIOH); -)y Al,O; 


Ô)  AIzS 


b) AlO; -9, AI 2y Al(SO¿); -)ý AICI - ý AKOH),-)„ Al;O; 


18.6%. Nhúng một lá nhôm vào đung dịch CuSOx. Sau một thời gian, lấy lá nhôm 
ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 gam. Khối lượng 
của AI đã tham gia phản ứng là 
A. 0,27 gam ; B. 0,81 gam ; €. 0.54 gam ; D. 1,08 gam. 
Giải thích sự lựa chọn. 


18.7. Hoà tan 4,5 gam hợp kim nhôm — magie trong dung dịch H;SO¿ loãng, dư, 
thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc). 
a) Viết phương trình hoá học. 
b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại trong hợp kim. 


18.8. Trong một loại quặng boxit có 50% nhôm oxi. Nhôm luyện từ oxit đó 
còn chứa 1,5% tạp chất. Tính lượng nhôm thu được khi luyện 0,5 tấn quặng 
boxit trên. Hiệu suất phản ứng 100%. 

18.9. Cho 5,4 gam AI vào 100 m] dung địch H;SO¿ 0,5M. 

a) Tính thể tích khí H› sinh ra (đktc). 
b) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng 
thể tích dung địch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. 


Bồi 19 
Sắt 
19.1. Muối Fe(II) được tạo thành khi cho Fe tác dụng với dung dịch : 
A, HNO:¿ (loãng, dư) B. H;SO/ loãng ; 
—Œ.HCI; D. CuSO¿. 


19,2. Cho các kim loại : Ni, Fe, Cu, Zn ; số kim loại tác dụng được với dung dịch 
Pb(NOA); là : : 
A.l; B.2; G3: D. 4. 
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19.3. Dung dịch FeSO¿x và dung dịch CuSO¿ đều tác đụng được với kim loại 


À.AØ; B. Fe ; €C. Cu ; D. Zn. 
19.4. a) Tại sao những kim loại như sắt, nhôm không có ở đạng đơn chất trong vỏ 
Trái Đất ? 


b) Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết ba kim loại : sắt, nhỏm 
và đồng. Viết các phương trình hoá học. 

19.5. Ở Việt Nam có những loại quặng sắt nào ? Viết công thức hoá học và cho biết 
địa điểm của những loại quặng đó. 


19.6. Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển đồi hoá học sau : 


—C—> FeCl; -t» Fc(OH); -f 3y Fe;O; - 3y Fe;(SOj; 


Fe Ni tôi 


—) „ FeCl› -'6)y Fe(OH); -2, FeSO, -, Fe 


19.7. Có hỗn hợp bột kim loại gồm sắt và đồng. Trình bày phương pháp tách riêng. 
mỗi kim loại. 

19.8. Cho các kim loại sau : đồng, sắt, nhóm, bạc. Cho biết từng bu loại ứng với 
những phản ứng nào trong các phản ứng sau : 
a) Không tan trong dung dịch axit clohiđric và đụng dịch axit sunfuric loãng. 
b) Tác dụng được với dung địch axit và dung dịch kiểm. 
c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối đồng. 

19.9. Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung địch axit HCI có dư. Sau phản 
ứng thu được 12/7 gam một muối khan. Tìm công thức oxit sắt đó. 

19.10. Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bàng dung dịch H;SO, loãng 19,6% vừa đủ. 
a) Viết phương trình hoá học. 
b) Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí hiđro sinh ra (đktc). 
c) Cần bao nhiêu gam dung địch H;SO, loãng nói trên để hoà tan sắt ? 

19.11. Cho lá sắt .có khối lượng 5,6 gam vào dung địch đồng sunfat. Sau một thời 


gian, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. 
Khối lượng muối sắt được tạo thành là 


A. 30,4 gam ; B. 15,2 gam ; €. 12,5 gam ;: D. 14,6 gam. 
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19,12. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau : 


Fe;O:a : 
vu. 


19.13. Cho m gam hỗn hợp Fe và Zn tác dụng vừa hết với l lít dưng dịch HCI 2,5M 
(D= 1,19 g/ml) thấy thoát ra một chất khí và thu được 1200 gam dung dịch. 
Xác định giá trị của m. 


19.14. Cho hai mầu Fe có khối lượng bằng nhau. Cho một mẩu hoà tan hoàn toàn 
trong dung dịch HCI tạo 19,05 gam muối. Cho mẩu còn lại tan hoàn toàn 
trong dung dịch H;SO¿ loãng thì khối lượng muối sunfat tạo ra là bao nhiên 2 


Bởi 20 
Hợp kim sốt : Gang, thép 


20.1. So sánh hàm lượng các nguyên tổ trong gang và thép. Nêu ứng dụng của 
gang, thép. 


20.2. Nêu nguyên tắc chung để luyện quặng thành gang. Viết các phương trình 
hoá học trong quá trình luyện quặng thành gang và luyện gang thành thép. 


20.3. Quặng oxit sắt từ (FezOx¿) chứa 64,15% sắt. Hãy tính lượng gang sản xuất 
được từ 1 tấn quặng nói trên. Biết rằng, trong lò cao có 2% sắt bị mất theo xỉ 
và lượng sắt có trong gang là 95%. 


20.4. Để có 1 tấn thép (98% Fe) cần Ẩïng bao nhiêu tấn quặng hematit nâu 
(FezO:.2HzO) ? Hàm lượng hematit nâu trong quặng là 80%. Hiệu suất quá 
trình phản ứng là 93%. 

20.5. Dùng 100 tấn quặng FezO¿ để luyện gang (95% sắt). Tính khố: lượng gang 
thu được. Cho biết hàm lượng Fe:O, trong quặng là 80%. Hiệu suất quá trình 
phản ứng là 93%. 
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20.6. Cứ I tấn quặng FeCOa hàm lượng 80% đem luyện thành gang (95% sắt) 


thì thu được 378 kg gang thành phẩm. Tính hiệu suất của quá trình phản ứng. 


Bi 2l 
Sự ăn môn kim loại 
vũ bảo vệ kim loại không bị ăn môn 


21.1. Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh các thiết bị, máy móc, dụng 


cụ lao động bằng kim loại. Việc làm này nhằm mục đích gì ? Giải thích. 


21.2. Hãy nêu những yếu tế ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại và nêu một số biện 


pháp nhằm bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. 


21.3. Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Giải thích. 


21.4. Cuốc, xéng, định sắt, bản lề sắt ở các cửa hàng kim khí — điện máy thường 


được bôi một lớp dầu mỡ để làm gì ? Sát, thép dùng trong xây dựng không 
bôi dầu mỡ, vì sao ? 


21.5. Các tấm tôn lợp nhà được làm từ sắt, vậy tại sao rất lâu mới bị gỉ ? 


21.6. Vỏ đồ hộp làm bằng sắt, đựng các thức ăn có vị mặn (thịt, cá) hoặc vị chua 


(dứa, vải) tại sao không bị gi ? 


21.7. Mệnh đề nào sau đây đúng 2 


A. Sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hoá học của môi trường 
gọi là sự ăn mòn kim loại. 

B. Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại bởi chất khí hay hơi nước ở nhiệt 
độ cao. : 

C. Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do kim loại tiếp xúc với 
dung địch axit. 

D. Các mệnh đẻ A, B, C đều đúng. 


21.8. Đề bảo vệ vỏ tàu biến bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm 
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dưới nước) những tấm kim loại : 
A. AB; B. Cu; Œ,.Pb; D. Zn. 


Bòi 22 
tuyện tập chương 2 : Kim loại 


22.1. Kim loại nhôm và kim loại sắt có những tính chất hóa học nào giống nhau và 
khác nhau ? Dân ra những phản ứng hoá học để minh hoạ. 


22.2. Có một dung dịch gồm hai muối : Alz(SOz)x và FeSO¿. Trình bày một phương 
pháp hoá học để từ dung dịch trên điều chế ra dung dịch Als(SO¿)s. Viết 
phương trình hoá học. 


22.3. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại sau : natri, đồng, sắt, nhôm, bạc. Hãy 


cho biết những tính chất hoá học của chúng bằng cách đánh dấu (<) vào các 
ô trong bảng sau : 


@) Không tóc dụng với 
dung dịch oxi†t HCI 


b) Tác dụng với dung dịch 
oxi† vỏ dụng dịch bozơ 


©) Đẩy được đồng rd khỏi 
dung dịch muối 


œ) Tóc dụng mồnh liệt 
với HạO 


22.4. Một phần dãy hoạt động hoá học của kim loại được viết như sau : 
Mpg Zn Fe Pb Cu Àg 
Phát biểu nào sau đây là đúng ? 
A. Kim loại magie có thể thế chỗ kim loại kẽm trong dung dịch muối. 
B. Kim loại sắt có thể thế chỗ kim loại kẽm trong dung dịch muối. 
C. Kim loại chì có thể thế chỗ kim loại sắt trong dung dịch muối. 
D. Kim loại bạc có thể thế chỗ kim loại đồng trong dung địch muối. 
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22.5. Có các kim loại : AI, Na, Cu, Ag. 
a) Sắp xếp các kim loại trên theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học tăng dần. 
b) Chọn những phản ứng hoá học thích hợp để chứng minh cho sự sắp xếp các 
kim loại. Viết các phương trình hoá học. 

22.6. Viết phương trình hoá học biểu điễn chuyển đổi hoá học sau : 


| 2 3 4 
Fe Ki FeCh Kong Fe(OH); can Fe;Oa . Fe 


22.7*. Cho một lá sắt có khối lượng 5 gam vào 50 ml dung dịch CuSO¿ 15% có 
khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt 
ra khỏi dung địch, rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 5,l6 gam. 

a) Viết phương trình hoá học. 
b) Tính nồng độ phần trăm các chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng. 

22.8. Cho 10 gam hỗn hợp bột các kim loại sắt và đồng vào dung dịch CuSO¿ dư. 
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng 1] gam. 
Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt và đồng trong hỗn hợp đầu là : 

A. 35% và 65% ; B. 40% và 60% ; 
C. 70% và 30% ; D. 50% và 50%. 
Hãy chọn kết quả đúng và chứng minh cho sự lựa chọn. 

22.9. Cho 6,5 gam muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNOx dư thu được 
17,22 gam kết tủa. Công thức phân tử của muối sắt clorua là công thức nào 
đưới đây ? (Hiệu suất phản ứng đạt 100%). 

A. FeC]; ; B, FeC: ; 
€. FeCl ; D. FeCl,. 

22.10. Người ta dùng quặng boxit để sản xuất AI. Hàm lượng Al¿O+ trong quặng là 
40%. Để có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần bao nhiêu tấn quặng 2 Biết rằng 
hiệu suất của quá trình sẵn xuất là 90%. 

22.11. Người ta dùng 200 tấn quặng hematit hàm lượng Fe;O; là 30% để luyện 
gang. Loại gang này chứa 95% Fe. Tính lượng gang thu được, biết hiệu suất 
của quá trình sản xuất là 96%. 

22.12. Khi hoà tan 6 gam hợp kim gồm Cu, Fe và À] trong axit clohidric dư thì tạo 
thành 3,024 lít H; (đktc) và còn lại 1,86 gam kim loại không tan. 

a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng các kim loại. 
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22.13. Đốt 6,7 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, AI, Cu và Ag trong không khí. 
Sau phản ứng thu được 8,7 gam hôn hợp chất rắn Y. Hoà tan Y bằng dung dịch 
HCI dư thấy còn lại 2,7 gam một chất rắn. 
a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Tính thể tích dung dịch HCI 2M vừa đủ để hoà tan Y. 


22.14. Để hoà tan I,95 gam kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCI và thu được 
0,672 lít khí H; (ở đktc). Mặt khác nếu hoà tan 1,6 gam oxit của kim loại Y 
cũng cần dùng V ml dung dịch HCI ở trên. Xác định hai km loại X và Y, 


22.15*. Hoà tan hoàn toàn 57,6 gam hỗn hợp X gồm Fe+O¿, Fe;Oa, FeO và Fe trong 
dung dịch HCI thì cần dùng 360 gam dung dịch HCI 18,25% để tác dụng vừa 
đủ. Sau phản ứng thu được V lít khí H; và dung dịch Y. 
Cho toàn bộ H; sinh ra tác dụng hết với CuO dư ở nhiệt độ cao, sau phản ứng 
thu được hỗn hợp rắn gồm Cu và CuO có khối lượng nhỏ hơn khối lượng CuO 
ban đầu là 3,2 gam. Nếu có cạn dung dịch Y thì thu được bao nhiêu gam 
muối khan ? 


22.16*. Cho một lá sắt vào 160 gam dung dịch CuSO, 10%. Sau khi Cu bị đẩy hết 
ra khỏi dung dịch CuSO/ và bám hết vào lá sắt, thì khối lượng lá sắt tăng lên 
4%. Xác định khối lượng lá sắt ban đầu. 
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Chương 3 
PHI KIM - 
SƠ LƯỢC VỀ BẰNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 


Bời 25 
Tính chất của phi kim 


25.1. Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hoá tăng dân từ trái 

sang phải là ; 
A. Flo, oxi, clo ; B. Clo, oxI, flo ; 

_€, OxI, clo, flo ; D. Clo, flo, oxi. 

25.2. Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Nhiều phi kim tác dụng với oxi thành oxit axit. 
B. Phi kim phản ứng với hiđro (ao thành hợp chất khí. 
C. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối. 
D, Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. 

25.3. a) Làm thế nào để so sánh độ hoạt động hoá học mạnh hay yếu của 
phì kim ? Cho thí dụ minh hoa. 

b) Hãy sắp xếp các phi kim sau theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học 
giảm đần : Br, CI, F, L. 

25.4. X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành 
phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. Xác định 
nguyên tố X. 

25.5. Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxÌt axit, nhưng có 
trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ. 

25.6. R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH; 
chứa 5,88% H. R là nguyên tố nào sau đây ? 


A. Cacbon ; B.NHhơ ; C. Photpho ; _D. Lưu huỳnh. 
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25.7*. Khí X có tỉ khối đối với oxi bảng 1,0625. Đốt 3,4 gam khí X người ta thu 


được 2.24 lít khí SO; (đktc) và 1,8 gam H;O. Công thức phân tử của 
khí X là : 


A. SO; : H50: CCH¿6: D. Trường hợp khác. 


25.8*. Nói oxit axit là oxit của phi kim có đúng không ? Cho thí dụ minh hoa. 


25.9*. Qua phản ứng của CI› và S với Fe, ta có thể rút ra kết luận gì về tính phi kim 


26. 


_ 


26.3. 


26.4. 


26.5. 


của CI và S ? Từ kết luận đó ta có thể dự đoán được phản ứng hoá học giữa 
C1a và HạS hay không ? Nếu có, viết phương trình hoá học. 


Bòi 2ó~——————————————————— 
Clo 


- Trong các phản ứng hoá học, clo 


A. chỉ thể hiện tính khử. B. chỉ thể hiện tính oxi hoá. 
C. không thể hiện tính oxi hoá. D. thể hiện tính oxi hoá và tính khử. 


. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bàng cách oxi hoá chất 


nào sau đây ? 
A. NaCl] ; B. KMnO, ; C, KCIO:; D. HCI. 

Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt 
động hoá học mạnh ? Cho thí dụ minh họa. 

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có). 
KOO =Ê+ AB 

A + H;Ð ——š D + + 


D+E  ——> KCI + KCIO + HO 


Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí 
hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho 
biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không ? 
Tại sao, 


Hình 3. 


NI 


26.6*. Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H;O, dung dịch NaCl, dụng dịch HCI, dung 
dịch NaaCO;. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết 
từng chât (được dùng phương pháp vật lí. 

26.7. Hợp chất nào sau đảy phản ứng được với clo ? 

A. NaCI! ; B. NaOH ; C. CaCO: ; D. HCI. 
Viết các phương trình hoá học, nếu có. 

26.8. Cho một luống khí clo dư tác dụng với 9,2 nam kim loại sinh ra 23.4 pam 
muối của kim loại có hoá trị I1. Hãy xác định tên của kim loại. 

26.9. Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo có dư. Sau phần ứng thu được [6,25 gam 
muối sất. Tính khối lượng khí clo đã tham gia phản ứng. 


26.10. Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, 
thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là : 


A. FcCH ; B. FeCl› : C. FeCl : D. FeCl,, 


26.11. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (phi rõ điều kiện phản 
ứng. nếu có) : 


€l; + Á —— B 

B + Fe —>C + Hạ 
C.+ E —› FlL + NaC| 
F + 8B —> C€ + HO 


26,12. Qua hình vẽ 3.2, em hãy cho biết mức 
độ phản ứng giữa clo và hiđro. Hình 3.2 
26.13. Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất sau : 
Dụng dịch HCI, KMnO¿, MnO›, NaC]1, HO. 
Để điều chế clo, em có thể đùng những hoá chất nào ? Viết các phương trình 
hoá học. 


26.14. Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, 


nếu có) : 

Hạ + A ——> B; 

B + MnO;—> AÁ + C+D: 
A + _#% W  £ # 


txa 
t2 


26.15. a) Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau : 


1 ) 4 bì 6 
MaO; -°”› Cụ 2) ; FeCh —” ; NaCI _'?, C1; —'? , CụCl; —'” ; AgCI 


b) Nêu cách tách khí Cl¿ ra khôi hỗn hợp : Clạ có lẫãnN;vàH, -: 
26.16. Có các chất : KMnOØ,, MnO;, HCI. 


a) Nếu khối lượng các chất KMnOx và MnO; bằng nhau, chọn chất nào để 
điều chế được nhiều clo hơn ? 


b) Nếu số mol KMnO¿ và MnO; bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được 
nhiều clo hơn ? 


———————— P27 
Cacbon 

27.1. Người ta đã căn cứ vào tính chất vật lí và tính chất hoá học của than để sử 
dụng than trong thực tế đời sống như thế nào ? Cho thí dụ. 

27.2. Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau và cho biết tính chất hoá học 
của cacbon (là chất oxi hoá hay chất khử) : 
()C + CO, _#šCO; 
(2)C + FeOy, Ủy Fe +CO; 
@)C + CaO —š CaC + CO; 
4)C + PhO -Ủ› Pb +CO;; 
(5)C + CuO -È>› + CO¿. ` 

21.3. Trong quá trình luyện quặng sắt thành gang, người ta dùng CO làm chất khử. 
Hãy tính thể tích khí CO (đktc) có thể thu được từ l tấn than chứa 
90% cacbon, nếu hiệu suất của cả quá trình phản ứng là 85%. 

27.4. Viết phương trình hoá học biểu diên những chuyển đổi hoá học sau : 


: 3) 4 
a) C—P? , CO; —'2 ý CaCO; —Ê) ý CaO ~'Ô , Ca(OH); — y Ca(HCO,), 


2 3 4 
b) FeaOk —C;y Fe — y FeCL, —P” y Fe(OH); —'” š Fe;O, 


È) , FeCb ` » Fe(OH); 
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3.BT HÓA HỌC 9-A 


37.5. 


27.d. 


Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, người ta thu được hôn hợp khí CO và Hạ 
(hình 3.3). 


a) Viết phương trình hoá học. 


b) Tính thể tích hôn hợp khí (đktc) thu được ở phản ứng trên khi dùng hết 
! tấn than chứa 92%: cacbon và hiệu suất của phản ứng đạt 8S%. 


Cacbon ở 1000 °C 


tịnh 3.3 
Cho 268,8 mỶ hỗn hợp khí CO và H; khử sắt(I) oxit ở nhiệt độ cao. 
a) Viết phương trình hoá học. 
b) Tính khối lượng sắt thu được. 


27.7. Đem nung hỗn hợp hai oxit CuÖ và ZnÓ với tỉ lệ số mol là 1 : 1 với một lượng 


28,1. 


vừa đủ cacbon ở nhiệt độ cao trong môi trường không có oxi để oxit kim loại 
bị khử hết, thu được hôn hợp chất răn X. Cho X tác dụng với dung dịch HCI 
đư thấy thoát ra 2.24 lít khí (ở đktc). Hãy tính khối lượng mỗi oxit kim loại 
và lượng cacbon cần dùng. 


2101801400 nhÍe can 
Các oxi† của cacbon 


Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biệt : oxi, hiđro, cÌlo và cacbon đioxIt, Dựa vào 
tính chất của các chất, làm thế nào để nhận biết được mỗi khí trên ? 


28.2. So sánh tính chất hoá học của CO $à CO;. Cho các thí dụ minh hoa. 


28.3. 
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Một em học sinh làm thí nghiệm như sau : Cho một mẩu giấy quỳ tím vào 
ống nghiệm đựng nước cất, sau đó sục khí CÕs vào ống nghiệm. Màu của 
giấy quỳ tím có biến đổi không ? Nếu đun nóng nhẹ ống nghiệm thì màu của 
giấy quỳ tím biến đổi ra sao ? llãy giải thích và viết các phương trình 
hoá học, nếu có. 


3 BT HÒA HỌC 9-B 


28.4. Có những khí sau : 


28.6. 


A. Cacbon đioxit ; B. Clo ; C. Hiđro ; D. Cacbon oxit ; E. Oxi. 
Hãy cho biết, khí nào 

a) có thể gây nổ khi đốt cháy với oxi ? 

b) có tính chất tẩy mầu khi ẩm 2 

c) làm đổi màu dung dịch quỳ tím ? 


đ) làm bùng cháy tàn đóm đỏ ? 


. Nung nóng 19,15 gam hỗn hợp CuO và PbO với một lượng cacbon vừa đủ 


trong môi trường không có oxi để oxit kim loại bị khử hết. Toàn bộ lượng khí 
sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH); dư, phản ứng xong người ta thu được 
7,5 gam chất kết tủa màu trắng. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra. 

b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của môi chất trong 
hỗn hợp ban đầu. 

c) Tính khối lượng cacbon cần dùng cho phản ứng khử các oxi. 

(Cho biết Cu : 64 ; Pb: 207.) 

Người ta cản dùng 7,84 lít khí CO (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp 
CuO và FezO¿ ở nhiệt độ cao. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn 
hợp trước và sau phản ứng. 


28.7. Một trong những quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic ? 


28.8. 


A. Đốt cháy khí đốt tự nhiên. 
B. Sản xuất vôi sống. 
C. Quá trình hô hấp của người và động vật. 
D. Quang hợp của cây xanh. 
Hàm lượng khí CO; trong khí quyển của hành tỉnh chúng ta gần như 
không đổi là và 
À. CO; không có khả năng tác dụng với các chất khí khác trong không khí. 
B. Trong quá trình quang hợp, cây xanh hấp thụ khí CO›, mặt khác một lượng 
CO; được sinh ra do đốt cháy nhiên liệu, sự hô hấp của người và động vật... 
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€, CO2 hoà tan trong nước mưa. 
D. CO» bị phân hủy bởi nhiệt. 
28.9. Khí cacbon :nonooxit (CO) nguy hiểm là do có khả nàng kết hợp với 
hemoglobin trong máu làm mất khả năng vận chuyển oxi của máu. Trong 
trường hợp nào sau đây, con người có thể bị tử vong do ngộ độc CO ? 
A. Dùng bình gas để nấu nướng ở ngoài trời. 
B. Đốt bếp lò trong nhà không được thông giỏ. 
€. Nổ (chạy) máy ôtô trong nhà xe đóng kín. 
D. Cả trường hợp B và €. 
28.10. Kbí CO và CO; bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì 
A. Nồng độ (%V) CO cho phếp trong không khí là 10-20 phần triệu, nếu 
đến 50 phần triệu sẽ có hại cho não. 
B. COa tuy không độc nhưng gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lén. 
C. CO cần cho cây xanh quang hợp nên không gây ö nhiễm. 
D. Cá hai nguyên nhân A và B. 
28.11. Cacbon và oxi phản ứng theo phương trình hoá học sau : Œ + Ó; =. 


ù 


» Ca, 
Nếu cho 1,20 gam cacbon phản ứng với 1.68 lít khí oxi (đktc) thì lượng tối đa 
cacbon đioxIL sinh ra là : 

A. L8 lít ; B. 1.68 lít ; ŒC. 1,86 lít: D. 2,52 lít. 

28.12. Khí CO sinh ra thường có lẫn một phần khí CO. Hãy giới thiệu hai phương 
pháp hoá học có thể thu được khí CO trong phòng thí nghiệm và viết các 
phương trình hoá học. 

28.13. Qua thí nghiệm ở hình vẽ 3.4, em hãy viết phương trình hoá học của phản 
ứng xảy ra. Phản ứng hoá học này thuộc loại phản ứng nào ? 


CuO +€ 


dơ Ca(OH),„ 
vẩn đục ~ 


Hình 34 
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Bồi 29 
Axit cacbonic vã muối cacbonaf 


29.1. Trộn dung dịch X với dung dịch Y. Thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X, Y 


là : 
A. NaOH và K;SO¿ h B. KạCO; và Ba(NO¿); _ 
C. KCI] và Ba(@NO;); ' ÐĐ. Na;COa và KNO:. 


29.2. Dẫn khí cacbonic vào dung dịch natri hiđroxit. Sản phẩm có thể là chất nào 7 
Giải thích. 

29.3. Có những chất sau : NaHCOa, Ca(OH);, CaCl;, CaCOa. 

a) Chất nào tác dụng được với dung dịch HCI ? 

b) Chất nào tác dụng được với dung dịch Na;COa ? 
c) Chất nào tác dụng được với dung dịch NaOH ? 
Viết các phương trình hoá học. 

29.4. Có hỗn hợp bột CaCOa và CaSO„. Nêu cách để xác định thành phần phần trăm 
theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. Viết các phương trình hoá học, 
nếu Có. 

29.5. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau : 


a) CaO -È)ý Ca(OH); -2)› CaCO; -t); CO; -°y NaHCOa 


@® 
Na;COa 


b) MẹCO; “ý MgSO, '^y MgCO: -› MgCI; 


29.6. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng sau : 


() 2C + .. —> 2CO 
(2) FeOy + .. —> 2Fe + CO; 
3 CÓ; + .. —¬ CaCO; + HạO 


29.7, Cho 19 gam hỗn hợp Na;COa và NaHCOa tác dụng với 100 gam dung địch 
HCTI, sinh ra 4,48 lít khí (đktc). 


Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp lần lượt là : 
A. 10,6 gam và 8,4 gam ; B, lỗ gam và 3 gam ; 
€. 10,5 gam và 8,5 gam ; D. Kết quả khác. 
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29.8. Nung 150 kg CaCOa thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là 
A. 60%; B. 40% ; C. 80% ; D. 50%. 
29.9. Nung nóng m gam hỗn hợp CaCO› và MgCO; đến phản ứng hoàn toàn, sau 


phản ứng thu được 2,72 gam hỗn hợp 2 oxit và 1344 mì khí CO (ở đktc). Hãy 
tính giá trị của m. 


29.10. Cho 1,06 gam muốt cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch 
HCI thấy thoát ra 224 ml khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử 
muối cacbonat. 


Bồi 30 
Silic. Công nghiệp silicot 


30.1. Những cặp chất nào đưới đây có thể tác dụng với nhan ? Viết các phương trình 

hoá học (nếu có). 
a) SiO; và CO; ; b) SO› và NaOH ; 
c) SiO; và CaO ; d) SiO; và H,SO, ; — e) SiO; và H›O. 

30.2. Một loại thuỷ tỉnh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có 
thành phần : 25% SiO¿ ; 12% CaO ; 13% Na¿O. Hãy tìm công thức hoá học 
của thuỷ tỉnh dưới dạng các oxit. 

30.3. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau : 

1. Na;CO: +........ —=... tái | Thành phần chính của 
HS. J7. =.h hc thủy tính thường 
30.4. Dung địch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tĩnh 7 
A. HNO: ; C. HCI ; 
B. H;SO, ; D-HE. 


Bồi 3i 
Sơ lược về bảng tuần hoàn 
cốc nguyên †ố hoá học 


31.1. Dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy : 


a) Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hiđro của các 
nguyên tố trong chu kì 3. 

b) Nguyên tố nào trong chu kì 3 có tính kim loại mạnh nhất 7 Tính phi kim 
mạnh nhất ? 


31.2. Có các chất : brom, hiđro clorua, lọt, natri clorua, khí cacbonic, nơ, oxi, cÍo. 


31.3. 


31.4. 


Hãy cho biết chất nào 

a) chứa nguyên tố clo trong bảng tuần hoàn 2 

b) là khí độc, màu vàng lục ? 

c) là khí không màu, khi tan trong nước tạo dung dịch axIt 7 

đ) có trong nước biển, nhưng không có trong nước ngọt ? 

e) khi tan trong nước tạo ra hai axit khác nhau ? 

gø) được dùng để bảo quản thực phẩm ? 

h) là phi kim ở trạng thái rắn, nguyên tố thuộc nhóm VII của bảng tuần hoàn ? 
ï) là phi kim ở trạng thái khí, khi ẩm có tính tẩy màu ? 

Căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy 

a) cho biết những tính chất hoá học của nguyên tố magie (Mg). 

b) so sánh tính chất hoá học của nguyên tố magie với các nguyên tố lân cận 
trong cùng chu kì và nhóm. 

Căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, hãy 

a) cho biết những tính chất hoá học của nguyên tố photpho (P). 

b) so sánh tính chất hoá học của nguyên tố photpho với các nguyên tố trước và 
sau nó trong cùng chu Kì. trên và dưới nó trong cùng nhóm nguyền tố. 


31.5. Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hoá học chung là 


RH¿ạ. Trong hợp chất có hoá trị cao nhất với oxi thì O chiếm 72,73% 
khối lượng. 


a) Hãy xác định tên nguyên tố R. 
b) Viết công thức hoá học các hợp chất của nguyên tố R với oxi và hiđro. 
c) Cho biết vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn. 
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31.6. 


31.7. 


32.1. 


32.2. 


32.3. 


32.4. 


Bài 


Oxit của một nguyên tố có công thức chung là RO, trong đó oxi chiếm 60% 
về khối lượng. 

a) Hãy xác định tên nguyên tố R. 

b) Cho biết tính chất hoá học của nguyên tố R và so sánh với tính chất của 
các nguyên tố trước và sau nó trong cùng chu kì. 


Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy : 
a) So sánh mức độ hoạt động hoá học của Sĩ, P, S, CI. 
b) So sánh mức độ hoạt động hoá học của Na, Mg, AI. 


Bời 32 
Luyện tập chương 3 : 
Phi kim - Sơ lược về bảng tuổn hoàn 
cốc nguyên tố ho học 


Ngam hôn hợp các kim loại AI, Cu, Fe trong mỗi dung dịch sau : 
a) Dung dịch CuSO¿ (dư). 
b) Dung dịch AgNO; (dự). 
c) Dung dịch FeSOx (dư). 
Viết các phương trình boá học. Kim loại nào thu được trong mỗi trường hợp ? 
Khi cho khí clo tác dụng với kim loại, em có nhận xét gì về mức độ hoạt động 
hoá học của nguyên tố clo. Cho thí dụ minh hoa. 
Có bốn mẫu khí A, B, C, D đựng riêng biệt trong các bình thủy tình. Mỗi khí 
có một số tính chất trong các tính chất sau : 
ÁA. Cháy trong không khí tạo ra chất lỏng không màu (ở nhiệt độ thường), 
chất lỏng này làm cho đồng(IT) sunfat khan màu trắng chuyển thành màu xanh. 
B. Độc, cháy với ngọn lửa màu xanh, sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong. 
C. Không cháy nhưng làm cho ngọn lửa cháy sáng chói hơn. 
D. Không cháy mà còn làm tất ngọn lửa và làm quỳ tím ẩm hoá đỏ. 
Khí nào nói trên là : hiđro ; oxi ; cacbon đioxit ; cacbon oxit ? 
Cặp nguyên (ố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất 
ổn định ? 
a)Zn,Ne; b)H,S; c)Br,Be; d)Ọ)O,Na; c)K,Kr. 


32.5. Có 4 lá kim loại : sắt, đồng, nhôm, bạc. Làm thế nào để có thế nhận biết được 
môi kim loại bằng phương pháp hoá học. Viết các phương trình hoá học. 

32.6. Trong phòng thí nghiệm cố 3 lọ mất nhãn đựng ba chất bột trắng là : BaCO;, 
NaCl1, NazCO¿. Làm thế nào để nhận ra hoá chất trong mỗi lọ với điều kiện 
chỉ đùng thêm đung dịch HCI loãng. 

32.7. Hình vẽ 3.5 là thiết bị điều chế khí cÏo trong 
phòng thí nghiệm. 
a) Hãy cho biết X và Y là những chất nào trong 
số các chât sau ? 
X;:H;O, dd HCI, dd HaSÒx, dd NaOH, dd NaCl, 
XY : NaCI1, CaCO:, MnO›, CuCl›, Na›SO¿, KMnO,. 
b) Viết phương trình hoá học điều chế khí clo từ 
những chất đã chọn ở trên. Hình 35 


32.8. Một nguyên tế X tạo được các hợp chất sau : XH;, XzOs. Trong bảng tuần 

hoàn các nguyên tố hoá học. nguyên tố X cùng nhóm với 
Â. ap0n ;¡ B. nơ : 
€.0XI: Ð. flo. 
„ Cho kim loại AI có dư vào 400 m] dung địch HC] 1M. Dẫn khí tạo ra qua ống 
đựng CuO dư, nung nồng thì thu được II,52 gam Cu. Tính hiệu suất của quá 
trỉnh phản ứng. 
32.10. Nung hỗn hợp CaCƠa và MpCO; thư được 76 gam hai oxit và 33,6 lít CO› 
(đktc). Tính khối lượng của hỗn hợp ban đầu. 

32.11*. Có hai lá kem khối lượng như nhau. Một lá cho vào dung dịch đồng(ll) 
mitrat, lá kia cho vào đụng dịch chì(H) nitrat. Sau cùng một thời gian phản 
ứng, khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm 0,05 gam. 


_= 
làm 
© 


a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Khối lượng lá kẽm thứ 2 tăng hay giảm là bao nhiêu gam ? Biết răng trong 
cả 2 phản ứng trên, khối lượng kẽm bị hoà tan bảng nhau. 

32.12*. Cho hôn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí clo dư thu được 59,5 gam 
hỗn hợp muối. Cũng lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với lượng dư dung địch 
HCI 10% thu được 25,4 gam một muối. 
a) Tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hôn hợp muối thu được. 
b) Tính thể tích dung dịch HCI 10% (d = 1.0 gmÙ) cần dùng. 
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32.13. Chơ 23,6 gam hỗn hợp gồm Mỹ, Fe, Cu tác dụng vừa hết với 91,25 gam dung 
dịch HCI 20% thu được dung dịch A và 12,8 gam chất không tan. 
Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 

32.14. Nguyên tố A tạo được 2 loại oxit. Phân trăm về khối lượng của oxi trong 
2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%. Xác định nguyên tử khối của A và cho biết 
cóng thức 2 oxit trên. 

32.L5. Cho 8 gam một oxit (có công thức Xa) tác dụng với dung dịch NaOH dự 
tạo ra 14,2 gam muối khan. Tính nguyên tử khối của X. 

32.16. Hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì Kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn 
các nguyên tố hoá học và có tổng số điện tích hạt nhân là 1ó. 

a) Xác định tên các nguyên tố X và Y. 
b) Cho biết vị trí của 2 nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

32.17. Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm N„, CO 
và CO, biết rằng khi cho 10,0 tít (ở đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng 
dự nước vôi, rồi cho qua đồng(I]) oxit dư đốt nóng thì thu được 5 gam kết tủa 
và 3,2 gam đồng. 

Nếu cũng lấy 10,0 lít (ở đktc) hỗn hợp khí đó cho đi qua ống đồng() oxit dư 
đốt nóng, rồi đi qua một lượng dư nước vôi trong thì thu được bao nhiêu gam 
kết tủa ? 

32.18. Hoà tan LŨ gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hoá trị II và II bằng 
dung dịch HCI, ta thu được dung dịch X và 0,672 lít khí bay ra (ở đktc). Tính 
khối lượng muối thu được khi cô cạn dung địch X. 

32.19. Thể tích khí clo cần phản ứng với kim loại M bằng 1,5 lần lượng khí sinh ra 
khi cho cùng lượng kim loại đó tác dụng hoàn toàn với dung địch axit HCI dư 
trong cùng điều kiện. Khối lượng muối cÌorua sinh ra trong phản ứng với clÌo 
gấp 1.2886 lần lượng sinh ra trong phản ứng với axit HCI. Xác định kim loại M. 

32.20. X. Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liền tiếp trong bảng tuần hoàn. 
Hỗn hợp A chứa 2 muối X, Y với natri. Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp 
A phải dùng 150 ml dung địch AgNO+ 0,2M. Xác định hai nguyên tố X và Y. 

32.21. Cho 8,3 gam hỗn hợp hai kim loại đều có hoá trị II là X và Y (có tỉ lệ số 
mol là 1:1) tác đụng vừa đủ với 6,72 lít khí clo. Sau đó hoà tan toàn bộ muối 
tạo ra trong nước (dư) được 250 ml dung dịch. Xác định hai kim loại và nồng 
độ mol mỗi muối trong dung địch thu được. 

32.22. Đem nung 6,7 gam hỗn hợp 2 muối CaCOa và XCO; có tỉ lệ số mol là 1:2 đến 
khốt lượng không đổi, thấy khối tượng chất rắn giảm đi 3,3 gam. Dẫn toàn bộ 
lượng khí sinh ra qua bình đựng 2,5 lít dung dịch nước vôi trong 0,02M, 

a) Xác định kim loại X l 
b) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch khi cho CO; vào nước vôi trong. 
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34.1. 


34.2. 


34.3. 


34.4. 


34.5. 


Chương 4 
HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 


Bời 34 
Khối niệm về hợp chốt hữu cơ 
vũ hoó học hữu cơ 


Có các chất sau : CaCO+, Na;COa, C;Hạ, C;H¿O, CO, C;H¿, C;H;O¿N. 
Các hợp chất trên đều là _ 

A. hợp chất vô cơ. 

B. hợp chất hữu cơ. 

C. hợp chất chứa cacbon. 

D. hợp chất chứa oxi. 


Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau : 

A. Các hợp chất có trong tự nhiên là hợp chất hữu cơ. 

B. Tất cả các hợp chất có trong cơ thể sống là hợp chất hữu cơ. 

C. Chỉ có những hợp chất có trong cơ thể sống mới là hợp chất hữu cơ. 

D. Chất hữu cơ có trong mọi bộ phận của cơ thể sống. 

Gò, tre, giấy, đầu hoả, cồn, nến, đường ăn, gạo, ngô, sắn chứa chủ yếu là các 
chất hữu cơ. 

a) Các sản phẩm trên có cháy không 2 

b) Sản phẩm thu được khi đốt cháy chúng có điểm gì chung 7 

Có thế phân biệt muối ăn và đường bằng cách đốt chúng trong không khí 
không ? Giải thích. 

A và B là hai hợp chất đều có tỉ khối đối với Hạ là 14. Đối cháy A (hu được 
sản phẩm chỉ có CO; . Đốt cháy 1,4 gam B thu được sản phẩm gồm 4,4 gam 
CO: và I,8 gam H;O. Xác định công thức phân tử của A, B. Hãy cho biết 
A, B là hợp chất hữu cơ hay vô cơ. 
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34.6. Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O. Trong đó thành phần % 


khối lượng của cacbon là 60% và hiđro là 13,33%. Xác định công thức 
phân tử của A, biết khối lượng moi của A là 60 gam. 


34.7. Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối đốt với H; là 13. Khi đốt cháy 5,2 gam A thu 


được m gam CO; và a gam HO. Cho toàn bộ lượng CO; thu được ở trên hấp 
thụ hết vào dung dịch Ca(OH); dư thấy tạo ra 40 gam kết tủa. Hãy xác định 
công thức phân tử của A. 


Bởi 35 _ 
Cẫu tạo phãn †ử hợp chốt hữu cơ 


35.1, Số công thức cấu tạo có thể có ứng với cóng thức phân tử C¿H,aO là : 


A.2; B.4; C3; D.5. 
35.2. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ? 
a) CHạ = CHạ = CH; ' b) CH; — CH; F 
CHạ CH; CH; 
ch 
CH; 
©) CHạ - CH ~ CH; ~ CH: ; g) CH¡ - CH; - CH ~ CH¡ ; 
©OH OH 
là cm 
h) CH; - C—CH; ; j CHị~C~OH. 
OH CH¡ạ 


35.3. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : 


CH;CI, C:HạO, C.HaBr. 


35.4. Hãy chọn những phát biểu đúng trong các phát biểu sau : 
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a) Ứng với mỗi công thức phân tử có thể có nhiêu chất hữu cơ. 
b) Mỗi công thức cấu tạo biểu diễn nhiều chất hữu cơ. 


35.5. 


45.6. 


35.7. 


36.1. 


36.2. 


c) Ứng với mỗi công thức phân tử chỉ có một chất hữu cơ. 

đ) Mỗi công thức cấu tạo chỉ biểu diễn một chất hữn cơ. 

Hai chất hữu cơ À và B có cùng công thức phân tử. Khi đốt cháy 2,9 gam Á 
thu được 8,8 gam khí CO¿ và 4,5 gam HạO. Ở điều kiện tiêu chuẩn 2,24 lít 
khí B có khối lượng 5,8 gam, 

Hãy xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức cấu tạo của mỗi chất. 
Khi xác định công thức phân tử của chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiệm, 
người ta thu được kết quả sau : 

— Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam chất trong mỗi mẫu thí nghiệm đều thu 
được 6,6 gam khí CO; và 3,6 gam nước. 

— Chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiêm đều có tỉ khối đối với Hạ là 22. 

Từ kết quả thí nghiệm trên kết luận : hai mẫu thí nghiệm đều chứa cùng một 
chất hữu cơ. Hỏi kết luận đó đúng hay sai 2 Gnải thích. 

Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử. Đốt cháy 3 gam 
hỗn hợp cần dùng 7,2 gam oxi thu được sản phẩm chỉ gồm CO;, H;O. Cho 
toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH); dư thấy tạo ra 
15 gam kết tủa. Hãy xác định công thức cấu tạo của ba chất hữu cơ có trong A. Biết 
1 lít hỗn hợp A ở dạng khí nặng gấp hai lần I lít khí CH¿ ở cùng điền kiện. 


Bòi 3ó 
Meton 


Trong tự nhiên khí metan có nhiều trong 

A. khí quyển. 

B. mỏ khí, mỏ đầu, mỏ than. 

C. nước biển. 

D. nước ao. 

Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít bỗn hợp khí gồm CH¿ và H¿ ở đktc thu được 
16,2 gam HO. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. 

c) Tính thể tích khí CO; tạo ra ở đktc. 
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36.3. 


36.4. 


36.5. 


36.6. 


Ở điều kiện tiên chuẩn, 2 lít hiđrocacbon A có khối lượng bằng 1 lít khí oxi. 
Hãy xác định công thức phân tử của A. 

Nêu phương pháp hoá học dùng để phân biệt các khí đựng trong các bình 
riêng biệt sau : 

a) Metan, hiđro, oxi. 

b) Metan, cachon đioxit, hiổro. 

c) Metan, cacbon oxit, hiđro. 

Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự mefan và có công thức phân tử C2Hạ. 
a) Viết công thức cấu tạo của propan. 

b) Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy propan. 

c©) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa propan và clo khi chiếu sáng 
để tạo ra C:H;CI. 


Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ 1 : I về số mol, người ta 


ˆ thấy ngoài sản phẩm chính là CH4C! còn tạo ra một hợp chất X trong đó 


36.7. 


37.1. 


37.2. 
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phần trăm khối lượng của clo là 83,53%. Hãy xác định công thức phân tử của X. 
Hỗn hợp X gồm CH¡ và hiđrocacbon A. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp 
X tồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)s dư 
thấy tạo ra 50 gam kết tủa và khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH); tăng 
thêm 34,6 gam. 

Xác định công thức phân tử của A, biết trong hỗn hợp số mol của A gấp ba 
lần số mol của CH¡. 


Bồi 37 
Etilen 
Etilen là chất 
A. có khối lượng riêng lớn hơn không khí, 
B. không màu, đễ tan trong nước. 
€. mùi hắc, ít tan trong nước. 
D. không màu, không mùi, ít tan frong nước. 
Có các chất sau : 
CH¡ ; CH¡ ~- CHạ ; CH; = CH; ; CH; = CH - CH¡. 
a) Chất nào tác dụng được với clo khi chiếu sáng ? 
b) Chất nào có thể làm mất mầu dung dịch brom 2 


37.43. 


374. 


37.5. 


37.6. 


37.7. 


38.1. 


c) Chất nào có phản ứng trùng hợp 2? 
Hãy viết phương trình hoá học minh hoa. 
Dẫn từ từ a gam mỗi khí CH¿, C;H;, CH;=CH-CH: vào ba bình tương ứng X, 
Y, Z chứa cùng một lượng đung địch brom. Sau khi kết thúc thí nghiệm thấy 
dung dịch trong các bình 
A. X, Y, Z bị mất màu. 
B. X, Y mất màu, Z. không đổi màu. 
C. X không đối màu, Y mất màu, Z nhạt màu. 
D. X không đổi màu, Y nhạt mầu, Z mất màu. 
Hồn hợp A gồm CH¡ và C;H¿. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp A (đktc) 
rồi cho sản phẩm đi qua dung dịch Ca(OH); dư, thấy tạo ra 20 gam kết tủa. 
Hãy tính thành phần % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. 
Chất hữu cơ X khi đốt cháy tuân theo phương trình hoá học : 

aX + 3O; —> 2CO; + 2H,O 
Hãy xác định công thức phân tử của X và viết phương trình hoá học. Biết a là 
số nguyên, dương. 
Dân 6,72 lít một hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon mạch hở (không phải 
mạch vòng) qua dung dịch brom dư sao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau 
thí nghiệm, thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng thêm 5,6 gam, 
đồng thời thoát ra 2,24 lít một chất khí. Mặt khác, nếu đốt cháy toàn bộ 
6,72 lít hỗn hợp trên thấy tạo ra 22 gam CO» và 10,8 gam HạO. Biết các 
thể tích khí đo ở đktc, h 
Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon và tính thành phần % về thể 
tích của mỗi chất trong hôn hợp. 
Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử ngoài các liên kết 
đơn chỉ chứa một liên kết đôi. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít hỗn hợp X thu được 
40,6 gam khí CO;. Biết số mol của hiđrocacbon có số nguyên tử cacbon lớn 
hơn chiếm 25% tổng số mol của hỗn hợp. Tính khối lượng của 8,96 lít hỗn 
hợp X. Xác định công thức của hai hiđrocacbon trên. 


Bòi 38 
Axetilen 


Có các dãy chất sau : 
Dãy 1: CH¿ ` CH¡ = CHạ : CHạ = CH: = CHạ Ÿ Sáx 


4? 


Dãy 2 : CHạ = CH¡ ; CH; = CH — CH¡ ; CH; = CH — CH; ~ CH¡... 
Dãy 3 : CH = CH ; CH=C - CH: ; CH = C - CH; - CH:; ... 

a) Nhận xét đặc điểm cấu tạo của các chất trong mỗi dãy. 

b) Viết công thức phân tử của các chất trên. 

c) Viết công thức tổng quát của mỗi dãy. 

đ) Dự đoán tính chất hoá học của các chất trong môi dãy, 


38.2. Viết phương trình hoá học phân ứng cháy của các chất sau : 


CH¿, C;H¿, C;H;¿. 
Tính tỉ lệ giữa số mol H;O và số mol CO; sinh ra trong mỗi trường hợp. 


3§.3*. A là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có I liên kết ba. Khi cho 4 gam A 


tác dụng với dung dịch brom dư thấy lượng brom đã tham gia phản ứng là 
32 gam. Hãy xác định công thức phân tử của A. 


38.4. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy A 


tgười ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol COs và HO là 1:2: 1. 


38,5, Tính khối lượng khí C;H; thu được khi cho 128 gam CaC; tác dụng hết 


với HO. 


38.6. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm CzH; và C;H„ có thể tích 6,72 lít (đktc) 


rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH); dư. 
Sau khi phản ứng kết thúc, thấy khối lượng bình đựng Ca(OH); tăng thêm 
33,6 gam đồng thời có m gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích của 
mỗi chất trong hỗn hợp và tính m. 


38.7. Để thu axetilen tỉnh khiết từ hỗn hợp C;H; có lẫn CO›, SO; người ta cho hỗn hợp 


A. qua dung dịch NaOH dư. 

B, qua dung địch brom dư. 

C. qua dung địch KOH dư, sau đó qua H;SO;¿ đặc. 

D. lần lượt qua bình chứa dung dịch brom và dung dịch H;SO¿ đặc. 


38.8. Có các hiđrocacbon sau : CH;=CH; ; CH=CH ; CH;=CH-CH=CH; ; 


CH;-CH=CH;. Số chất tác dụng với Br; theo tï lệ về số mol 1:2 là : 
A.L:ì B.2; ' Giác Đc Đ.4. 


38.9. Hồn hợp X gồm hai hiđrocacbon Á, B mạch hở, trong phân tử A có 1 liên kết 
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đôi, trong phân tử B có 1 liên kết ba. 


39,1. 


39.2. 


Cho 0,672 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br; dư thấy lượng brom tham gia phần 
ứng là 6,4 gam. Nếu đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp X sẽ thu được 30,8 gam khí 
CO;. Xác định công thức phân tử và thành phần phần trăm thể tích của A, B 
trong hỗn hợp X. 


Bởi 39 
Benzen 


Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì 

A. benzen là chất lỏng. 

B. phân tử có cấu tạo vòng. 

C. phân tử có 3 liên kết đôi. 

D. phân tử có cấu tạo vòng, trong đó có 3 liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn. 
Cho benzen vào ống nghiệm đựng dung dịch brom, lắc đều sau đó để yên thấy 
chất lỏng trong ống nghiệm 

A, là đồng nhất và có màu của dung dịch brom. 

B. tách thành hai lớp và đều có màu. 

C. tách thành hai lớp, lớp ở trên không màu. 

D. là đồng nhất và không có màu. 


39.3. Đốt cháy cùng 1 gam các chất CHạ, C;H¿, C2H;, CạH, thu được khí CO› với 


39.4. 


39.5. 


39.6. 


khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam. Trật tự của a, b, c, đ là 
A.a<b<c<ở; 

B.b<a<d<c; 

C.a<b<c=d; 

D.c=d<b<a. 

Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO; và H;O theo tỉ lệ 
mcọ, : mo = 44 : 9. Biết A không làm mất màu dung dịch brom. 

Hỏi Á là hiđrocacbon nào trong số các hiđrocacbon sau ? 

CH = CH; CH; - CH: ; CHạ = CH - C= CH; CHạ = CH; ; ) 

a) Để đốt cháy 0,1 mol benzen cần dùng bao nhiêu lít oxi ở đktc 7 Bao nhiêu 
lít không khí ở đkte ? 

b) Từ kết quả trên hãy giải thích tại sao khi benzen cháy trong không khí lại 
sinh ra nhiều muội than. 

Trong những hiđrocacbon sau, những chất nào có phán ứng thế với brom ? 
Có phản ứng cộng với brom 2 Viết phương trình hoá học minh hoa và ghi rõ 


điều kiện phản ứng : 
CH: - CH; - CH; CH; = CH; ; CH: - CHạ ; CH = CH ; 
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4.BT HÓA HỌC 9A 


39.7, Khi có mặt bột sắt, benzen phản ứng với cÌo tương tự như phản ứng với brom. 
Hãy tính lượng clobenzen thu được khi cho L5,6 gam benZen tác dụng với clo 
dư khi có mặt bột Fe và đun nóng. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. 


——______D_D_____ Bờ 
Du mỏ võ khí thiên nhiên 


40.1. Dầu mỏ có đặc điểm : 
A. Dễ tan trong nước. 
B. Không tan trong nước và nổi lên mặt nước. 
C. Không tan trong nước và chìm dưới nước. 
D. Có nhiệt độ sôi là 220°C. 
40.2. Thành phần chính của khí thiên nhiên là : 
A. Metan, 
B. Metan và axctilen. 
C. Etilen và axetilen. 
D. Metan và Etilen. 

40.3. Dựa vào sơ đồ chưng cất đầu mỏ (tr. 127 SGK), hãy so sánh nhiệt độ sôi, khả 
năng bay hơi, phân tử khối của các chất có trong xăng với các chất có trong 
đầu hoả và các chất có trong đầu nhờn. 

40.4*. Phản ứng cräckinh ở dạng tổng quát được viết như sau : 


cräckinh : 
CnHạn,› —— €.H;„.› + CgHạy, trong đóa+b=n 


Dựa vào phản ứng tổng quát, hãy viết các phương trình hoá học sau : 


crãckinh 

a) CoHạy ——— CạH; + ? 
crăcKinh 
cräckinh 


c) CaHạ¿ạ —— CạHị + ? 
40.5. Nêu biện pháp xử lí môi trường trong các trường hợp sau : 
a) Tàu chở dầu gặp sự cố và đầu tràn ra biển. 
b) Dầu mô ngấm vào cát ở ven biển. 
40.6. Em hãy kể một số tác hại của sự cố để đầu tràn ra biển. 
40.7. Khi cráckinh pentan có công thức CzH;; ở điều kiện thích hợp thu được hỗn 
hợp khí À có tỉ khối đối với H; là 20. 
_ Giả thiết khi crackinh chỉ xảy ra phản ứng CgH¡; ——————>y C;H¿ + C¿Hẹ 
Tính hiệu suất phản ứng crăckinh. 
530 


4.BT HÓA HỌC 0-R 


Bồi 41 
Nhiên liệu 


41.1. Hãy giải thích các hiện tượng sau : 
ä) Khi quạt gió vào bếp củi vừa bị tắt, lửa sẽ bùng cháy. 
b) Khi quạt gió vào ngọn nến đang cháy, nến sẽ tắt. 


41,2. Có thể dùng đèn đầu hoả thay cho đèn cồn 
trong phòng thí nghiệm bảng cách lắp 
thêm một ống hình trụ bảng kim loại có 
đục nhiều lồ (hình 4.1). Khi đó đèn cháy sẽ 
không sinh ra muội than. 

Hãy giải thích tác dụng của ống kim loạt 
có đục lẽ. 

41.3. Đèn đất là loại đèn dùng nhiên liệu là C2H¿ 
để thấp sáng. Để ngọn lửa cháy sáng và có 
ít muội than, người ta khoan vài lễ nhỏ 
ở sát đầu ống nơi khí thoát ra và cháy. 


Hãy giải thích tác dụng của các lỗ trên. Hình 4.Ì 

41.4. Biết 1 mol khí etilen khi cháy hoàn toàn toả ra một nhiệt lượng là 1423 kl, 
còn ! mol khỉ axctilen khi cháy toả ra 1320 k]. 
a) Hãy tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 1 kg etilen, l kg axetilen. 
b) Nếu đốt cháy 11,2 lữ (đktc) một hôn hợp chứa 20% thể tích axetilen và 
80% thể tích ctilen thì nhiệt lượng toả ra là bao nhiêu ? 

41.5. Tính khối lượng khí CÔ; tạo ra và khối lượng khí Ös cần dùng khi đốt cháy 
hoàn toàn 40 kg khí CH¡. 


Bởi 42 
Luyện tập chương 4 : 
Hiđrococbon. Nhiên liệu 


42.1. Viết các phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy các chất sau : 
ChHp.¿ ` CmH2m ' €zH¿ ¿. 


31 


42.2. 


42.3. 


42.4. 


42.5. 


42.6. 
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Nêu phương pháp phân biệt các bình đựng riêng biệt các chất khí sau : 
a) CH¿ H C;H; ' SO;. 


A, B, C là ba hiđrocacbon khi đốt cháy đều thu được số mol khí CO; bằng hai 
lần số mol hiđrocacbon đem đốt. Biết : 

A không làm mất màu dung dịch brom. 

Một mol B tác dụng được tối đa với l mol brom, 

Một mol C tác dụng được tối đa với 2 mol brom. 

Hãy xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B, C. 


Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C„H¡g. 

a) Viết các công thức cấu tạo của X. 

b) Biết X có phản ứng thế với clo (clo thế hiđro ở vị trí bất kì) khi có ánh sáng. 
Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho X tác dụng với 
C1; theo tỉ lệ 1 : I về số mol để tạo ra C,HạC1. 

c) Viết các công thức cấu tạo có thể có của C„HạCl. 


Hỗn hợp A gồm CHạ, C;H; và một hiđrocacbon X có công thức CaHa„.›. 
Cho 0,896 lít hỗn hợp A đi qua dung địch brom dư để phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, thấy thoát ra 0,448 lít hỗn hợp hai khí. 

Biết rằng tỉ lệ số mol của CH¡ụ và C„Ha„„s trong hỗn hợp là I : 1, khi đốt cháy 
0,896 lít A thu được 3,08 gam khí CO; (thể tích khí đo ở đktc). 

a) Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon X. 

b) Tính thành phân phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A. 
Hiđrocacbon A, B mạch hở có tí khối đối với H¿ tương ứng là 22 và I3. 

a) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B. 

b) Dẫn 5,6 lít hỗn hợp A, B có tỉ khối đối với H; là 18,4 qua dung dịch nước 
brom dư sao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hãy tính khối lượng brom đã 
tham gia phản ứng (biết thể tích khí đo ở đktc). 


44.1. 


44.2. 


44.3. 


4A.A. 


Chương 5 
DẦN XUẤT CỦA 
HIĐROCACBON. POLIME 


Bồi 44 
Rượu etylic 


A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là CH,O, 
C;HạO, C„H;yO. Hãy -viết công thức cấu tạo của A, B, C biết cả ba chất 
đều tác dụng được với natri giải phóng hiđro. 

Nhận định nào sau đây đúng ? 

A. Rượu 45° khi sôi, có nhiệt độ không thay đổi. 

B. Trong 100 gam rượu 45°, có 45 gam rượu và 5Š gam HO. 

C. Nam có khả năng đầy được tất cả các nguyên tử hiđro ra khỏi phân tử 
Tượu €tyÍlc. 

D. Trong rượu eíylic, natri chỉ đẩy được nguyên tử hiđro trong nhóm —OH. 
Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau : 
a) Cho natri vào hỗn hợp rượu etylic và benzen. 

b) Cho natri vào rượu 459. 

Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có 

A. hai nguyên tử cacbon. 

B. sáu nguyên tử hiđro. 

C. nhóm OH. - 

D. hai nguyên tử cacbon và sáu nguyên tử hiđro. 


Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ À chứa các nguyên tố C, H, O thu được 
6,6 gam khí CO; và 3,6 gam HO. : 


a) Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của À 
là 60 gam. 


b) Viết công thức cấu tạo có thể có của A, biết phân tử Á có nhóm —OH. 
c) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa A với Na. 
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44.6. Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức C,H„„.,OH. 
Cho 1,52 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít Hạ ở đktc. 
Biết t¡ lệ số mơi của rượu etyÍic và rượu À trong hỗn hợp là 2 : 1. 

a) Xác định công thức phân tử của rượu Á. 
b) Tính thành phần phần trăm khối tượng của mỗi rượu trong X. 
c) Viết công thức cấu tạo của X. 

44.7. Hai chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam 
hỗn hợp A, B thu được 17,6 gam CO; và 9 gam H;O. Xác định công thức 
phân tử của A, B. Biết trong phân tử A, B chứa một nguyên tử oxi. 

Cho 7,4 gam hỗn hợp A, B tác dụng với Na dư sao cho phản ứng xảy ra 


hoàn toàn thấy tạo ra 0,672 Ht khí H; ở đktc. Hãy xác định công thức cấu tạo 
của A, B. 


Bởi 45 
Axit axetic 


45.1, Viết phương trình hơá học của các phản ứng sau : 


a) 9 vỗ —¬> CHạCOONa + H;ạ† 

b) 2 +? —> CHCOONa + HạO + CO¿ 
c)CHẠCOOH+ ? —> (CH;COO);Ca + ? +† 

gy 7 + Mg —> (CH;COO};Mg + Ï 

e7 + Cu§O, —> 


(CH;COO);Cu + } 
45.2. Nhận định nào sau đây đúng 2 : 
A. Những chất có nhóm —OH hoặc —COOH tác dụng được với NaOH. 

B. Những chất có nhóm —OH tác dụng được với NaOH. 

C. Những chất có nhóm —COOH (tác dụng được với NaOH nhưng không 
tác dụng với Na. : 

D. Những chất có nhóm —-OH tác dụng được với Na, còn những chất có nhóm 
¬COOH vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng được với NaOH. 


45.3. Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etvlic. Cho m gam hến hợp X tác dụng 
hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít khí Hạ ở đktc. 
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45.4. 


45.5. 


45.6. 


“45.1. 


Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M thì 
hết 200 m1. 


a) Hãy xác định m. 


'b) Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất có trong m gam hỗn hợp. 


Chất bữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, © có khối lượng mol là 60 gam. 
Đốt cháy hoàn toàn 3 gam A rồi cho sản phẩm thu được qua bình I đựng 
H;SO¿a đặc, sau đó qua bình 2 đựng dung dịch Ca(OH); dư. Sau phản ứng thấy 
khối lượng bình 1 tăng thêm I,8 gam, ở bình 2 có I0 gam kết tủa. 

a) Hãy xác định công thức phân tử của A. 

b) Viết các công thức cấu tạo có thể có của Á, biết A làm quỳ tím chuyển sang 
màu đỏ. 

Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 50 lít rượu 
etylic 4°. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml và hiệu suất của 
quá trình lên men là 92%, 

Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm axit axctic và axit AÁ có công thức 
CmH›2m„¡COOH tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 150 mi. 

a) Xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ lệ số mol của axit axetic và Á 
trong hỗn hợp là 2 : 1. 

b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X. 

c) Viết công thức cấu tạo của A. 

Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 22 gam rượu etylic có mặt HạSO¿ đặc. 
Hãy tính số gam etyl axetat tạo thành, biết hiệu suất của phản ứng là 60%. 


45.8. Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ có công thức tổng quát C,;H¿„.¡COOH với 


n> 0. Cho 13;4 gam hôn hợp X tác dụng với đung dịch NaOH 1M thì vừa hết 
V ml. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 17,8 gam hỗn hợp muối khan. 
— Xác định công thức phân tử của hai axit. Biết số mol của chúng trong hỗn 
hợp bằng nhau. » 


— Tính V và thành phần % khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp. 


46.1. 


46.4. 


Bời 4ó 
Mối liên hệ giữa etilen, 
rượu e†ylic và axi† axetic 


A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau : 

— Khi đốt cháy A, B đều thu được số mol CO; bằng số mol H;O. 
— B làm mất màu dung địch brom. 

~ C tác dụng được với Na. 

— A tác dụng được với Na và NaOH. 

Hỏi A, B, C là những chất nào trong số các chất sau ? 

C¿Hạ ; CạHạO; ; C;HạO. 

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất trên. 


. Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất 


sau : axit axetic, e(yl aXefat. 


. Chỉ dùng HO và một hoá chất, hãy phân biệt các chất sau : 


a) Rượu etylic, axIf axetic, efyl axetat. 

b) Rượu etylic, axit axetic, benzen. 

Hỗn hợp X gồm axit axetic và một axit hữu cơ có công thức CạHan,¡COOH. 
Tỉ lệ số mol tương ứng của hai axit là 1 : 2. Cho a gam hỗn hợp hai axit 
tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thì thu được 
27,4 gam hỗn hợp hai muối khan. : 

a) Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. 

b) Xác định công thức phân tử của axit. 

c) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp. 


. 46.5. Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng 
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độ thấp. Hãy tính khối lượng giấm ăn 5% thu được khi lên men 50 lít rượu 
etylic 4°. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%. 


Bòời 47 
Chất béo 

47.1. Tiến hành các thí nghiệm sau : 
Cho vào ống nghiệm khoảng 3 ml cồn 96°, sau đó nhỏ một vài giọt dâu ăn 
vào ống nghiệm. Quan sát sự hoà tan của đầu ãn trong cồn. Thêm từ từ nước 
vào trong ống nghiệm (mỗi lần khoảng ! m]), quan sát hiện tượng xảy ra và 
nhận xét. 

47.2. Dâu, mỡ dùng làm thực phẩm có điểm gì giống và khác với đầu mỡ dùng để 
bởi trơn xe, máy (được tách ra từ đầu mỏ) về thành phần, cấu tạo. 
Nêu cách phân biệt hai loại chất nêu trên. 

47.3. Chất béo tác dụng với kiểm thu được glixerol và 
À. một muối của axit béo. 
B. hai muối của axit béo. 
C. ba muối của axit béo. 
D. một hỗn hợp muối của các axit béo. 

47.4*, Khi thực hiện phản ứng xà phòng hoá một loại chất béo A bằng dung dịch 
NaOH, người ta thu được glixerol và hỗn hợp gồm hai muối C¡;H:zCOONa 
và C¡;Hạ;COƠNa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1. 
Hãy xác định công thức cấu tạo có thể có của loại chất béo này. 

47.5%. Cho m kg chất béo tác dụng vừa đủ với NaOH thu được L7,72 kg hỗn hợp 
muối và 1,84 kg glixerol. Tính m và khối lượng NaOH đã dùng. 


° 
Bài 48 
: Luyện tập : 
Rượu etylic, axit axetic và chất bêo 
48.1. Có các chất sau : 
C;H;OH, CH;COOH, CH;COOC;H;, (CH;¿COO);C¿H:. 
a) Những chất nào tan nhiều trong nước ? | 
b) Những chất nào có phản ứng thủy phân ? 
c) Những chất nào có thể chuyển đổi trực tiếp cho nhau ? 
Hãy viết các phương trình hoá học. 
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48.2. Giải thích các hiện tượng sau : 

a) Vào mùa đồng, khi rửa bát đĩa có đính nhiều chất béo người ta thường dùng 
nước nóng. 

b) Sau khi ép lấy dầu từ lạc người ta thường cho hơi nước nóng đi qua bã ép 
nhiều lần. 

48.3. Một trong các phương pháp sản xuất rượu etyltc là lên men tinh bột. Phần còn 
lại sau khi chưng cất lấy rượu etyhc gọi là bỗng rượn. Hãy giải thích tại sao 
bông rượu để trong không khí lại bị chua và khi đùng bỗng rượu để nấu canh 
thì lại thấy có mùi thơm, 

48.4. Trình bày phương pháp tách các chất ra khỏi nhau từ các hỗn hợp sau : 

a) Rượu ctylic và aXIt axetc. 
b) Axit axetic và etyÌ axetat, 

48.5. Tính năng lượng toả ra khi cơ thể oxi hoá hoàn toàn 15 gam chất béo, 
Biết ! gam chất béo khi bị oxi hoá hoàn toàn toả ra năng lượng là 38 K]. 

48.6. Cho m gam hỗn hợp A gồm CH;COOH và CH;COOC;H; tác dụng với 
dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 300ml. Tách lấy toàn bộ lượng rượu etylic 
tạo ra rồi cho tác dựng với Na thu được 2,24 lít khí H; (đktc). 

a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng Xảy ra. 
b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp. 

48.7. Đốt cháy hoàn toàn 22,2 gam một hỗn hợp gồm este có công thức 
CH;COOC.Hạ„.¡ và ancol C.H›„.„,OH, thu được 44 gam khí CO; và 19,8 
gam HạO. Hãy xác định công thức phân tử của esfe và ancol, 


Bởi 50 
Glùcozơ 
50.1. Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hoá học sau : 
() ., (2) : l 
Glucozơ —-> rượu etylle ——-> 3XIf axetIc. 


50.2. Chất hữu cơ A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước. 
Khi đốt cháy A chỉ thu được CO; và H;O. Chất A là 
A. ectlen ; B. rượu etylc ; C. aXI( aXetlc ; D. glucozơ. 
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30.3. 


50.4. 


30.5. 


Khi oxi hoá hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là 146,3 k]. 
Hỏi khi oxi hoá hoàn toàn Í mol glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là bao nhiêu 2 


Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng J9,2 gam oxi, 
thụ được 26,4 gam CÓ; và 10,8 gam H;ÔÕ. 
a) Xác định công thức đơn giản nhất của A. 
b) Xác định cóng thức phân tử của A biết 170 gam < Mạ < I90 gam. 
Phân ứng tạo ra glucozơ trong cây xanh được biểu điễn bằng phương trình 
hoá học sau : 

6CO; + 6H,O - 5%  CH;Oy + 60x? 

clorophin 

Để tạo ra l mol glucozơ, cây xanh đã hấp thụ 2816 k]. 


Hãy tính nhiệt lượng mà cây xanh đã hấp thụ để tạo thành I kg glucozơ. 


50.6. Từ plucozơ điển chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn. Tính 


5I.2. 


31.3. 


lượng giấm ăn 4% thu được khi lên men 50 gam glucozơ biết hiệu suất của 
toàn bộ quá trình là 60%. 


Bòi 5T 
Sqaccgrozơ 


. Tiến hành thí nghiệm sau : 


Cho vào hai cốc cùng một lượng nước (khoảng 100 ml), sau đó cho vào cốc 
thứ nhất glucozơ, cốc thứ hai saccarozơ (với khối lượng như nhau, khoảng hai 
thìa cà phê) khuấy cho tan hết. Hãy so sánh độ ngọt giữa hai dung dịch đường. 
Rót khoảng 100 mI HO vừa đun sôi vào cốc thủy tính, sau đó cho đường ăn 
vào khuấy nhanh đến khi thấy đường không tan nữa thì dừng lại. Rót lấy phần 
dung địch sang cốc khác đây lại, để yên sau một ngày, quan sát hiện tượng 
Xây ra, giải thích. 

Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra : 

A. Một phân tử fructozơ và một phán tử glucozơ, 

B. Hai phân tử glucozơ. 

€. Hai phân tử fructozơ. 


D. Một phân tử glucozơ và ba phân tử axit axetic. 


39 


s14. 


32.1. 


32.2. 


52.43. 


52.4. 


'60 


Nêu cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học : 
rượu etylic, aXIt axeC, saCCaroz0. 


Bòi 52 

Tỉnh bột và xenlulozơ 
Phát biểu đúng là : 
A. Tình bột và xenlulozơ đễ tan trong nước. 
B. Tỉnh bột dễ tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước. 
C. Tĩnh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trong 
rước nóng. 
D. Tính bột không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng. 
Còn xenlulơzơ không tan trong cả nước lạnh và nước nóng. 
Từ tỉnh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương 
trình hoá học để điều chế etyl axetat. 
Tĩnh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau : 


6nCO; +5nH;O TT (CzH¡oOs)„ + 6nO; 


Hỏi để tạo thành 8,1 tấn tỉnh bột, cây xanh đã hấp thụ bao nhiêu tấn khí CO; 
và giải phóng bao nhiêu tấn oxi. Từ số liệu trên, em có suy nghĩ gì về tác dụng 
của cây xanh với môi trường. 


Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tỉnh bột dựa trên phương trình 
hoá học của phản ứng sau : 


F. 
(CaH¡oO¿z)ạ + nHạO TH nC¿H¡;OÖs 
Biết hiệu suất của quá trình là 80%. 
äa) Tính lượng glucozơ thu được từ I1 tấn tỉnh bột. 


b) Để thu được 1 tấn glucozơ cần bao nhiêu tấn tỉnh bột ? 


33.1. 


53.2. 


53.3. 


53.4. 


54.1. 


Bời 53 
Protein 


Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau : 

A. Protein có khối lượng phân tử lớn và cấu tạo đơn giản. 

B. Protein có khối lượng phân tử lớn và do nhiều phân tử amino axit 
giống nhau tạo nên. 

C. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu tạo cực kì phức tạp do nhiều 
loại amino axit tạo nên. 


D. Protein có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều phân tử axit amino axetic 
tạo nên. 


Giải thích các hiện tượng sau : 

a) Khi nấu canh cua thấy nổi lên các mảng gạch cua. 

b) Khi giật quần áo dệt từ tơ tầm hoặc len lông cừu không nên giặt bằng xà 
phòng có tính kiểm cao mà nên giặt bằng xà phòng trung tính. 

Trong các loại lương thực, thực phẩm sau : gạo, kẹo, đầu lạc, trứng, loại nào 
aä) chứa nhiền chất béo nhất ? 

b) chứa nhiều chất đường nhất 2 

c) chứa nhiêu chất bột nhất ? 

d) chứa nhiều protein nhất ? 

Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein, người ta 
thấy khối lượng mol phân tử của X là 75 gam. 

Đốt cháy 1,5 gam X thấy tạo ra 1,76 gam CÓ, 0,9 gam H;O và 0,28 gam N¿. 
a) Hãy xác định công thức phân tử của X. 

b) Viết công thức cấu tạo của X. 


Bồi 54 
Polime 


Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau : 

A. Polime là những chất dễ bay hơi. 

B. Polime là những tính chất đễ tan trong nước. 

D. Polime chỉ được tạo ra bởi con người và không có trong tự nhiên. 

D. Polime là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước. 
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4.2. 


54.3. 


54.4. 


34.5. 


62 


Polipropen (PP) là một loại polirae có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản 
xuất : như dùng để chế tạo các thùng chứa hoá chất, bồn chứa nước, bình phun 
thuốc trừ sâu ... Một đoạn mạch phân tử của polipropen được biểu diễn 
như sau : 
„~CH; ~ CH ~ CH; ~CH - CH; ~ CH ~ CH; ~ CH—... 
CH; CHạ CHạ CHạ 


a) Hãy viết công thức của mỗi mắt xích tạo nên loại polime này, 


b) Viết phương trình tổng quát của phản ứng tạo polipropen từ propen. 
Có các polime sau : 


G l CI 
a) - - CHạ~ CH~ CH; = CH~ CHạ~ CH~ CHạ~ CH -.. 
CI Lô)| 
b) „~CH¿~ CH~ CH;~ CH~ CH;~ CH~ CH;~ CH -.. 


CHạCH, CHạCH;, CH;CH; CH;CH; 


c)_..CH;~CH~CH;~CH~ CH;- CH-CH;~CH ~... 
OOCCH, OOCCH, OOCCH, OOCCH; 

Hãy viết công thức chung của các polime trên và cho biết chúng được tạo ra 
từ các monome nào ? 
a) Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tỉnh 
bột, protein, nhựa PE. 
b) Khi đốt cháy hoàn toàn m gam một chất, thấy trong sản phẩm tạo ra có 
khí nitơ. Hỏi chất đó là chất nào trong các chất trên 2 
Poli(vinyl clorua), viết tắt là PVC, được điêu chế từ vinyl clorua 
CH;= CH. 

ii 


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Tính khối lượng poli(vinyl clorua) thu được từ I tấn vmyl clorna, biết hiệu 
suất của phản ứng là 90%. 

c) Đề thu được I tấn PVC cần bao nhiêu tấn vinyl clorua, giả thiết hiệu suất 
phân ứng là 90% ? 


B- PHẦN HƯỚNG. DẪN GIẢI 


1:1. 


1.2. 


1.3. 


1A, 


ĐÁP: SỐ - 


Chương Ï - 
CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÕ CƠ 


Bồi ï 
Tính chất hoớ học củo oxit. 
Khói quát về sự phân loại oxi† 


a) Điều chế bảng phương pháp hoá hợp : HO, SO›, CuO, CO, CaO, MgO. 
b) Điều chế bằng phương pháp phân huỷ : CuO, CO;, CaO, MgO. 
Thí dụ : : 
CƯƠN - + PHÔ 4+ Cũy 
CaCO; -— + CaO + CO, 
MgCO; - y MgO + CO; 
a) Các oxit bazơ : đồng(IU) öoxIt : CuO, natri oxit : NazO, canxi oxIL ; CaO, 
sắt(H) oxit : FeaÕx ... 
b) Các oxIt axit : cacbon đioxit (CO2), lưu huỳnh đioxit (SÖ›), đinitơ pentaoxIt 
(Ñ;Os)... 
Dẫn hôn hợp khí qua dung dịch bazơ dư, các tạp chất là oxit axit bị giữ lại. 
Đi ra khỏi dung dịch là khí CO (oxit trung tính không tác dụng với bazơ). 
HS tự viết hai phương trình hoá học. 
a) Đặt công thức hoá học của oxit lưu huỳnh là S,Oy, ta CÓ : 
"8 s 
` 
Oxit của lưu huỳnh có Me thức hoá học là SOa. 
Đáp số : b) CO ; c) Mn;O» ; đ) PbOa 
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1.5. 


1.6. 


1.7, 


2.1. 


2.2. 


2.3. 


a) CO; + 2NaOH —> Na;CO + HạO 


112x 2 
b) ngon = 2nco, = 22.40 = 0,10 (mol). 


Nồng độ mol của dung địch NaOH là 1M. 


Cách ! : Đặt công thức hoá học của oxit là MO > công thức bazơ là M(OH)»„ 
_ 8,55 x 200 15.3 171 


Ố = _~———— -~ —————— = M=I] 
Tà có mụ(on›, 100 171—= M+ l6 M+34 > 3? 


—> Công thức oxir là BaO. 
Cách 2 : mH,o phản ứng = HẦM(OH); ~ TMO I7, = 15.3 = 1,8 (gam) 


Dựo =Thuo = Ha =01—>M+I6= “=3 M= 137. Công thức là ớt là BaO, 


8 , 
Cách 1 : Đặt công thức của oxit là XOa. mạ„„ = NHI? =756 
XO; + 2NaOH —> Na;XO¿; + HO 
384 _— — 756 


Theo phương trình hoá học : "xo; = HNa;xO; ° "XÃ +33 = 464+X+48 
=>X=32 => Công thức oxit là SO¿. 


Cách 2 : mg = 75,6 —> mạụ  = 756-~ 38,4 = 372 —> nụạ o = _= =06 
= 38,4 : B š 
—>1wo, =nnạ o = 0,6 => Mựo, = 06T 6‡—>X=32 —¬ Công thức oxit 5Ð», 
Bời 2 


Một số oxi† quan trọng 
C. Cặp kim loại kẽm và đồng (M là Zn, N là Cu). 
Các phương trình hoá học : 
Zn + 2HCI ——> ZnCl + Hạ - 


CO+H -ÍšCu + HO 


CaO là oxit bazơ tấc dụng với oxit axit CO; trong không khí, tạo ra 
CaCO; (đá vôi). 

HS tự viết phương trình hoá học. 

1. CaO tác dụng với COa. 

2. CaO tác dụng với HạO. 


3. Ca(OH)s tác dụng với CO; hoặc NazCOa. 

4. Phân huý CaCOa ở nhiệt độ cao. 

5. CaO tác dụng với dung dịch HCTI. 
2.4. Cho mỗi chất tác đụng với HO, sau đó thử dung dịch bằng quỳ tím. 
2.5. Đáp số : 381 kg CaO, 
2.6. Theo phương trình hoá học : 56 kg CaO tác dụng với 18 kg HO. 

Thực tế thì khối lượng HạO dùng để tôi vôi sẽ là : 

56x70 


i00 =2 (kg) 


Khối lượng nước đã dùng lớn hơn là : S2 > 
2.7. a) Phương trình hoá học : 
SO; + H;ạO ==. H;SO¿ 
b) Nồng độ mol của đung dịch H;SO, : 
Theo phương trình hoá học : 
8 


Rụ,so, = ñạo, = no = 0,1 (mol) ; 


1000x0,] 
Cụ đdH2SO¿ = 250 _ 0,4 (MI). 


2.8. a) Phương trình hoá học : 
SO› + Ca(OH); —> CaSƠa + HO 

b) Khối lượng các chất sau phản ứng : 

Số mol các Rến nà dùng : 
_ _ 0.,1x700 _ 

_. - TY 1000 
Theo phương trình hoá học, lượng Ca(OH); đã đùng dư. Do đó khốt lượng 
các chất sau phản ứng được tính theo lượng SỐ. 
0,05 moi SỐ; tác dụng với 0,05 mol Ca(ORH); sinh ra 0,05 mol CaSOa và dư 
0,07 - 0,05 = 0,02 (mol) Ca(OH)›. 
Khối lượng các chất sau phản ứng là : 
mcaso, = 120 x 0.05 = 6 (gam) 
. = 74 x 0,02 = 1,48 (gam). 
4. A. CuO, G. HO 

P› Xi l 5.B. Hạ. 
CuO; 


2.9. 


2) bỳ 


.Ð. 
Nị=, 
. Á. 
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5.BT HÓA HỌC 9-A 


§ ©. 
2.10. Tà có sơ đồ chuyển hoá : Mg, Zn, AI -ˆˆ”› MgO, ZnO, Al;O¿ 


3.1. 
3.2. 


3.3. 


6ó 


HCI 
MẹO, ZnO, AlzO; ˆ—> MgCl;, ZnCl›, AICH. 
a) Ta có khối lượng O¿ đã phản ứng : mạọ, = 20,3 ~ 13,1 = 7,2 (gam) 
Vậy khối lượng oxi trong hỗn hợp oxit là 7,2 gam. 


Khối lượng oxi trong HO tạo thành khi oxit tác dụng với dung dịch HCI là 
7,2 gam 


=> ñu,o = ®= =0,45 — nụq = 2nụ,o =20,45 =0,9 
= Vua = = = 0.225 (ít) 


b) Tà có mụ„¡: + the = mui £ To 
~> 20,3 + 0,9.36,5 = mạ, + 045.18 


—>m = 45,05 gam, 


muối 


Bời 3 
Tính chất hoä học của axit 
Đáp án C 
Hướng dân : 
Những cặp chất tác dụng với nhau là : 
— Fe(OH); và HCI. — KOH và HCI. 
— Fe(OH)a và H;SOx. - — =KOH và H;SO¿. 
— KOH và CO:. 
Hướng dẫn - 
a) Những oxit bazơ tác dụng với dung dịch H;SO¿ là : Fe;O¿, CuO và MgO. 
b) Những oxit axit tác dụng với dung dịch NaOH hà : SO;, CO¿. 
c) Những oxit axit tác dụng được với H;O là : SOs, COa. 
HS tự viết các phương trình hoá học. 


5.BT HÓA HỌC 9-B 


3.4. Hướng dẫn - 
Có nhiều phương pháp, thí dụ : 
— Ngâm hỗn hợp bột Fe và Cu trong dung dịch HCI, hoặc HaSO/ loãng, dư. 
Lọc dung dịch sau phản ứng được bột Cu. 
— Ngâm hỗn hợp bội Fe và Cu trong dung dịch muối CuSO¿ dư. Lọc dụng 
dịch sau phản ứng được bột Cu. 
Chú ý : Hãy so sánh khối lượng bột Cu thu được trong mỗi phương pháp trên 
với khối lượng bột Cu có trong hỗn hợp ban đầu. Giải thích. 
3.5. Hướng dẫn : 
a) Đặt công thức hoá học của axit là H,N,O;¿. Ta có : 
- 21,228. 681 
Lˆ 14 - ló 
Công thức hoá học của axit là HNO› (axit nitrơ). 


X:y =2,lL:2,1:4,/2=1:1:2 


Giải tương tự, ta có : 
b) H;5Oa (axit sunfurơ) ; c) HPOa (axit photphorơ). 

3.0%. Các phản ứng hoá học xảy ra trên hai đĩa cân : : 
CaCO;y + 2HNO: —> Ca(NO¿; + HO + CO;f () 
MgCO; + 2HNO; —›» Mg(NOn); + HạO + CO? (2) 
a) VỊ trí của hai đĩa cân trong thí nghiệm lần thứ nhất : 

Số mol các chất tham gia (1) : 


fCaCO; = Tân = 0,20 (mol), bằng số mol HNO¿. 


Số mol các chất tham gia (2) : 

f;o07= m ~ 0,24 (mol), nhiều hơn số mol HNO¿. 
Như vậy, toàn lượng HNO: đã tham gia các phản ứng (1) và (2). Mỗi phản 
ứng đều thoát ra một lượng khí CO; là 0, mol có khối lượng là 


44 x 0,1 = 44 (gam). Sau khi các phản ứng kết thúc, 2 đĩa cân vẫn ở vị trí 
thăng bằng. 

b) VỊ trí của hai đĩa cân trong thí nghiệm lần thứ hai : 

Nếu mỗi cốc có 0,5 mol HNOa thì lượng axit đã dùng dư, do đó toàn lượng 
muối CaCO+; và MgCOa đã tham gia phản ứng : 

Phản ứng (1) : 0,2 mol CaCOx làm thoát ra 0,2 mol CO: ; khối lượng các chất 
trong cốc giảm : 44 x 0,2 = 8,8 (gam). 
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4.1. 
4.2. 


4.3. 


A.A. 
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Phản ứng (2) : 0,24 mol MgCO; làm thoát ra 0,24 mol CO; ; khối lượng 
các chất trong cốc giảm : 44 x 0,24 = 10,56 (gam). 

Sau khi các phản ứng kết thúc, bai đĩa cân không còn ở vị trí thăng bằng. 
Đĩa cân thêm MgCO; sẽ ở vị trí cao hơn so với đĩa cân thêm CaCO¿. 


Bòi 4 

Nột số axit quan trọng 
Đáp ấn D 
Hướng dẫn - 
— Viết hai phương trình hoá học. 
— Muốn điều chế n mol CuSO¿ thì số mol H;SƠ¿ trong mỗi phản ứng sẽ là 
bao nhiêu ? 
Từ đó rút ra, phản ứng của H;SO¿ với CuO sẽ tiết kiệm được H;SOy, 


Hướng dẫn : 

Có các chất : Cu ; các hợp chất của đồng là CuO, Cu(OH);, các muối đồng là 
CuCOa hoặc CuC1;, hoặc Cu(NO2)s ; H;SO¿. Viết các phương trình hoá học 
và ghi điều kiện của phản ứng. 

Thí dụ : 

— Cu + Hs§O/ (đặc) 

- CuO + H;SO¿ 

— CuCO; + H;SO¿ 

- €u(OH); + H;§O¿. 


Hướng dẫn - 

Chọn thuốc thử là dung dịch H;SO¿. 

— Chất rắn tan trong dung dịch H;SOa tạo thành dung dịch màu xanh lam 
là CuO. 

— Chất rắn tác dụng với dụng dịch H;SO/ tạo thành nhiều bọt khí là NazCO¿. 
— Chất rắn tan trong dung địch H;SO¿ tạo thành kết tủa trắng là BaCl›. 

Viết các phương trình hoá học cho mỗi trường hợp trên. 


4.5. Hướng dẫn : 
¬ Dùng quỳ tím nhận biết được HCI, H;ŠO¿ (nhóm I) và NaCl, Na;SOx 
(nhóm TI). 
— Phân biết hai axit trong nhóm Ï bằng muối bari như BaCl›, Ba(NOa); hoặc 
bằng Ba(OH);. 
¬ Phân biệt hai muối trong nhóm II cũng dùng hợp chất của bart như đã nói 
ở trên, 
4.6. Hướng dân : 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Fe với dung dịch H;SOx loãng. 
b) Tìm số mol Fe tham gia phản ứng : 
nrẹ = nạ, = 0,15 mol, suy ra mg, = 8,4 gam. 
c) Tìm số mol HzSO¿ có trong dung dịch : 
nH„so, = nụ, = 0,15 mol, tính ra CM(n„so„ = 3M. 
4.7*. a) Phương trình hoá học : 
HạSO, + 2NaOH —> Na;SO¿ + 2H;O 
b) Tìm khối lượng dung dịch NaOH : 


— Số mol HzSO¿ tham gia phản ứng : Tng 


1000 


= D,02 (moi). 
_ ~ Số mol NaOH tham gia phản ứng : 
NaOH += 2nH,sO, = 0,02 x2= 0,04 (mol). 
— Khối lượng NaOH tham gia phản ứng : muzo = 0,04 x 40 = I,6 (gam). 
— Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng : 


1,6x100 
T14 NaOH = `. = 8 am). 


c) Tìm thể tích dung dịch KOH 
— Phương trình hoá học : 
HạSO, + 2KOH —> K;SO, + 2H;O 
— Đô mol KOH tham gia phản ứng : 
fkoh = 2D„sọ, = 0,02 x 2= 0,0 (mol). 
— Khối lượng KOH tham gia phản ứng : meoy = 0,04 x 56 = 2,24 (gam). 


69 


100 x 2.24 


— Khối lượng dung dịch KOH : ma ko = s6 


- Thể tích dung dịch KOH cần đùng : 


40 
Vựu KOH 1.045 * 38,278 (mì). 


= 40 (gam). 


4.8. Phương trình hoá học : Fe + 2HCI — FeC]; + H; 
FeO + 2HCI -> FeCl; + HạÒ 
FeCOa + 2HCI —> FeC1; + HO + CO; 


a) Tính thể tích dung dịch HCI : nạ = 2ngeq, = =2.025=0,5 


—> Vhq = mã = 1 (I9 


b) Tính % khối lượng : Gọi số mol Fe, FeO, FeCOa trong hỗn hợp là x, y, z 
=x+y+z=0,25 
Theo phương trình hoá học : số mol Hạ, CO; là x, z 
>> M z 2x+44z 
+Z 


Mặt khác : 56x + 72y + 162 = 21,6 


=l5x2—=z=2x 


Giải ra ta có |x = 0,05 %mp, = _. x100 = 12,95% 
y=0] —= %mpo = T x100 = 33,33% 
z=011 %mp,CO; = 100% — 12,95% - 33,33% = 53,72% 
Bồi 5 


Luyện tập : 
Tính chất hoá học của oxit và axit 
5.1. Hướng dẫn : 
Các dung dịch HCI, H;SO¿ loãng tác dụng với kim loại (Zn), oxit bazơ 
(MgO), bazơ (NaOH) và muối (Na;CO;). Các dung dịch HCI, H;SO¿ loãng 
không tác dụng với Cu. 
HS tự viết các phương trình hoá học. 
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3.2. 


3.3. 


5.4. 


".3*. 


B. HCI 
— Có bọt khí thoát ra, nhận ra dung dịch Na;COa. 
— Không có bọt khí, nhận ra dung dịch Na;SO¿. 
L. A. CO và C. HạO. 
2. D. SO; và C. H;O. 
3. E. CO¿ và C. H;O. 
4. B. MgO và C. HO. 
5. D. SO¿ và C. H;O. 
a) Các phản ứng điều chế SO› : ; 
NazSOa + HSO,  ——> Na;SO¿ + H;O + SO,Í (I) 
2H;SO, (đặc) + Cu —> CuSO¿ + 2HạO + SO¿zŸ (2) 
b) Chọn Cu hay NazSOa ? 
Theo (1) : Điều chế n mol SO› cần n mol HzSO¿. 
Theo (2) : Điều chế n mol SOs cần 2n mol H;SO¿. 
Kết luận : Dùng NasSOa tiết kiệm được H;SO¿,. 
a) Các phương trình hoá học điều chế khí hiđro : 
Zn + 2HCL —› ZnCl; + HạT† (I) 
Zn + H;SO, —> ZnSO, + H;ạŸ (2) 
b) So sánh thể tích khí hiđro sinh ra 
TNI : Dùng dư axit để toàn lượng Zn tham gia phản ứng. 
Theo (1) : 0,1 mol Zn điều chế được 0,1 mol H¿. 
Theo (2) : 0,1 moi Zn điều chế được 0,1 mol Hi. 
Kết luận : Những thể tích khí hidro thu được trong thí nghiệm Í 
là bằng nhau. 
TN 2 : Dùng dư Zn để toàn lượng axit tham gia phần ứng. 
Theo (1) : 0,1 mol HCI điều chế được 0,05 mol H;. 
Theo (2) : 0,1 mol H;SO¿ điều chế được 0,1 mol Hạ. 


Kết luận : Những thể tích khí hiđro thu được trong thí nghiệm 2 là không 
bằng nhau. Thể tích khí hiđro sinh ra ở (2) nhiều gấp 2 lần ở (1). 
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Š.6*. Theo bài số mol H;SO, đã phản ứng là : nụ sọ, = 0,4.2 = 0,8 (mol) 
= mụ sọ, = 0,8.98 = 78,4 (gam). 
Theo các phương trình hoá học và định luật bảo toàn khối lượng ta có : 
Ty £ Đạzjp = Bmugi † Đụ o 
và nH.o = ÐH,sọ, —* Bujo = 0,8x 18 = 14,4 (gam) 
Vậy 44,8 + 78,4 =m + 14/4 


— Mimuái = 108,8 (gam). 
3.7. Đáp sế: a) 75% ; b) 147 tấn. 


muốt 


Bòi 7 
Tính chốt hoá học của bgzơ 
7.1. Hướng dân : 
~ Giống nhau : Tác dụng với axit tạo thành muối và nước. 
— Khác nhau : Bazơ tan (kiểm) có những tính chất như đổi màu chất chỉ thị. 
tác dụng với oxit axit, tác dụng với dung dịch muối. 
Bazo không tan bị nhiệt phân huỷ. 
Dẫn ra những phương trình hoá học để minh hoạ. 
7.2. ĐápánA. 
1.3. Đáp án A. 
7.4. a) Công thức hoá học của bazơ ứng với những oxit ; NaOH tương ứng với 
Na2O ; Ba(OH); —> BaO ; AI(OH}: - ; AlO:y : Fe(OH)¿ —Fc¿Oa. 
b) Công thức hoá học của oxit ứng với những bazơ : K;O —> KOH ; 
CaO —> Ca(OH); ; ZnO —> 2n(OH)s; ; CuÓ —y Cu(OH)a. 
7.5. Hướng dân : Chọn thuốc thử là dung dịch HzSOy,. 
— Chất rắn tan trong dung dịch HzSO/, : nếu thành dung địch màu xanh lam, 
chất đó là Cu(OH); ; nếu tạo ra kết tủa màu trắng, chất đem thử 
là Ba(OH); ; nếu sinh chất khí, chất đem thử là Na;CO:. 


— Học xinh tự viết các phương trình hoá học. 


§.1. 


8.2. 


8.3. 


Bồi 8 
Một số bozơ quơn trọng 


Hướng dẫn : 
Dùng dung dịch muối cacbonat, thí dụ Na;CO+a để nhận biết : Nếu không có 
kết tủa, bazơ là NaOH ; nếu tạo ra kết tủa trắng (CaCOa), bazơ là Ca( OH)›. 
Viết phương trình hoá học. 
Hướng dân : 
Có nhiều cách nhận biết, sau đây là một thí dụ. 
— Dùng quỳ tím nhận biết được dung dịch NaOH (quỳ tím chuyển sang xanh), 
dung dịch NazSO¿ (không đổi màu quỳ tím) và nhóm 2 axit (quỳ tím 
chuyển sang đỏ). 
- Dùng hợp chất của bari, như BaC];¿ hoặc Ba(NO24); hoặc Ba(OH); để 
phân biệt HCI với HạSOx nhờ có phản ứng tạo kết tủa trắng. 
a) Điều chế NaOH từ những chất đã cho : 
~ Dung dịch Na;CO; tác đụng với dung địch Ca(OH); : 

Na;COx + Ca(OH); ——> CaCO¿ ỷ + 2NaOH q) 
— Điện phân dung dịch NaCI trong thùng điện phân có vách ngăn : 


đp 
có vách ngăn 


2NaCI + 2H;O 2NaOH + H;Ÿ + Clạ† (2) 


b) Dùng chất nào điều chế được khối lượng NaOH nhiều hơn 2 
Đặt khốt lượng của mỗi chất ban đầu là a gam. 
Theo (1) : 106 gam Na;CO: tác dụng với 74 gam Ca(OH); sinh ra 8Ö gam NaOH. 
Nếu có a gam mỗi chất thì NazCOa sẽ thiếu, Ca(OH)›; sẽ dư. Như vậy, khối lượng 
NaOH điêu chế được sẽ tính theo khối lượng Na¿COa : 

106 gam Na;CO: điều chế được 80 gam NaOH. 


Vậy a gam Na;COa điều chế Hước” ñ 9 z gam NaOH. 
Theo (2) : 117 gam NaCl điều chế được 80 gam NaOH. 


Vậy a gam NaC! điều chế được Tế gam NaOH. 


lộ 
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§.4, 


8.5. 


74 


So sánh khối lượng NaOH điều chế được, ta thấy : 

80a 80a 

—— > . 

106 117 
Kết luận : a gam Na›COa điều chế được khối lượng NaOH nhiều hơn so với 
dùng a gam NaCl. 


Hướng dân : 

a) Dự đoán : 

Dung dịch C có thể là dd HCT hoặc dd H;SOu. 

Dung dịch A có thể là dd NaOH hoặc dd Ca(OH)». 
Dung dịch D có thể là đd đường, dd NaC] hoặc nước cất. 
Dung dịch B có thể là dd CH:COOH (axit axetic). 

Dung dịch E có thể là dd NaHCO¿. 

b) Tính chất hoá học của các dung dịch : 

1. Dung dịch C và B có phản ứng với Mg và NaOH. 

2. Dung dịch A và E có phản ứng với dung dịch HCI. 

3. Những dung dịch sau trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng 
hoá học : 

— Dung địch A và dung dịch C. 

— Dung dịch A và dung dịch B. 

— Dung dịch E và dung dịch C. 

— Dung địch E và dung dịch B. 


— Dung dịch E và dung dịch A. 

a) Các phương trình hoá học : 
HƠI + NaOH —> NaCl + HạO (D 
HCI + KOH —> KCI + HạO (2) 


b) Tính khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp ban đầu : 
Đặt x và y là số mol của NaOH và KOH trong hôn hợp, ta có hệ phương 
trình 31 + 56y =3,04 


58,5x + 74,5y =4,L5 


Giải hệ phương trình (J) và (ID, ta được : x = 0,02 và y = 0,04. 


8.0%. 


Số gam NaOH và KOH có trong hỗn hợp là : 

mNaon = 4Ô x 0,02 = 0,8 (gam). 

mo = 56 x 0,04 = 2,24 (gam). 
* Có thể giải bài toán trên như sau : Đặt x (gam) là khối lượng của NaOH, 
khối lượng của KOH là (3,04 - x) gam. 


Theo (1) : x gam NaOH sinh ra ch 


gam NaC1. 


74.5(3,04 — x) 


Theo (2) : (3,04 — x) gam KOH sinh ra 56 


gam KCI 


Rút ra phương trình : 


583x  74,5(3,04- x) 
40 l 56 
Giải phương trình, ta có : mwaon = 0,8 gam và mon = 2.24 gam. 


=4,15 


a) Tính thể tích khí CO› 
Phương trình hoá học : 
CaCO; + 2HCI —> CaCl + HO + CO, † 


Số mol CÔ thu được : 
10 
ncQo, = DCạCO¿ = 100 = 0,1 (mol). 


Thể tích khí CO; đo ở đktc : 
Vco, = 22.4 x 0,1 = 2,24 (í0. 
b) Tính khối lượng muối 


Khối lượng NaOH có trong dung dịch : 


TRNẠOH = "..a = 20 (gam), ứng với số mol là : 


20 
NaOH — 40 = 0,5 (mol). 


Số mol NaOH lớn gấp hơn 2 lần số mol CO¿, vậy muối thu được sẽ là NazCO; 
CO; + 2NaOH —> Na;CO+ HO 

Theo phương trình hoá học, ta có : 
DNa¿CO; = ñco; = 0,1 mol. 

Khối lượng muối cacbonat thu được : mwạ,co, = 106 x 0,1 = 10, 6 (gam). 


75 


§.7, 


9.1, 
9.2. 


9.3, 
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Số mol HCI phản ứng : 0,4 x 1 =0,4 (mol) => mua = 0,4 x 36,5 = 14,6 (gam) 
Theo phương trình hoá học nh„o = -1ue = sx 04=0.2 

mịn,o= 0,2 x 18 = 3,6 (gam) 
Theo nguyên tắc bảo toàn khối lượng ta có 


m + 44,6 = 24,1 + 3,6 
Vậy m = 13,1 gam. 


Bởi 9 
Tính chất hoó học của muối 
Đáp án B. 
a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng từ (1) đến (10). 


PHÁN ỨNG Kim lodi 

HOÁ HỌC Con 

MUỐI Phi kim 
NeCI x5) 
CuCl; x (19) 


b) Một số phản ứng hoá học không thích hợp để điều chế muối NaCl 
và CuC]s : 
— Kim loại Na có phản ứng với axit HCI tạo muối NaCl. Nhưng người ta 
không dùng phản ứng này vì phản ứng gây nổ, nguy hiểm. 
— Kim loại Cu không tác dụng với axit HƠI. 
Dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được 2 muối trong những cặp chất : 
a) Dung dịch Na;SO¿ và dung dịch Fe;(SO¿);. Dung dịch muối nào tấc dụng 
với dung dịch NaOH tạo ra kết tủa màu đỏ nâu, là muối Fe;(SOa)a : 
Fez(SO¿); +6NaOH —> 2Fe(OH)xÌ + 3Na;SO¿ 
(đỏ nâu) 
b) Dung dịch Na;SO¿ và dung địch CuSO¿. Dung dịch muối nào tác dụng với 
dung dịch NaOH tạo ra kết tủa màu xanh, là muối CuSO/ : 
CuSO, + 2NaOH ——> Cu(OH); + + Na;SO¿ 
(xanh) 


9.4. Chọn những thuốc thử để nhận biết trong thành phần của muối đồng(II) sunfat 


9.5. 


9.6, 


9.7. 


có chứa nguyên tố đồng và gốc sunfat : 
— Nhận biết nguyên tố đồng : Dùng thuốc thử là kim loại hoạt động, thí dụ 
Fe, Zn... 
Fe + CuSO, ——¬ FeSO„ + Cu 
(đỏ) 
— Nhận biết gốc sunfat : Dùng thuốc thử là dung địch muối bari, như BaCl›, 
Ba(NOa);, Ba(OH); : 
BaCl› + CuSO, —> CuCl; + BaSO„Ỷ} 
(trắng) 
Hướng dân : 
A) AxIf tác dụng với bazơ : CaCO+, CuSO„, MạCl;. 
b) Axit tác dụng với kim loại : MgCl¿, CuSO, (dùng H;SO, đặc). 
€) Muối tác dụng với muối : CaCO+, CuSO„, MạC];. Thí dụ : 
CaCl; + Na;CO: —> CaCOa + 2NaC] 
CuC1; + Ag;SO, —> CuSO„+ 2AgCHM 
BaCl, + MgSO, —> BaSO¿Ì + MẹCI, 
đ) Oxit bazơ tác dụng với oxit axit : CaCOa. 


Hướng dẫn - 
TNI cho biết chất đem làm thí nghiệm là muối cacbonat hoặc hiđrocacbonat 
(K;CO¿, CaCO+‡, NaHCOa, Na;CO2). 
TN2 cho biết muối đem làm thí nghiệm là CaCOs hoặc NaHCO:, là những 
muối bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. 
TN3 cho biết sản phẩm thu được ở thí nghiệm 2 phải là muối cacbonat, không 
thể là canxi oxit CaO, 
Kết luận : Bạn em đã lấy muối NaHCOa làm thí nghiệm. 
Viết các phương trình hoá học của phản ứng xây ra trong ba thí nghiệm trên. 
a) Nồng độ moi của dung dịch HCI : 
Chỉ có CaCQ; tác dụng với dung dịch HCI : 

CaCO; + 2HCI —> CaCl; + HạO + CO; 
— Số mol HCI có trong dung dịch : 


448 
nñHGœ # 2neo, = 52320 x2= 0,04 (mol). 
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— Nồng độ mol của dung dịch HCI đã dùng : 


1000x0,04 


CM° ˆ “200 


=02 (mol/). 

b) Thành phần của hỗn hợp muối : 

Theo phương trình hoá học, số mol CaCO+ có trong hỗn hợp là : 
ncaco„ = co, = 0,02 (mol) 

Khối lượng CaCO: có trong hỗn hợp là : 
mcạco, = 100 x 0,02 = 2 (gam), 

Thành phần các chất trong hỗn hợp : 


%mcaso, = 100% — 40% = 60%. 
9.8. Theo các phương trình hoá học ta có : 
fCaco; = co, = HnacO; ; fcacO¿ = "so, = HhasO, 


Vậy maạco,, paso; — Mcaco,, caso, = 1, „ (137 — 40) = 97.0, 


R — _ 448 _ 
ma Ti = Rco,, SOs= 224 =0,2 


= (m+a)~m=97.0,2 =a= 19.4 (gam). 


Bời 10 
Một số muối quan trọng 


10.1. Nướng dân - 
a) B. NaCl ; E. KNO¿ 
b) D. ZnSO¿; 
c) B. NaClI ; 
đ) B, NaCl ; E. KNOa 
e) Á, CuSO¿ ; D. ZnSO,. 
10.2. Hướng dẫn - 
— Dung dịch axit và dung dịch bazơ, thí dụ : HƠI và NaOH. 
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— Dung dịch axit và dung dịch muối, thí đụ : HCI và Na;COr. 
— Dung dịch hai muối, thí dụ : CaCl; và Na;COa. 
Học sinh tự viết các phương trình hoá học. 


10.3*. a) Dùng thuốc thử là dung dịch HNO;: loãng : 


19.5. 


Ghi số thứ tự của 3 lọ, lấy một lượng nhỏ hoá chất trong mỗi lọ vào 
3 ống nghiệm và ghi số thứ tự ứng với 3 lọ. Nhỏ dung dịch HNO: cho đến dư 
vào mỗi ống, đun nóng nhẹ. Quan sát hiện tượng : 
— Nếu không có hiện tượng gì xảy ra, chất rắn trong ống nghiệm là muối 
NaC1. Lọ cùng số thứ tự với ống nghiệm là NaCI. 
— Nếu có bọt khí thoát ra thì chất rắn trong ống nghiệm có thể là NazCOa 
hoặc hỗn hợp Na;CO; và NaCl. 
— Lọc lấy nước lọc trong mỗi ống nghiệm đã ghi số rồi thử chúng bằng dung 
địch AgNO¿. Nếu : 
Nước lọc của ống nghiệm nào không tạo thành kết tủa trắng với dung dịch 
AgNO¿ thì muối ban đầu là Na;CƠ+. 
Nước lọc của ống nghiêm nào tạo thành kết tủa trắng với dung địch AgNOa 
thì chất ban đầu là hỗn hợp hai muối NaCT và NazCOa. 
Các phương trình hoá học : 
Na;CO¿ + 2HNO+ —> 2NaNO¿ + HạO + CO;Ÿ 
(đun nóng nhẹ để đuổi hết khí CO; ra khỏi dung dịch sau phản ứng) 
NaCl+AgNO,_ ——¬ AgCH + NaNO; 


(trắng) 
Kết tủa thu được gồm BaCO;, BaSO¿ 
Khí thoát ra là khí CO›. 
Chất rắn còn lại không tan là BaSƠu,., 
Theo các phương trình hoá học nnạ,co; = Pgaco; = co, Z Sĩ =0, 
Vậy nxạ co, = 0,1. 10,6 = 10,6 —> n¡ạ sọ, = 24,8 — 10,6 = 14,2 (gam) 
=— DNa;SO,„ = 0,1 © mgạco, = 0,1. 197 = 19,7 (gam) 


TBaso,„ = 0,1. 233 = 23,3 (gam) =b 
= a= I9,7 + 23,3 = 43,0 (gam) 
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Bòi 11 
Phân bốn hoá học 
11.1. a) Xem biểu đồ 1. 


bì Xem biểu đô 2. 
€) Mẫu phân bón số !. 


Biểu đổ (1) Biểu đổ (2) 


Mẫu 1 
P 10% 
10% 
K 
20% 
`. 

tiảm lượng % các chất Hàm lương % của nitơ 
dính dưỡng !rong mẫu phân bỏn 1 trong 4 mẫu nhân bón 


11.2*. Lấy một lượng nhỏ mỗi mẫu phản bón vào ống nghiệm. Thêm 4 — Š ml nước, 
khuấy kr và lọc lấy nước lọc, 
Lấy 1 mI nước lọc của từng loại phân bón vào ống nghiệm. Nhỏ vào môi ống 
vài giọt dung địch Na;CO¿, nếu có kết tủa trắng thì phản bón hoá học đó là 
Ca(HaPO,b : 
Na;CO; + Ca(H2PO,)› —> CaCO;} + 2NaH;PO, 
- Lấy | mÌl nước lọc của hai loại phân bón côn lại, thử bằng dung dịch 
AgNO;, nếu có kết tủa trăng thì phân bón đó là KCI : 
KCI+AgNO;  ——+ AgCH + KNO¿ 
— Nước lọc nào không có phản ứng hoá học với hai thuốc thử trên, 
là NH¡NOa. 
Œhỉ chủ : Ngoài ra còn cố những phương pháp hoá học khác. 
11.3. Đáp số : 
a) 3,4 tấn NH; và 4,4 tấn CÔ. 
b) 44§0 mỶ NHạ và 2240 m” CO-. 
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11.4%. a) Phương trình hoá học : 
Ca(NO¿); + (NH¿)2CO; ——> CaCO¿L + 2NH„NOa 
b) Phản ứng này thuộc loại phản ứng trao đổi giữa hai dụng dịch muối. 
Phản ứng xảy ra được vì tạo thành chất kết tủa là CaCOa. 
c) Tính khối lượng các chất tham gia : 
Để sản xuất được 80 x 2 = 160 (tấn) NH¿NO; cần 96 tấn (NH¿);COx và 
164 tấn Ca(NOa)s. Để sản xuất được 8 tấn NH„NO; cần : 


96x 8 
l60 = 4,8 (tấn) (NH¿);COa. 
R 164 x 8 : 
và TTING 8,2 (tấn) Ca(NOa)a. 


1L.5*. a) Theo nguyên tắc bảo toàn khối lượng ta có : 
TNH; + HH,po„ = Tmuối 


Vậy mị; pọ, = 36.2 — mụy, = 36,2 — 6,8 = 29,4 (gam) 


b) Gọi khối lượng muối (NH,);HPO, là x => mu, phản ứng là TT 
NHạH;PO, là y -> TĨNH; phản ứng là THẾ 
Ta có 
SẺ HT, x=l13,2 kg 
132 115 
y=23kg 


x+y=36,2 


Bồi !2 
Mối quon hệ giữa các loại hợp chỗ† võ cơ 
12.1. Ta có bảng về mối quan hệ giữa một số kim loại với một số dung dịch muối : 


KỊM LOẠI 
DUNG DỊCH 


CuSO¿a 


7n@NO¿2)»; 
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6.BT HÓA HỌC 9-A 


Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra theo dấu x : 


Fe + CuSO, FeSO, + Cu 
Zn + Cu§Oy, ZnSOa + Cu 
Zn + FeSO, ZnSOa + Fe 


Fe + 2AgNOa Fe(NOa); + 2Ag 


li Ti 


Cu + 2AgNOa Cu(NO2); + 2Ag 


12.2. a) Hướng dân : 


12.3. 
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Có nhiều cách sắp xếp các chất đã cho thành các dãy chuyển đổi hoá học, 
miễn sao từ chất đứng trước có thể điều chế trực tiếp chất đứng sau. Thí dụ : 

I.CuSO, —> CuClạ—— Cu(OH);——» CO —> Cu(NO¡);, 

2. Cu(OH);—› CuO —› CuSO,  — CuClạ —> Cu(NO¿);. 
Các phương trình hoá học của dãy biến hoá (1) : 

CuSO, + BaCl; — BaSO/} + CuCl 

CuC + 2NaOH —> 2NaClL + Cu(OH)Ì 

Cu(OH); — CuO + HO 

CO + 2HNO; —> CuNO¿); + HạO 
Các phương trình hoá học của dãy biến hoá (2) (không có ở dãy (1)) : 

CuO + H;SO¿ —> CuSO, + H;O 

CuCl + 2AgNO; — 2AgCWH + Cu(NO¿); 


a) 1. Ống nghiệm E (hối lượng CuCO; không thay đổi). 

2. Ống nghiệm C, vì khác với các kết quả của những ống nghiệm A, B, D, 
3. Sau lần nung thứ 3 thì toàn lượng CuCOz đã bị phân huỷ hết thành CuO. 
4. Ống nghiệm D. 

b) Phần tính toán : 

Theo phương trình hoá học : 

124 gam CuCO;: sau khi bị phân huy sinh ra 80 gam CuỚ. 


6.BT HÓA HỌC 9-Ð 


Vậy 12,4 gam CuCOa sau khi bị phân huỷ sinh ra : 


80x 12,4 
Tcœụo = — 12D - =8,0 (gam). 


Thí nghiệm được tiến hành trong các ống nghiệm A, B, D là đúng. 

12.4. Hướng dân : 
a) Thí dụ, từ hai đơn chất Na và Cl; có thể điều chế hợp chất NaCl. 
b) Từ hợp chất HạO bảng phương pháp điện phân có thể điều chế các đơn chất 
là Hạ và O¿. 
c) Từ hợp chất bazơ Cu(OH); có thể điều chế hợp chất oxit CuO bằng phương 
pháp nhiệt phân. Hoặc từ muối CaCO;: có thể điều chế các oxi( CaO, COs. 


12.5. Hướng dẫn - 
a) I. D. Mpg, sinh ra khí hiđro cháy được trong không khí. 
2. C. MgCOa, khí sinh ra là CO› làm đục nước vôi trong. 
3.B. CuO. 
4. E. MzO. 
b) A. Ếu. 


12.6. Hướng dân : 
a) Điều chế NaOH theo sơ đồ : 


+H;O 


Na;O NaOH 


b) Điều chế Fe(OH); theo sơ đồ : 


Fe;(SO,); _T 20H , Fs(OH); 


c) Điều chế Cu(OH)»; : 


H;SO : 
CuO Cục JGWSO, ‹ „5U € - CO 


12.7*. a) Các phương trình hoá học : 
— CO; tác dụng với dung địch Ca(OH); dư, sinh ra kết tủa CaCO- : 
CO; + Ca(OH); ——>y CaCOxi+ HO (l) 
— CO khử CuO thành kim loại Cu màu đỏ : 


CO + CuO — —:, €ŒÖ,. +Œ (2) 
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b) Xác định thành phần của hôn hợp khí : 
~ Số mol CO› có trong hôn hợp được tính theo (l) : 


] 
fco; = Rcaco;  Toa 7 0,01 (mail). 
— Số mol CO có trong hỗn hợp được tính theo (2) : 
ñco = Icụ = e 0,01 (mol). 


Thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí được tính theo số mol 
của mỗi khí. Ta có kết quả : Hỗn hợp khí có 50% thể tích của mỗi khí. 


12.8. a) Phương trình hoá học : 
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NaOH + HNO; —> NaNO; + HO 
b) Dung dịch sau phản ứng có chứa NaOH hay HNO: dư sẽ quyết định màu 
của quỳ tím. 
— Số mol các chất đã dùng : 


10 LÔ 
NaOH 40 (mol) ; RHNO+ = 6 (mol). 


— Số mol NaOH nhiều hơn số mol HNO¿. Theo phương trình hoá học, ta thấy 
khi phản ứng kết thúc, trong dung địch còn dư NaOH. Do vậy, dung dịch sau 
phần ứng làm chơ quỳ màu tím chuyển thành màu xanh. 


Chương 2 
KIM LOẠI 


Bời l5, ló vò 17 


Tính chất của kim loại 
và dãy hoạt động hoö học của kim loại 


15.1. a) Ba tính chất vật lí của kim loại là : tính đẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt. 


b) Ba tính chất hoá học của kim loại là : tác dụng với phi kim, tác dụng với 
dung dịch axit, tác dụng với dung dịch muối của kim loại khác. 


15.2. a) Kim loại tác dụng với oxi tạo oXIL, km loại tác dụng với clo cho 


muối cÌorua. 

b) Kim loại đứng ước hiđro trong dãy hoạt động hoá học phản ứng với 
dung dịch axit giải phóng biđro. 

©) Kim loại đứng trước trong dãy hoạt động hoá học có thể đẩy kừm loại 
đứng sau ra khỏi dung dịch muối của kim loại đứng sau. 


15.3. a) Kim loại hoạt động hoá học mạnh nhất là : natr. 


Thí dụ : Chí Na phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường. 
2Na + 2H;O —> 2NaOH + H; 
b) Kim loại hoạt động hoá học yếu nhất là : đồng. 
Thí dụ : Các kim loại Zn, Mg, Na, Fe tác dụng với dung dịch HCI. Kim loại 
Cu không tác dụng. 


15.4. a) Bạc là kim loại đẫn điện tốt nhất. 


b) Natri là kim loại để nóng chảy nhất. 
€) Natri là kim loại tác dụng mãnh liệt với nước. 
đ) Đồng và bạc là hai kim loại không tác dụng với dung dịch axit clohidric. 


15.5. Đáp án C, 
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15.6. Những cặp xảy ra phản ứng 
a) Zn + 2HCI —> ZnC1; +H; ; 
c) Fe + CuSO„ —> FeSOu + Cu; 
d) Zn + Pb(NO:); —> Zn(NOa); + Pb. 
15.7. Hướng dẫn giải : Dạng bài toán cho kim loại mạnh đầy kím loại yếu ra khỏi 
dung dịch muối của chúng có hai trường hợp sau : 
+ Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại tăng, lập phương trình đại số : 
TT ịm loại giải phóng — Tim loại tan — Py¡m loại găng 
+ Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại giảm, lập phương trình đại số : 


Tim loại tan — Phim loại giải phóng Tim loại giảm 


a) 
Phương trình hoá học:Zn + CuSO¿ —> Zn§O, + Cu 

65 gam 160 gam 64 gam 

x gam Tu søam = gam 

Š 65 65 
b) Cách 1 - 
Gọi x là khối lượng Zn tác dụng. Ta có phương trình : 
64x 


25—x+ —Gg 7 2h96 


= 65(25 - x) + 64x = 24,96 x 65 = 1622,4 
Giải ra, ta có : x = 2,6 gam. 
Cách 2 : Phương trình hoáhọc: Zn + CuSO¿y —> Zn§O¿ + Cu 
xmol  x mol x mol x mol 
65x — 64x = 25 — 24,96 ' = x = 0,04 (mol). 
7n tham gia phản ứng - 0.04 x 65 = 2,6 (gam). 
C) mcuso„ = 0,04 x 160 = 6,4 (gam). 


15.8. Cách 1 : 
64 gam 2x 108 gam 
X gam X' gam 
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x"= 2x 108xx 
` 64 


(6— X)+ ng =13,/6 => x=3,2 (gam). 


Cách 2 : Khối lượng kim loại tăng : 13,6 - 6 = 7,6 (gam). 
Cu + 2AgNO¿ —> Cu(NO‡); + 2Ag 
I1 mol 2 mol 
x mol 2x moi 
(2x x 108) — 64x = 7,6 
152x =7,6 —> x= 0,05 -> mẹ, = 3,2 (gam). 
15.9. a) K, Mg, AI, Zn, Fe, Cu ; b) Na, Fe, Pb, Cu, Ag, Au ; 
c) Mg, AI, Fe, Cu, Ag. 
15.10. - Không có hiện tượng xảy ra : 
Trường hợp a) vì Mg hoạt động hoá học mạnh hơn ÀI. 
Trường hợp b) vì Cụ hoạt động hoá học mạnh hơn Àg. 
— Có hiện tượng xảy ra : màu xám của kẽm bám lên màu trắng bạc của nhôm. 
Trường hợp c) 2AI + 3Zn(NO¿); —> 2Al(NO2¿); + 3ZnŸ. 
AI hoạt động hoá học mạnh hơn kẽm. 
15.II. Đáp án C. 
15.12. Đáp án D. 
15.13. Đáp án B. 
15.14. Đáp án B. 
Hướng dẫn giải : Dùng kim loại nào để sau khi tác dụng với dung dịch bạc 
nirat chỉ cho ta một loại muối đồng nitrat. Do đó ta dùng Cu dư. 
_—— Cu(dư) + 2AgNO; —› Cu(NO¿); + 2Ag} 
Lọc lấy dung dịch Cu(NOa);. 
15.15. Đáp án D. 
Gọi nguyên tử khối của kim loại R cũng là R và có hoá trị là x. 
4R + xO; — 2R;O, 
32x 


Theo đề bài ta có : 
àitacó: TẾ 


=04 —>R=20x. 
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Kẻ bảng : n Í 2 3 
M 12 24 36 
(loại) (nhận) (loại) 


R là Ca có nguyên tử khối là 40. 
15.16. Đáp án A. 
15.17. Đáp án D. 
15.18. Đáp án C. 
Phương trình hoá học : Fe,Oy + yH; —> xFe + yH;O 


15.19*, Đáp án C. 
Gọi nguyên tử khối của kim loại M cũng là M, có hoá trị là x, ta có : 


TÌM = „ (mol) ›- HhHhœ = 0,8 x 2,5 =2 (mol). 


Phương trình hoá học : 2M + 2xHC|] —> 2MCI, + xH; 


2 mol 2x mol 
ko mol 2 mol 
M 
m x2x=4 = M=0x 
Xét bảng sau : 
#IÌ|: 2] I HI 
MỊ 9 I8 27 


Chỉ có kim loại hoá trị H ứng với M = 27 là phù hợp, km loại M là nhôm (AI). 
15.20. a) 2AI + 3CuSO, —>  Al;SOjx + 3Cul 

Dung dịch N sau phản ứng chứa 3 muối tan, như vậy có khả năng phản ứng 

trén chưa kết thúc hoặc lượng nhôm ít nên dung dịch N chứa 3 muối 

Alz(SO¿);, CuSO¿ dư và FeSO, chưa phản ứng. 

b) Dung địch N sau phản ứng chứa 2 muối tan, nghĩa là lượng AI đã tác dụng 

hết với CuSOa, nên dung dịch N chứa 2 muối Alz(SO¿2)a và FeSOx còn đư 

(hoặc chưa phản ứng) : 

2AI + 3CuSO, —> Al(SO¿); + 3CuỶ 
c) Dung dịch N sau phản ứng chứa Ï muối tan, dưng dịch sau phản ứng chỉ 
có Als(SO¿)sz, đo AI dư hoặc vừa đủ để phản ứng với 2 muối : 
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2AI + 3CuSO, —¬ Als(SO¿)s + 3Cu} 
2AI + 3FeSO¿; —¬ Als(SO¿)s + 3Fek 


15.21. Hướng dẫn : 
— Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Mỹg với các dung dịch CuSO„, 
FeSO/ và AgNO:. 
— Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Fe với các dung dịch CuSOa, 
AgNOi. 
— Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Cu với dung dịch AgNO¿. 


15.22, Đáp án B. 
AI là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Fe nên AI phản ứng hết trước. 
Trường hợp 1 : AI vừa đủ phản ứng, còn Fe không phản ứng và kim loại Àg, 
Cu được giải phóng. 
AI + 3AgNOs — AlNO¿)s + 3Agk 
2AL + 3Cu(NOa); — 2Al(NOa); + 3Cu| 
Trường hợp 2 : AI phản ứng hết, sau đó đến Fe phản ứng, Fe dự và kim loại 
Ag, Cu được giải phóng. 
Fe + 2AgNOx — Fe(NOj); + 2Agl 
Fe + Cu(NO¿); —— Fe(NO¿»; + CuỶỷ 
Chất răn D gồm Ag, Cu và Fe. 
15.23. Hai chất khử thoả mãn À trong sơ đồ là H;, CO : 
Fe.O, + yH; ——› xFe + yH;O 
Fe.O, + yCO — xFe + yCO; 
15.24. Cách ! : (CuO, FeO) _† FC, dd (CụCl,, FeCl;, HCI dự) _Ý PS đG) ) 


—— CuỶ + FeCl; -'% „ Cụ 


Cách 2 : Fe + 2HCI ——> FeCl; + H; 


(CuO, FeO) ““% ` (Cu, Fe) —_'="“" ý Cụ + FeCl; + HCI dư —'°» Cụ 
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15.25. Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe + H;SO„ “—# FeSOu + Hạ 


224 _ 
0,1 moi 2A 0,Í mol 


mự¿ = 0,lx 56 = 5,6 (gam). Khối lượng Cu không hoà tan là : 
m = 10 — 5,5 = 4,4 (gam) 
15.26. Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn+2HCI —> ZnCl,+H; 
-tŠ— =0, mol 0,1 mol 
Khối lượng muối thu được là : 0,I.(65 + 71) = 13,5 (gam) 
15.27. Cu không tác dụng với axit HCI, do đó chất không tan là Cu và mẹy, = 2,5 (gam). 
Khối lượng AI và Mg bằng : 12,7 — 2,5 = 10,2 (gam) 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2A1 + 6HCI —> 2AICH: + 3H;Ÿ 


x mol 3x/2 mol 
Mg + 2HCI —> MgCI; + H; 
y mol y mol 
Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện đề bài cho, ta có : 
Báo +y= Thổ, =0,5 
2 22,4 


27x + 24y = 10,2 
Giải ra, ta có : x = y = 0,2 mol 


mụi=0,2x 27= 5,4 (gam); %mạ¡= c_ x 100% ~ 42,52% 
=02x 24 = 4,8 (gam); %mạu, =—°°— x 100% ~ 37,8 
mụyy = Ú,2 x 24 = 4,8 (gam); ?2mụy = 127 b~ 31.8%. 


%ÉUu = 100% - 42,52% — 37,80% = 19,68% 
15.28. Phương trình hoá học của phản ứng : 
2AI + 6HCI —>› 2AICI: + 3H; 
a mol 3a/2 mol 
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Mg + 2HCI ——› MgCl; + H; 
b mol b mol 
Theo phương trình hoá học trên và đữ liệu đẻ bài, ta có : 


27a + 24b = 15 

3a ụ_ 15,68 _ 

2 22,4 

GIải ra, fa có a = 0,2 (mol) ; b = Ð,4 (mol) 
%m¿i= xi“ x 100% = 36%. 
%mạ„„= 4% 2ˆ x 100% = 64%, 
g”" 15 
50x 4 


15.29. Khối lượng thanh sắt tăng : =2 (gam). Gọi khối lượng sắt tác dụng là x 


100 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


Fe + CuSO„ ——> FeSOx¿ + Cu 


56 64 
: 64x 
56 
Theo phương trình hoá học trên và đề bài, ta có : 
64x 
HÀ uy ( 
56 ” 


© 64x - 56x = Số x 2 
8x = 112 — x = 14 (gam); ng. = l4 : 56 = 0,25 (mol) 
Vậy khối lượng Cu sinh ra là 16 gam 
Fe + CuSO¿ —> FeSO¿ + Cu 
0,25 mol 0,25 mol 
Cụ(ŒeSO,) = _= = = 0,5 (M). 
15.30. Khối lượng dung dịch HCI : 
mạa = Vx D= 100 x 1,05 = 105 (gam) 
nục¡ = 0,1 x 0.1 = 0,01 (mol) 


BÃI 


18.1. 
18.2. 
18.3. 


18.4. 


18.5. 
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Gọi hoá trị của kim loại M làn 


Phương trình hoá học của phản ứng : 


2M+2nHCI—> 2MCI; +nH; (q1) 
(mol) 0,01 k£0/0ï=s 0,01 0.01 
n n 2 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 


m † mục = Mmuại + mg, 


m > 105.11 + _ x2~ 105 = 0,12 (gam) 
Theo phương tình hoá học (1) : nụ = - 2 — > TẾT xM=0,12—>M = lồn, 
M 12 24 : 36 
(loại) (nhận) (loại) 


Vậy kim loại M là MẸ. 


Bồi !8 
Nhôm 
Đáp án B. 
Đáp án D. 
Đáp án D. 


Nhôm là kim loại có đủ các tính chất : nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt, phản ứng 
mạnh với dung dịch axit clohidric và tan trong dung dịch kiểm giải phóng 
khí hiđro. 


Mức độ hoạt động hoá học của các kim loại theo chiều giảm dần : 
X»>Y»Z>»>T 


a) Các phương trình hoá học biểu diễn những chuyển đổi hoá học sau : 


(D 4AL + 3O; —_=> 2AlOs; 


(2) AlaO; + 6HCI —> J2AIC, + 3HạO: 
(3) AIC; + 3NaAOH ——> AIOH);Ì} + 3NaC; 


(4) 2AI(OH); ——›» AlOy + 3HạO; 
(5) 2AIL + 3§ Bế AlaS ; 
b) 
đpnc 
(1) 2AI:O¿ ——> 4AI + 3O;, 
E criolit 


(2) 2AI + 3H;zSO¿qoạg ——>y Al(SO¿j); + 3HjŸ; 
(3) Ala(SO,)a+ 3BaCl —> 3BaSO¿} + 2AICI;; 
(4) AIC: + 3NaOH ——> AIOH)ạÌ + 3NaCI; 
(5) 2AIOH)4 —> AlsDa + 3H2O. 
18.6*. Đáp án C. 
Cách Ì : 
Gọi khối lượng miếng AI] là a gam, lượng nhôm đã phản ứng là x gam : 


2x 27 gam 3 x 64 gam 
3x64xx 
x gam 1. gam 


So với khối lượng miếng AI ban đâu thì khối lượng miếng AI sau phản ứng 
tăng 1,38 gam. Tà có phương trình : 
[92x 
34 
x = 0,54(gam) 


a+ 1,38 


(a—x)+ 


Cách2: 2AI + 3CuSO, —+> Ala(SO¿); + 3Cu 


2 mol 3 mol 
x mol =5 mol 
2 


1 64+ - 27x = 1,38 —¬ x=0,02 (mol); mu; = 0,54 (gam). 
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18.7. Rh, =. 


224 = 0,225 (mol). 


Cách !I: Mg + H,SO, —> MgSO¿+ H;Ÿ 


24 gam 1 mol 
x gam a mol 
" 
24 
2AI + 3H;SO, —>+ Al,(SO¿); + 3H;Ÿ 
2x 27 gam 3 mol 
(4,5 — x) b mol 
le (4,/Š—x)x 3 
2x27 
x (45-x)x3 5,04 _ 
PIIE.TTTTĐAN.-Y Ngiugg 


x = 1, gam —> mg = 1,8 gam ; mại = 4,5 — l,ãÑ = 2,7 (gam). 


%mụi = 60% ; %mMw„ = 40%. 
Cách2: Mpg + H;ạSO, —> Mg$O, + HjŸ 


x mol x mol 

2AI + 3H;SO, —> Als(SO,) + 3H¿Ÿ 
3y 

y mol . mol 


Ta có các phương trình : 24x +27y = 4,5 (D 


3 
x+ —_ =0225 (ID 


Giải phương trình (D và (IE), ta tìm được x và y. 
18.8. Lượng nhôm oxit cổ trong 0,5 tấn quặng là: 


05x50 _ An 
TINNG 0,25 (tấn) = 250 (kg). 
Phương trình hoá học điều chế A1 :2AlzOs TETETR 
2x 102 kg 


250 kg 
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AAI + 3O; 


4x27 kg 
x kg 


e 


Khối lượng AI nguyên chất thu được từ 250 kg quặng : 


_ 250x 4x 27 
` 2x 102 


Khối lượng AI lẫn tạp chất : 132,4 x 101,5% = 134,386 (kg). 


= 132,4 kg) 


54 
18.9. nại = iu 0/2 (mol) ; fH„sO„ = 0,1 x 0,5 =0,05 (mol). 
Phương trình hoá học: 2Ai +  3H;SO¿ —> Al(SO¿); + 3H;Ÿ 
2 mol 3 mol I mol 3 mol 
Số liệu đầu bài : 0,2mnol 0,05 mol 


— Dư AI nên tính lượng các chất theo lượng H;SO¿. 


nụ, = _. x 30/05 (mol) —> Vụ,= 0/05 x 22/4= 1,12 (0) 


0,05 
BAI/so);= + x 10,017 (mol) ; 


0 
CM(AtissoZ Ta =0,17(M), 


19.1. Đáp án A. 
19.2. Đáp án C. 
19.3. Đáp án D. 


19.4, a) AI. Fe là kim loại hoạt động hoá học mạnh nên chúng chỉ tồn tại dưới đạng 
hợp chất. 
b) Dùng dung dịch kiểm (thí dụ NaOH) : 
— Cho 3 kim loại tác dụng với dung dịch NaOH, km loại nào tác dụng 
với NaOH cho khí H; bay ra là AI. 


— Cho 2 kim loại còn lại tác dụng với dung dịch HCI, kim loại nào cho 
khí Hạ bay ra là Fe, còn Cu không phản ứng. 
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19.5. Ở Việt Nam có loại quặng hematit (FezOs) ở Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên... 
Vì vậy, nước ta đã xây dựng khu công nghiệp gang — thép ở Thái Nguyên... 
19.6. Các phương trình hoá học : 
() 2Fe + 3Cịạ —— 2FeCh; 
(2) FeCị + 3NaOH —> Fe(OH)sL + 3NaCH; 
(3) 2Fe(OH); —> Fe¿Oa + 3H2O ; 
(4)  Fe;Oy + 3H;SO¿ —>x Fe;(SO¿x + 3H;O; 
(5 Fe +2HC  -——y FeCl + HạT; 
(6 FeCạ + 2NaOH —x Fe(OH);k + 2NaCl; 
(7) Fe(OH);+Hạ$O, — FeSO, + 2H;O; 
() FeSO, + Zn —> ZmSO, + Fel; 
19.7. Cho hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng vào dung dịch HCI, đồng không tác 
dụng. Đem lọc hỗn hợp sau phản ứng, ta được đồng và dung dịch nước lọc. 
€u + HŒCI ——> không phản ứng. 
Fe +2HCl ——> Fe; + HjÏ. 
Cho Zn vào dung dịch nước lọc, sau phản ứng thu được Fe : 
Zn + FeC; ——> ZnC; + Fe 
19.8. a) Đồng, bạc không tan trong dung dịch HCI và dung dịch H;SO¿ loãng. 
b) Nhôm tan được trong dung dịch axit và dung dịch kiềm, 
2AI + 6HCI ——> 2AICH + 3H¿ 
2A1+ 2NaOH +2HạO——> 2NaAlO, + 3H; 
c) Sắt và nhôm đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối đồng : 
Fc tCuSO, ——> FeRäO¿ + Cu 
2AI . +3CuSO, ——> Al(SO¿)a + 3Cu 
19.9. Fc,O, + 2yHCIL —— xFcCI;„„ + yH;OÕ 
1 mol x mol 
Theo phương trình : (56x + lIốy) gam cho (56x + ?7ly) gam muối 
Theo đề bài : 7,2 gam 12/7 gam 


Giải ra, ta có : = + ——> Công thức oxit sắt là FeO. 


%6 


19.10. ng, = CC =0,01 (mol). 


56 
a) Fe + H;ạSO, ——> FeSO, + Hạ. 
I mol 1 mol I1 mol 1 mol 
0,0I mol 0,01 mol 001Imol 0,01 mol 


b) Khối lượng muối FeSO, tạo thành là : 0,01 x 152 = 1,52 (gam). 
Thể tích khí hiđro sinh ra : 0,01 x 22,4 = 0,224 (lí). 
c) Khối lượng H;SO¿ cần dùng : 100 gam đở có 19,6 gam H;SOx nguyén chất 
19.11. Đáp án B 
np„ = s = 0,1 (mol). 
Fe + CuSO; ——> FeSO¿y + Cu 
Imol 1 mol 1 moi: I mol (tăng § gam) 
0.1 mol Ö,1 moi 0, mol 0,1 mol (tăng 0,8 gam) 
mreso, = 0,1 x 152 = 15,2 (gam). 
19,12, 
()  Fe;Oa+6HCI——> 2FeCIL + 3HryO 


(2) Fe;Os+3Hy — y 2Fe+3H,O 
(4) 2Fe+3Cs -—Ủý 2FeCh 


(4) Fe+2HCIL ———> FeCl+H;Ÿ 
19.13. mu ơi = 1000.1,19 = 1190 (gam) 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : 
mụp + H190 = 1200 + mụ; † 

Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn + 2HCI —> 7nC1a + H;Ÿ 
Fe + 2HCI —> FeCla + H;Ÿ 

Qua phương trình hoá học trên, ta nhận thấy : 


] , 
nụ, = ~— Pục ; Dụ, = n = 1,25 (mol) 


TTrÌnh “ 1200 - 1190 + (1/25.2) = 12,5 (gam). 
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7.BT HÓA HỌC 0-A 


19.14. Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe+2HCI ——> FeCl +H; 


Fe + H;SOu —> FeSO¿ + H; 
Qua các phương trình hoá học trên và dữ liệu đề bài, ta có : 


19/05 _ : 
RreCI, = 127 = 0,15 (mol) = Tre 


mpeso„ = 0,15 x 152 = 22,8 (gam). 


Bởi 20 
Hợp kim sốt : Gang, thép 


20.1. So sánh hàm lượng các nguyên tố trong gang và thép. 


HỢP KIM THÀNH PHẦN KHÁC 
CACBON CÁC NGUYÊN TỐ 
Gang 2-y 5% 1 > 3,1% là cóc nguyên tố P, 5í, S vò MMn, 


còn lợi lò Fe. 


Dưới 0,8% là S, P và Mn và 
dưới 0,5% lồ Si, còn lợi lờ Fe. 


Thép Dưới 2% 


Ngoôi nguyên †ố có sẵn nhự Thép Thường, 
Thép đặc biệt Dưới 2% còn có thêm cóc nguyên †ố được đưo vào 
là Cr, Ni, Mo, V, W,Mn... 


— 


Ứng dụng : 

~ Gang xám chứa C ở dạng than chì, dùng để đúc các bệ máy, vô lãng. 

— Gang trắng chứa ít cacbon hơn và cacbon chủ yếu ở dạng xementit (FezC), 
được dùng để luyện thép. 

— Thép : : 

+ Thép mềm : làm thép sợi, định, bu lông, thép lá. 

+ Thép cứng : làm các công cụ, một số kết cấu và chi tiết máy. 

+ Thép hợp kim (thép đặc biệt) : thép crom-niken dùng làm đồ dùng trong gia 
đình ; thép crom-vanađi dùng làm đường ống, các chị tiết động cơ máy bay 
và máy nén ; thép vonfam được dùng làm những dụng cụ cắt. gọi ; thép mangan 
dùng làm máy nghiền đá, bộ ghi của đường sắt, bánh xe và đường ray tàu hoả ; 
thép silic chế tạo lò xo, nhíp ô tô... 
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7.BT HÓA HỌC 8-B 


20.2. ° Nguyên tắc chung để sản xuất gang : Khử sắt trong oxit bằng CO ở nhiệt độ 
cao. Trong lò cao, sắt có hoá trị cao bị khử đần đến sắt có hoá trị thấp 
theo sơ đồ : 

Fe;Oa ——> FeaOx ——> FeO -—> Fe 

Người ta nạp nguyên liệu vào lò cao thành từng lớp than cốc và lớp quặng (và 
chất chảy) xen kẽ nhau. Không khí nóng được đưa vào từ phía trên nồi lò đi lên. 
*® Những phản ứng hoá học xây ra trong quá trình huyện quặng thành gang. 
— Phản ứng tạo chất khử CƠ : Không khí nóng được nén vào lò cao, đốt cháy 
hoàn toàn than cốc : 

C +O; —> CO; 
Khí CO; đi lên trên, gặp than cốc, bị khử thành CO : 

CO;  +(€Œ  —› 2CO 
- CO khử sắt trong oxit sắt : 

3Fe;O; + CO —> 2Fe:O¿ + CO;Ÿ† 

FeO¿ + CO — 3FeO + CO; 

Fe€O + CO —> Fe + COzŸ 
Sát nóng chảy hoà tan một phần C, Sĩ, P và § tạo thành gang. 
* Những phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình luyện gang thành thép. 
Không khí giàu oxi hoặc oxi sẽ oxi hoá lần lượt các tạp chất trong gang 
nóng chảy. 


Trước hết, silic và mangan bị oxi hoá : 


SẼ + O;—SiO;;  2Mn + O; —> 2MnO. 
Tiếp đến cacbon, lưu huỳnh bị oxi hoá : 

2C. + O;— 2CO ; S_ + O, —> 80¿. 
Sau đó photpho bị oxi hoá : ÁP. + 5O; —> 2P;O, 


Sau khi các tạp chất trong gang bị oxi hoá hết, sẽ có một phần sắt bị oxi hoá : 
2Fe +(O› ——> 2FeO 


Trước khi kết thúc quá trình luyện gang thành thép, cần thêm vào lò một 
lượng gang giàu mangan nhằm 2 mục đích sau-: 


~ Mn khử sắt(I) trong FeO thành sắt : Mn + FeO —> Fe + MnO. 


— Gia tăng một lượng nhất định cacbon trong sắt nóng chảy để được loại thép 
có hàm lượng cacbon như ý muốn. 
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1x64.15 
100 


20.3. Khối lượng Fe có trong quặng : =( 


0,6415 x (100~⁄. 


Khối lượng Fe có trong gang : 100 


0,62867 x 100 - 


Khối lượng gang sản xuất được : 95 


9, 


20.4. Khối lượng Fe : LX2Š ~ 0,98 (tấn). 


Trong — 196 tấn ŒFc;O;.2H;O) có 112 tấn Fe 
xiấn  ——— 0,98 tấn Fe 
x= 1/715 (tấn). 


1,715 x 100 
80 


Khối lượng quặng : = 2,144 (tấn). 
2,144 x 100 


Khối lượng quặng thực tế cần dùng : 93 


= 2,305 (tấn). 


100 x 80 


20.5. Khối lượng Fe:O¿ R I00 


= 80 (tấn). 
Trong 232 tấn Fe:O/, có 168 tấn Fe 

80 tấn Fe:O„ có y tấn Fe 

y =57,931 (tấn). 


37,931 x 93 
100 


Khối lượng Fe để luyện gang : = 53,876 (tấn). 


Khối lượng gang thu được : = sọ 2 " 


= 56,712 (tấn). 


1x80 
100 


20.6. Khối lượng FeCO- có trong quặng : 
Trong I1ó kg FeCO+ có 56 kg Fe. 
Vậy 800 kg FeCO; có z kg Fe. 
z= 386,207 (kg). 


= 0,8 (tấn) hoặc 800 (kg). 


21.1. 


21.2. 


21.3. 


21.4. 


486,207 x 100 


Khối lượng gang tính theo lí thuyết thu được : 95 = 406,534 (kg). 
_37/8x'100% _ 
H% = 4065344 7 92,98%. 
Bòi 2! 


Sự ăn mồn kim loại 

vũ bảo vệ kìm loại không bị ăn môn 
Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh các thiết bị, máy móc, dụng 
cụ lao động bằng kim loại để cho chúng không bị gỉ. 
— Những yếu tố ảnh hưởng đên sự ăn mòn kim loại : 
a) Thành phần các chất trong môi trường (đất, nước, không kh?). 
b) Thành phần kim loại tạo nên đồ vật. 
— Biện pháp nhằm bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. 
1, Cách 1í kim loại với môi trường. 
Dùng những chất bên vững đối với môi trường để phủ lên bề mặt những 
đồ vật bằng kim loại. Những chất phủ ngoài thường dùng là : 
a) Các loại sơn chống gi, vecm, dầu mỡ, men, hợn chất polime. 
b) Một số kim loại như crom, niken, đồng, kẽm, thiếc. 
2. Dùng hợp kim chống gi. 
Thí dụ, hợp kim Fe—Cr—NI, inôx. 
Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng hoá học đo kìm loại có tác đụng hoá học 
với môi trường xung quanh, kết quả là kim loại bị oxi hoá và mất đi tính chất 
quý báu của kim loại. 
Cuốc, xẻng, đinh -sắt, bản lề sắt ở các cửa hàng thường được bôi dầu, mỡ để 
chống gỉ, cách làm này ngăn không cho các đồ dùng bằng sắt tiếp xúc với 
mới trường xung quanh. 
Sắt, thép xây đựng không bôi đầu mỡ để xi măng bám dính. 


21.5. Các tấm tôn rất lâu mới bị gỉ là đo các tấm này được làm từ sắt tráng kẽm nên 


21.6. 


hạn chế sự gi. Đây là một trong những biện pháp chống ăn mòn kim loại. 
Vỏ đồ hộp đựng các thức ăn có vị mặn (thịt hộp, cá hộp...) hoặc vị chua (dứa, 
vải...), không bị gĩ vì vỏ đồ hộp làm bằng sắt tráng thiếc nên không cho muối 
(vị mặn) hoặc axit (vị chua) tác dụng. 


101 


21.7. Đáp án D. 
21.8, Đáp án D. 


Zn là kim loại hoạt động hoá hợc mạnh hơn Fe nên Zn bị ăn mòn, bảo vệ được 
Vỏ fầàu. 


Bồi 22 
Luyện tập chương 2 : Kim loại 


22.1. s Những tính chất hoá học giống nhau : Nhôm, sắt có những tính chất hoá học 


của kim loại, như : 
— Tác dụng với phi kim tạo oKit hoặc muối. 
— Tác dụng với axit (HCI, H;SO¿ loãng) giải phóng khí hiđro ; Nhưng không 
tác dụng với H;5Ox đặc, nguội và HNO; đặc, nguội. 
— Tác dụng với dung địch của một số muối. 
(Các phương trình hoá học học sinh tự viết.) 
* Những tính chất hoá học khác nhau : 
— AI tan trong dung dịch kiểm, Fe không tan trong dung dịch kiểm. 

2AI + 2NaOH + 2H;O -—— 2NaAlO; + 3H; 
— AI tác dụng với các chất tạo hợp chất trong đó AI] có hoá trị duy nhất là IH, 
Fe tác dụng với các chất tạo hợp chất trong đồ Fe có hoá trị II, hoá trị II. (Các 
phương trình hoá học học sinh tự viết). 
— AI là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Fe : 

2AI + FeOk; — Ủy 2Fe + AbOa 


22.2. Cho một lượng bột AI dư vào dung dịch 2 muối, chỉ có Al tác dụng với dung 
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22.3. n — 
[ Notri | Đồng | Sốt |Nhôm| Bọc 
œ) Không tóc dụng với dung dịch œx† HCI x | x 


dịch muối FeSO„: 2AI + 3FeSO¿u ——> Al;(SO¿)a + 3Fe. 
Tách kết tủa thu được dung dịch Alz(SO¿)a. 


b) Tóc dụng với dung dịch œxit 


vò dụng dịch bơzø : & 
= 

©) Đầy được đồng ra khỏi dụng dịch muối | x x 

@) Tác dụng mẽnh liệt với nước x 


22.4. Đáp án A. 
22.5. a) Sắp xếp theo thứ tự hoạt động hoá học tăng dần : Ag, Cu, AI, Na. 
b) Phương trình hoá học chứng minh. 
— Na tác dụng mãnh liệt với H;O còn AI tác dụng chậm : 
2Na + 2H;O  — 2NaOH + Hạ 
¬ Kim loại À] và Na tác dụng với dung dịch HCI, còn Ag, Cu không tác dụng : 
2AI + 6HŒÃT  — 2AIOI + 3H; 
2Na + 2HCI — 2NaCl + Hạ 
— Khi cho các kim loại Cu, Àg tác dụng với oxi chỉ có Cu tác dụng, còn ÀAg 
không tác dụng : 2Cu + Õ; —> 2CuO. 
22.6. Phương trình hoá học : 


Mã 


() 2Fe + 3C, — ` ›y 2FeC; 
(2) FeCl + 3NaOH —_-›y Fe(OH)s} + 3NaCl 
t 


3) 2Fe(OH); — y FeO; + 3H;ạO 


(4) FeO; + 3CO _— y 2Fe + 3CO; 


22.7. a) Phương trình hoá học : Fe + CuSO¿ ——> FeSO/ + Cn 
b) Khối lượng dung dịch CuSO„: mạacuso, = 1,12 x 50 = 56 (gam). 
CuSO¿y + Fe —> FeSO, + Cu 
1 mol I mol 1 mol 1 mol 
x mol x mol x mol x mol 


64x — 56x = 5,16 — 5 =0,16 (gam) => x= 0,02 mol. 
ICusO, tham gia phản ứng ~ 0,02 x 160 = 3,2 (gam) ; 
100 gam dung dịch CuSO¿ có 15 gam CuSOx nguyên chất. 
56 gam dung dịch CuSOa có x gam CuSO¿ nguyên chất. 
56x lŠ _ 
x= “Ta” = 8,4 (gam) ; meuso, còn ạ = 8,4 — 3,2 = 5,2 (gam). 
Tgeso,„ = 0,02 x 152 = 3,04 (gam). 
TDq4 sau phản ứng = 56 - 0,16 = 55.84 (gam). 


C%cuso,= Sống x 100% =9/31% ; 


C®pcso,= "¬ x 100% = 5,44%. 
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22.8. Đáp án C 


Fe + CuSO¿ —> FeSO, + Cu 

1 mol I1 mol 1 mol 1 mol 

x mol x mol x mol x mol 
Khối lượng Fe phản ứng (cũng là khối lượng sắt trong hỗn hợp đầu) là 56x. 
Khối lượng Cu sinh ra 64x. 
CuSOx dư nên chất rắn sau phản ứng là đông : 


10—- 5óx+64x=ll  —> XES. (moi). 


mẹ, trong hôn hợp đầu là 56 x n = 7 (gam). 


= 70% ; %moy = 100% ~ T0% = 30%. 


22.9, Đáp án B. 


Đặt công thức muối sắt clorua là FeCl, 

FeCl, + nAgNO; —> nAgCH + Fe(NOa), 

(56 + 35,5n) gam n(108 + 35,5) gam 

6,5 gam 17,22 gam 

Ta có phương trình : 6,5 x n(108 + 35,5) = L7,22 x (56 + 35,5n). 
n=3 —> FeCl. 


22.10. Hướng dẫn : Thực tế do một số nguyên nhân, chất tham gia phản ứng không 
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- tác đụng hết, nghĩa là hiệu suất dưới 100%. Người ta có thể tính hiệu suất 


phản ứng như sau : 
1. Dựa vào một trong các chất tham gia phản ứng, công thức tính : 


H#%= Lượng thực tế đã phản ứng 
Lượng tổng số đã lấy 


x 100% 


2. Dựa vào một trong các chất tạo thành, công thức tính : 
Lượng thực tế thu được 
H% = : : : x % 
= Lượng thu theo lí thuyết (theo phương trình hoá học) * 0B 


đ ¬ 
2AlO; — CC 4A + 30; 
2x 102 tấn 4x 27 tấn 
x tấn 4 tấn 


204 x 4 ộ 
X= in = 7,55 (tấn). 
Hiệu suất phản ứng là 90%, có nghĩa là 7,55 tấn AlzO+x chỉ chiếm 90% khối 
lượng phải dùng. 
7,55 x 100 
90 


8,39 x I00 
40 


Khối lượng oxit phải dùng : = 8,39 (tấn). 


Khối lượng quặng boxÌt : = 20,972 (tấn). 


200 x 30 


22.11. Khối lượng FezO; trong quậng : 100 


= 60 (tấn). 
60 x 96 
100 
Phương trình của phản ứng luyện gang : Fe;O; + 3CO —+ 2Fe + 3CO; 
160 tấn 112 tấn 
57,6 tấn x tấn 
_ 37,6 x 112 


x= “Táo - = 40,32 (tấn). 


Lượng sắt này hoà tan một số phụ gia (C, Sĩ, P, 5...) tạo ra gang. Khối lượng 
sắt chiếm 95% gang. Vậy khối lượng gang là : 


Khối lượng FezO¬ tham gia phản ứng : = 57,6 (tấn). 


40,32 x 100 
95 
22.12. a) Khi hoà tan hợp kim gồm 3 kim loại Fe, Cu và ÁI trong dung địch HCI dư 
thì Cu không tác dụng, khối lượng 1,86 gam là khối lượng Cu. Gọi số mol Fe 
là x mol, AI là y mol, 


Fe + 2HCI—› FeCl + H; 


= 42,442 (ấn). 


x mol x mol 
2AI + 6HCI —> 2AICL + 3H; 
y mol 3 mol 


56x + 27y = 6 — 1,86 = 4,14 
b) Ta có các phương trình : 
P LỘ - 5À, qiảy 
2 22,4 
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Giải ra ta có : x = 0,045 ; y= 0,06. 

mp, = 0,045 x 56 = 2,52 (gam); mụ¡ = 0,06 x 27 = I,62 (gam). 

Từ đó ta tính được thành phần phần trăm khối lượng các kim loại. 
22.13. a) Phương trình hoá học của phản ứng : 


Ag không tác dụng với oxi, không tác dụng với dung dịch HCI nên 2/7 gam 
chất rắn không tan là Ag. 


Hôn hợp kim loại với oxi : 
4Al+3O; — —y 2AlzO; 
3Fe + 2O, cá Fe:Ox 
2Cu+O; —  › 2CuO 

Hỗn hợp chất rắn Y với dung dịch HCI 
AlsO¿ +6HCl —> 2AICI; + 3HạO 
Fe;O,+8HCI —> FeCl; + 2FeCl; + 4H;O 
CuO+2HCI —>› CuCl; + HạO 


b) So sánh các phản ứng của hỗn ng X với oxi và hỗn hợp Y với dung dịch 
HCI, ta thấy : 

PHc = 2ñO (wong oxi) › Mọ, = 8,7 — 6,7 = 2 (gam) 

fño (rong oxjt) — 0,125 (mol) —> Ihc = 0,25 (mol) 

VNHE -. = 0,125 (l#) 


22.14. Thể tích dung dịch HCI dùng cho cả 2 phản ứng bằng nhau, nên có cùng số mol. 
Kí hiệu X, Y là khối lượng mol nguyên tử của 2 kim loại. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2X + 2nHCI -> 2XCI, + nH;† 


0,06 0,672 
(mol) ¬ 0,06 224 


=0,03 


Theo để bài : “=. xX= 1.95 -› X=32.5n 
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Kẻ bả ". ] 2 3 
ÿ AI GD) [rang 65 97,5 
(oại) (nhận) (loại) 
Vậy X là Zn. 
YaOm +2mHO -> 2YCI, + mH;O 
-0Ù mo] 0,06 mol 
1n 
Theo đê bài : “SẺ ay+ Í6nÿ>16<xX= = mn 
Kẻ bảng, ta có: _T 1 1 2 
Y | 56/3 112/3 56 
đoạt) đoại) 
Vậy Y là Fe. 
360 x 18,25 
22.15, mã Ì 
5. PHI 100x 36.5 1,8 (mol) 
Hạ+CuO ——› Cu + H;O 
(mol) x X X X 


Theo đề bài : mcyo (đư) + mẹy = mẹyo (đư) + mcạo (phản ứng) — 3,2 
®> mẹy = mo (phản ứng) — 3,2 © 64x = 80x — 3,2 
« 16x = 3,2 -> x=0,2 (mol) ; Imụ, = 0,4 (gam) 
Fe + 2HCI —>y FeCl; + Hạ 
0,4 mol 0,2 mol 
Số mol HCI tác dụng với Fe:Oa, FezOa, FeO là : 1,8 - 0,4 = 1,4 (mol) 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe;O,+ HCl —» 2FeCl+FeCk+4HO - () 
Fe;O; + 6HCl —› 2FeCl; + 3HạO (2) 
FeO +2HCl —> 2FeCs+HạO đ) 


Qua các phản ứng (1), (2), (3) ta nhận thấy nụ o= = nọ = 1,4: 2 =0;7 (mol) 
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Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
Thần hợp † HQ = Tu; † Tụ ö mụ; † 
57,6 + 1,8 x 36,5 = muuạ + 0/7 x 18+0,4 


Tẳmuøi = 576 + 65.7 =? 126 — 0.4 = 110,3 (gam) 


160 x 10 
100 x 160 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe + CuSO, —+ FeSOa+ Cu 
(mol) 0/1 0,1 0j1 0.1 
Khối lượng Fe phản ứng : 0,1. 56 = 5,6 (gam) 


22.16. Số mọi CuSỐÖx = = 0,1 (mol) 


Khối lượng Cu sinh ra : 0,1 x 64 = 6,4 (gam) 

Gọi x là khối lượng lá sắt ban đầu 

Khối lượng lá sắt sau khi nhúng vào dung dịch CuSO/ tăng lên là : 
x.4 


100 =0 04x (gam) 


Khối lượng lá sắt tăng lên = mẹy sinh ra - my. phản ứng 
0,04x = 6,4 —- 5,6= 0.8 
x = 20 (gam). 
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Chương 3. 
PHI KÌM. 


SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÄN 
CÁC NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 


——— #8” 
Tính chốt của phi kim 
25.1. Đáp án C. 
25.2. Đáp án C, 
25.3. a) Mức độ hoạt động hoá học mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét 


qua khả năng phản ứng với hiđro hoặc với kim loại. Thí dụ : 


Trong bóng tôi 


Hạ+F; 2HF 


: F hoạt động hoá học 

MÔ, 2 Dót an 2HGD| THANH BGICI 

b) Mức độ hoạt động hoá học giảm dần theo thứ tự sau : F > CI > Br > I. 
25.4. Công thức hoá học của hợp chất có dạng XH:¡. 

17,65% ứng với (3 x l) đvC 


Ũ „ R82,35x3 
(100 — 17,65)% ứng với H65 


~ 14 (đvC) 
82,35% 
Nguyên tử Xcó nguyên tử khối là 14, vậy nguyên tố X là mfơ (N). 


25.5. Nguyên tố phí kim có thể kết hợp với oxi tạo thành oxit trung tính. Thí dụ : 


NO, CO. 
25.6. Đáp án D. 
Nguyên tử khối của R = ——— z 32 (đvC). 


Nguyên tố R là lưu huỳnh (S). 
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25.7*. Đá án C. 


Khối lượng moi phân tử của X : 1,0625 x 32 = 34 (gam). 
2,24 
go, = 2A = 0,1 (mol). 
Trong 0,1 moi SO¿ có 0,1 mol nguyên tứ S ứng với khối lượng : 
mạ = 32 x 0,1 = 3,2 (gam). 


"Ho = th = O,l (mol), trong đó có 0,2 mol nguyên tử H ứng với 


khối lượng : 1 x 0/2 = 0,2 (gam). 


mx = me + mụ = 3,4 gam. như vậy chất X không. có oxi. 
: : 


ñx = = 0, 1 (mol). 


Do đó : 0,1 mol phân tử X có chứa 0,! mol nguyên tử § và 0.2 mol 
nguyên tử H. 


Vậy I mol phân tử X có chứa ! mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử H. 
Công thức hoá học của hợp chất X là H;s. 


25.8%. Nói oxit axit là oxit phí kim, điều đó không hoàn toàn đúng vì đa số oxit axit 


là oxit phi kim (CO›, SOa, v.v...), nhưng có oxit phi kim là oxit trung tính 
(CO, NO...), ngược lại có oxit axit là oxit kim loại (thí dụ Mn¿O; có axIt và 
muối tương ứng là HMnOx, KMnO). 


25.9*., C1; có tính phi kim mạnh hơn S nên phản ứng để đàng với Fc và oxi hoá Fe 


lên hoá trị HI, còn 5 tác dụng với Fe khi đốt nống và oxi hoá Fe đến 
hoá trị [I. ñ 

2© + 34C; — Ty 2FeCl 

FC + SẼ ty EeS 
Có thể dự đoán được là Cl› có thể đẩy được S ra khỏi HạS : 

C;ạ + Hạ  ——> 2HCI + SỶ 


Bời 2ó 
clo 


26.1. Đáp án D. 
26.2. Đáp án D. 
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26.3. — Clo tác dụng với hầu hết các kim loại. Thí dụ : 2Fe + 3C; ca 2FeCla. 
— Co tác dụng với hiđro (khi chiếu sáng hoặc đốt nóng) tạo thành hiđro clorua. 


Ò 
26.4. 2KCIO,  ——y 2KCI + 3O; 
A 8 
2KCL + 2HạO——_—88——.2KOH +Cl† + HạÌ 
có màng ngăn 
D E E 

Cạ + 2KOH —> KCI + KCIO + HạO 
E D 


26.5. Giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ vì 
Œ¿+ Hy — 2HCI 
Khí HCI gặp nước thành dung dịch axit nên làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ. 
.20.0*. 


HCI Na;COa HạO NaCl 

Na;CO; † = ¬ „ 
H„O = - - _ 
NaCt — _ — — 


¬ Lấy mỗi dung dịch một ít, sau đó đổ vào nhau từng cặp một, cặp nào thấy 
bọt khí nổi lên thì cặp đó là HCI và Na;COa, còn cặp kia là HO và NaCl. 
2HCI + Na;CO; —> 2NaCl + HạO + CO;Ÿ 
= Như vậy có hai nhóm : nhóm 1 gồm HO và dung dịch NaCl, nhóm 2 gồm 
dung dịch Na;COa và dung địch HCTI. 
— ĐÐun đến cạn 2 cốc nhóm 1 : cốc không có cặn là HO, cốc có cặn là 
- muối NaC1. 
¬ ĐÐun đến cạn 2 cốc nhóm 2 : cốc không có cặn là HCI, cốc có cặn là 
muối Na;CO:. 
26.7. Đáp án B. 
Cạ + 2NaOH —> NaCl + NaCIO + HạO 


III 


26.8. - Gọi kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại là M. 
Phương trình hoá học : 
2M+C¿ —> 2MCI 


2M gam 2(M+35,5) gam 
9,2 gam 23.4 gam 
92x 2M+35,5)=2Mx 23,4 


653,2 = 284M 
M=23. Vậy kim loại M là kim loại natri (Na). 
26.9. Phương trình hoá học :2Fe + 3Cly ——› 2FeCh 
Theo định luật bảo toàn khối lượng : 
mực + mnụị = mựcc|, 
mại, = mpạc — mẹ, = l6,25 — 5,6 = 10,65 (gam). 
26.10. Đáp án B. ⁄ 
Gọi công thức của muối là FeCl, (x là hoá trị của kim loại Fe). 
Phương trình hoá học : 


FeC1, + xNaOH _—> Fe(OH), + xNaCl 
(56 + 35,5x) gam (56 + 17x) gam 
12,7 gam 9 pam 
Tà có tỉ lệ : S5 G = S5 - Bê =x=2——> công thức của muối là FeC1:. 


26:11. Phương trình hoá học : : 
Cạ +Hạ ——y 2HC 


A B 
2HCI + Fe —— FeCl; + H;† 
B C 
FeCl¿ + 2NaOH —> Fe(OH);ử + 2NaCI 
C E F 
Fe(OH); + 2HCI ——> FeCl; + 2H;O 
F B Kc 


26.12. Qua hình vẽ ta nhận thấy khi có ánh sáng (băng Mg cháy), Cl; phản ứng rất 
mạnh với H; nên nắp bình bị bật ra. 


2613. 4HClI+MnO, -_“”%%* , Œ.†+2H,O +MnCl, 
MnO 
16HCI + 2KMnO, xe, 5CH;† + 2MnC1; + 2KCI + 8H;O 
dpdd 


2NaCl+2HO cm 2NaOH+ CI:† + H;† 


H2 


26.14. Hạ+C, ——Ẻ _—„ 2HŒ 


A B 
4HCI + MnO; —“””? , CL† +2H;O + MnCl, 
B AC D 
Cạ + HO ———> HCI+HCIO ; 
'ˆC BE 
26.15. a) (1) MnO; + 4HCI n0 ý MnCb+ClÌ +2H;O; 
(2) 2Fe +3Cl; —U —y 2FcCl;: 
(3) FeCl; + 3NaOH — Fe(OH);L+3NaCl ; 
dpdd 


(4 2NaCl + 2H¿O 2NaOH + H,† + Cl;Ì ; 


@®) Clạ+Cn ——x CuUC]; ; 

(6) CuClạ + 2AgNO; ———— 2AgCH + Cu(NQ‡)¿. 
b) Dân khí Hạ dư vào hỗn hợp, rồi đưa ra ánh sáng, sau một thời gian cho hỗn 
hợp khí qua nước, ta được dung dịch HCI (N; không tác dụng với H; ở điều 
kiện thường). Cho dung dịch HCTI tác dụng với MnO; thu được khí Cl›. 


26.16. a) 4HCl + MnO; —> MnCl + 2HO + Cl;Ÿ 


I mol Imol 
-Š- mol " -—~ mol 
§7 §7 
I6HCL + 2KMnO,  —> 2K + 2MnCl; + 8H;O + 5C/†. 
2 mol 5 mol 
~Š— mọ| - TS 
158 | 158x2 63,2 
_ñ. va 
63,2 87 


Chọn KMnO; điều chế được nhiều clo hơn. 


b) 4HCI + MnO› —> MnCl;ạ +2H;O + Cl;f 


a mọi a mol 
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8.BT HÓA HỌC 9-A 


I6HCI + 2KMnO,  ——> 2KCI + 2MnC]; + 8H;O + 5CI;Ÿ 


2 mol 5 mol 
a mol ¬ = 2,5a mol 


Như vậy, dùng KMnO¿ điều chế được nhiều Cl; hơn. 


Bồi 27 
Cacbon 


27.1. Dựa vào khả năng hấp phụ của than để hấp phụ các chất độc (dùng trong 


mặt nạ phòng độc), loại chất bẩn trong lọc đường, lọc đầu thực vật, làm xúc 
tác cho phản ứng giữa các chất khí. 


— Phản ứng của than với oxi toả nhiều nhiệt cho nên từ lâu than được dùng 
làm chất đốt, làm nguyên liệu trong quá trình luyện quặng thành gang. 


ơ 
— Cacbon dùng làm chất khử : 3C + FeaOx —E y 3CO +2Fe 


Nhiệt độ càng cao, tính khử của cacbon càng mạnh. Người ta dùng cacbon để 
điều chế một số kim loại từ oxit của chúng. 


272.(1) C +CO; —>2CO (2) 3C+Fe;Os—> 2Fe + 3CO 


(3) 3C+CaO  —> CaC; + CO (4) C+2PbO —> 2Pb + CO; 
@) C+2CuO ——> 2Cu + CO¿. 
Trong các phản ứng trên C là chất khử. 


27.3. Khối lượng cacbon trong l tấn than : "“n.- = 900 (kg). 
2C + O; —> 2CO 
2x 12kg 2x 224m? 
900 kg xmẺ 
_ 900x 2x 224 _ 3 
x= 1 7 = 1680 (m'). 
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Thực tế, thể tích khí CO thu được là : 1680 x To = 1428 (mộ). 


8.8T HÓA HỌC 8-R 


27.4. Phương trình hoá học : 
a) () C+O; — 
(2) _ CO; + Ca(QH); ——> 
(3) CaCO¿ Khu 
(4) CaO + H;O —— 


(5) Ca(OH); + 2CO;——> 


b) () — Fe;Os+3H; 
(hoặc viết Fe2O+ + 3CO 
(2) 2Fe+3Cl; 
4) — FeCl + 3NaOH 
(4) 2Fe(OH) 
(5)  Fe+2HCI 
(6) — FeCl¿ + 2NaOH 


27.5. a) Phương trình hoá học : C + HạO 
b) Thể tích hỗn hợp khí thu được. 


CO; 


CaCO,‡ + H;O 
CaO + CO; 
Ca(OH); 
Ca(HCO;)›; 


2Fe + 3H;O 

2Fe + 3CO¿) 
2FeCh 

Fe(OH);Í + 3NaCl 
Fe;Ox + 3H;O 
FeCl; + H;Ÿ 
Fe(OH)z⁄ + 2NaC1 


CO + Hà. 


Trong 1000 kg than có : “~.. = 920 (kg) cacbon. 
C+ HO —>CO + Hạ 
12g 22A1 2241 
12kg 22.4 m” 22,4 m? 
¬—__— 
44,8 m2 hỗn hợp khí 
920 kg =“ = 3434,7 (mỞ) hỗn hợp khí 


Thể tích hỗn hợp khí thực tế thu được : 
27.6. a) Phương trình hoá học : 
3CO + Fe/O; _——›y 3COz+2Fc 


3Hy+Fe;O; ——› 3H;O+2FEe 


3434.7x 85 
100 


= 2919,5 (mì). 


q) 
(2) 


b) Tổng hợp (1) và (2) ta có : 
Cứ 3 x 22,4 mỶ hỗn hợp khí CO và II; qua FezOa thì thu được 2 x 56 kp Fe. 
268.8 mỶ hỗn hợp Khí CO và Hạ qua FezOa thì thu được x kg Fe. 


_ 268,8 x 2 x 56 


3x224 = 448 (kg) Fe. 


27.7. Phương trình hoá học của phản ứng : 


27nO0+C _Ủ, 2Zn+CO (0) 
2GO+C Ủy 2Cu+COx (2) 
Zn+2HCI —> Hạ 


224 
224 
Theo đề bài, ZnO và CuO có tỉ lệ số mol là l:I nên Zn và Cu cũng có tỉ lệ số 
mol là 1:1 ; no = nzạ = 0, (moi). 


0,1 mol =«- =0,l moi 


mzno = 8,1 (gam) ; mo = 8 (gam). Theo phương trình (1) và (2) biết số mol 
Cu và Zn ta tính được mẹ = 1,2 (gam). 


Bời 28 
Các oxi† của cøcbon 


28.1. — Bình nào có khí màu vàng lục là khí Cl;. 


— Lần lượt cho 3 khí còn lại lội qua dd Ca(OH); dư, khí nào cho kết tủa trắng 
là CO¿. ` 
CO; + Ca(OH); ——> CaCO;} + H;O 


— Trong 2 khí còn lại, khí nào làm bùng cháy tàn đóm đỏ là oxi, khí còn lại 
là Hạ. 


28.2. Giống nhau : CO và CO; là oxit. 
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Khác nhau: — CO; là oxit axit: CO; + Ca(OH); —> CaCO¿} + HạO. 
CO là oxit trung tính. 

CO; là chất oxi hoá : C + CO; ——> 2CO. 

CO là chất khử: 2CO+O; —> 2CO:¿. 


28.3. Khí CO› tan một phần vào nước tạo thành dung dịch H;CO¿ làm quỳ tím 
chuyển sang màu đỏ. Khi đun nóng nhẹ, độ tan của COs trong nước giảm, 
CO: bay ra khỏi dung dịch, giấy quỳ trở lại màu tím ban đầu. 

28.4. a) Khí có thể gây nổ khi đốt cháy với oxi là khí Hạ. 
b) Khí có tính chất tẩy màu khi ẩm là khí Cũ. 
c) Khí làm đổi màu dung địch quỳ tím là khí cacbon đioxit. 
đ) Khí làm bùng cháy tàn đóm đỏ là khí oxi. 

28.5. a) Phương trình hoá học : 


2CuO,+ €C s2 CO; + 2u 
x mol - mol my mol 
2PbO + C _Ủ› CÔ + 2Pb 
y mol Š mol Š mol 


CO, + Ca(OH); ——> CaCOạL + HạO 


7,50 
0,675 mol 100 “ 0,075 (mol) 
b) Ta có các phương trình : 80x + 223y = 19,15 (ÐĐ 
X y_ 
5 + TS 0,075 l1) 


Giải phương trình (ID) và (ID, ta được : x =0,l ; y= 0,05. 
mẹo = 8 gam và mpạo = I1,15 gam. 


Vậy CuO chiếm 


x 100% = 41% khối lượng hỗn hợp đầu, còn PbO 
chiếm : 59%, 


8 
19,15 
€) MẸ cận dùng — 0,9 gam. 


: 184 _ 
28.6. Số mol CO = 22 = 0.35 (mol, 


CO + CO và Cu + CÓ; 


x mol x mol x mol x mol 
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F©@O, + 3CO -—Sy 2F + 3CO; 


y mol 3y mol 2y mol 3y mol 
Tà có các phương trình : 
xi3y=035 (1) [x=0/05 

80x +160y=20 — Œ) y=0,1 

%mạyọ= PÓXS€ X FPPP = 20% ¡ mẹ 2 = 100% — 20% = 80%. 
28.7. Đáp án D. 
28.8. Đáp án B. 
28.9. Đáp án D. 
28.10. Đáp án D. 
28.11. Đáp án B. 

Đe= vs =0 (mol + nọ, = mi = 0,075 (mol. 

Q 
Phương trình hoá học : E: ÿ¿ ;Đ; ——..... 
0,075 mol 0,075mol 0,075 mol 


Số mol C dư nên tính số mol CO› theo O¿. Theo phương trình hoá học trên, 
số mol CO; là 0075 —> Vụo, = I,68 lí. 


28.12. —- Dẫn hỗn hợp khí CO và CÓ; đi qua dung dịch NaOH hoặc Ca(OH);. Khí 
ra khỏi dung dịch kiểm là khí CO vì khí COs đã tác dụng với dung dịch NaOH 
hoặc Ca(OH);. 

CÓ; + 2NaOH —— Na;CO: + HạO 
CÓ› + Ca(OH); —— CaCO; + HO 


— Hoặc dẫn hỗn hợp khí qua canxi oxit (CaO), khí đi ra là khí CO. 
28.13. Phương trình hoá học : 
2CuO + C —>CO; + 2Cu. 
Phần ứng này là phản ứng oxi hoá — khử. 
CO; + Ca(OH);; —› CaCO;Ì + HạO 
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29.1. 
29.2. 


29.3. 


Bòi 29 
Axi† cacbonic và muối cacbongot 
Đáp án B. 
Dân CO; vào dung dịch NaOH có 3 trường hợp xảy ra : 
a) COz+ NaOH ——> NaHCOa 
b) CO; + 2NaOH ——> Na;COa + HạO 
c) Cá hai phản ứng trên. Sản phẩm phản ứng là hỗn hợp NaHCO; và Na›COa. 
a) Các chất NaHCOa, Ca(OH);, CaCOa tác đụng với dung địch HCI. 
b) Các chất CaCl;, Ca(ÖH)s tác dụng với dung dịch Na;COa. 
c) Chất NaHCOa tác dụng với dung dịch NaOH. 
(Học sinh tự viết các phương trình hoá học.) 


29.4. Cân lấy một lượng hỗn hợp, thí dụ 10 gam đem ngâm trong dung dịch HCI 


29.5. 


29.6, 


dư, khuấy nhẹ. Nếu không còn khí thoát ra, nghĩa là lượng CaCO- đã tham 
gia hết, còn lại chất rắn là CaSO„. Lọc lấy chất rắn, rửa sạch. Nung chất rắn 
trong chén sứ, để nguội và cân. Đó là khối lượng CaSOx khan. Từ đó ta tính 
được tỉ lê phần trăm các chất trong hỗn hợp ban đầu. 


Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi : 


a)(I) CaO + HO ——> Ca(OH);; 
(2)  Ca(OH) + CO; ——> CaCOsk + HạO; 
(3) CaCO; 106 CO;†T ; 
(4) CO; + NaOH ——> NaHCOr. 


(5) CO; + 2NaOH —— Na;CO: + HO 

b() MgCO;+H,SO,  ——> MgSO¿ +CO;l + H;ạO 
(2) MgSO,+Na;CO; ——> MgCO;\k + Na;SO, 
3) MgCO; + 2HCI ——> MgCl; + CO,† + HạO 
()_ 2C +O; == 200 
2) Fe;Oy + 3CO —U „ 2Fe + 3CO; ; 
4) CO; + Ca(OH), =——> CaCOsk +HạO. 
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29.7. Đáp án A. 


DNa;CO,:X ï DNaHCO¿:Ÿ ï co, = 0,2 (mol). 
Phương trình hoá học : NayCOa +2HCI ——› 2NaCl + CO;Ÿ + H;O 
x mol x mol 
NaHCO; + HCl ——> NaCI + CO/ZŸ + H;O 
y mol y mol 
x+y=0/2 = X=y=0.1 


106x +84y = 19 
TẦNa;COa ” 0,1 x 106 = 10,6 (gam) ` DNaHCO+a =0t1x84=84 (gam). 
29.8. Đáp án C. 


CaCO; —— CaO + COz;† 


612 
84 


mẹo = mm x 150 = 84 (kg) ; H% = x 100% = 80%. 
29.9, Phương trình hoá học của phản ứng : 


CaCOa ——› CaO + CO;† 


x mol xIrnol x mol 
MgCO; — `» MgO + CO;f 
y mol yvmol  ymol 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện đề bài, ta có : 
, +40y = 2,72 
& +y= song =0,06 
Giải ra, ta có x = 0,02 (mol) ; y = 0,04 (mol) 
m = mẹcạco, + mMzcó, = (0,02 x 100) + (0,04 x 84) = 5,36 (gam). 
29.10. Gọi M là kí hiệu nguyên tử khối của kim loại hoá trị I. Công thức muối là 
M;CO:. Phương trình hoá học của phản ứng : 
M;CO; + 2HCI —> 2MCI + H;O + CO;Ÿ 
(2M +60) gam 22400 ml 
1,06 gam 224 ml 
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Theo phương trình hoá học trên, ta có : 


2M+60 _ 22400 : 2n SẼ vảy 
106 TS 224 ->M=23. Đó là muối Na;CO:. 


Bời 30 
Silic. Công nghiệp silico† 
30.1. Những cặp chất có thể tác dụng với nhau : 
b) SOz+2NaOH ——> NazSiO; + HạO 
c) SiO› + CaO ——> CaSiOa 
30.2. Đặt công thức hoá học của loại thuỷ tĩnh này là : 
xNa;O.yCaO.zS¡O› ; MN¿,o =62 gam ; Mec„o = 56 gam ; Mụ¡o,= 60 gam. 
Với những điều kiện như sau : x, y, z là những số nguyên, dương ; 
Tỉ lệ x : y : z là những số nguyên đơn giản nhất. Theo đầu bài ta có tỉ lệ : 


42t” c0 uànDof‹205f212ãe1ee 


Công thức hoá học của loại thuỷ tính trên là : Na;O.CaO.65iOa. 
30.3. ¡. Na;CO: + SiO; cứ Na;SiO+ + CO¿? 
2. CaCO; + SO; — › CaSiO; + CO;† 
30.4. Dung dịch HF không thể chứa trong bình thuỷ tình vì HF tác dụng với SiO› 
trong thuỷ rinh : 
W%OÖ; + 4HE ——> SIF¿ + 2HyO 


Bồi 3] 
Sơ lược về bảng tuần hoàn 
cốc nguyên †õ hoá học 
31.1. a) Công thức hoá học của các oxit : Na:O, MgO, Al‡Oa, SiO¿, P;Õ¿, 
SQ+, Cl;O¿. : 
Công thức hoá học của hợp chất khí với hiđro : SiH¿, PH:, H;S, HCI. 
b) Nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là natri (Na). Nguyên tố có tính phi 
kim mạnh nhất là clo (Cl). 
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31.2. 


31.3. 


a) Hiđro clorua, natri clorua, clo. 
b) Co. 

c) Hiđro clorua, khí cacbonic. 

đ) Natri clorua. 

e) Clo. 

#) Natri clorna. 

h) lot. 

1) Clo. 


a) Tính chất hoá học : 

Magie là kim loại mạnh : tác dụng được với phi kim, dung dịch axit, 
dung dịch muối. 

b) So sánh tính chất hoá học của Mỹg với các nguyên tố khác. 

— Mg là nguyên tố kim loại hoạt động hoá học yếu hơn Na nhưng mạnh hơn AI. 
— Mg là nguyên tố km loại hoạt động hoá học mạnh hơn Be nhưng yếu hơn Ca. 


31.4. a) Photpho (đỏ) là phi kim hoạt động hoá học tương đối yếu, đốt P với oxi mới 


3L.5,. 


tạo ra P›Oa. 
b) - P là nguyên tố có tính phi kim mạnh hơn Sĩ nhưng yếu hơn 5. 
— Plà nguyên tố có tính phi kim yếu hơn nitơ nhưng mạnh hơn Ás. 


a) Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức là RH¿ sẽ 
tạo thành hợp chất oxit cao nhất là RO; có phần trăm khối lượng của 
nguyên tố R : 

100% — 72,73% = 27,27% 
72,73% phân từ khối của RO; ứng với I6 x 2 = 32 (đvC). 
27,27% phân tử khối của RO; ứng với nguyên tử khối của nguyên tố R là : 


32x 21.27 


72/73 = 12 (đvC) — R là cacbon (C). 


b) Công thức hoá học các hợp chất với oxi và hiđro là CO; và CH¡. 
c) Số thứ tự : 6, chu kì 2, nhóm IV. 


31.6. a) Trong phân tử có 3 nguyên tử oxi, khối lượng là : 
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mọ = lố x 3 = 48 (đvC). Ta có 48 đvC ứng với 60% phân tử khối của oxIt. 


Như vậy 40% phân tử khối ứng với nguyên tử khối của nguyên tố R. 


48 x 40 


Nguyên tử khối của R = 60 


= 32 (đvC) => Nguyên tố R là lưu huỳnh (S). 


—> Công thức oxit : SÓa. 
b) Lưu huỳnh là nguyên tố phi kim hoạt động hoá học mạnh hơn photpho 
nhưng yếu hơn cÌo. 


31.7. a) Trong cùng chu kì, đi từ trái qua phải tính phi kim tăng dần : 


32.1. 


5j<P<5<ŒI 
b) Trong cùng chu kì, đi từ trái qua phải tính kim loại giảm dần : 
Na > Mg > AI 


Bời 32 
Luyện tập chương 3 : 
Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn 
cốc nguyên †ô ho học 


— Kim loại Cu thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại AI, Cu, Fe vào 
dung địch CHSO;¿ dư : 

2AI + 3Cu§O, —>. Als(SO¿)x + 3CuỶ 

Fe + CuSO; —> FeSO¿ + Cuỷ 
— Kim loại Ag thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại AI, Cu, Fe vào 
dung dịch AgNO: dư : 

AI + 3AgNO¿ —> AI(NOa)à + 3Agk 

_ Fe+2AgNO¿ —> Fe(NO¡); + 2Ag} 
Cu + 2AgNO¿ —> Cu(NO¿); + 2Ag} 


'— Kim loại Fe và Cu thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại A1, Cu, Fe 


vào dung dịch FeSO¿ dư : 
2AI + 3FeSOu —> Ala(SO,¿); + 3Fel 


„ Khí clo phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại, phản ứng xảy ra nhanh 


và toả nhiệt. 
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32.3. 


32.4. 


32.5. 


32.6. 


32.7. 


Thí dụ : — Natri kim loại nóng chảy cháy trong khí clo với ngọn lửa sáng chói 
và ở thành bình xuất hiện lớp nairi clorua màu trắng. 

~ Đồng, sắt, thiếc và nhiều kim loại khác cháy trong clo cho muối clorua 
tương ứng. 


B: Khí CO ; D: Khí CO:. 
Những cặp nguyên tố dễ kết hợp với nhau để tạo thành hợp chất ổn định : 


b) H, 5 cho hợp chất HạS; c) Br, Be cho hợp chất BeBr; ; 
d) O, Na cho hợp chất Na;O. 
~ Kim loại nào tan trong dung dịch NaOH đặc tạo bọt khí bay ra là AI. 


— Ba kim loại còn lại, kim loại nào tan trong dung dịch HCI và tạo bọt khí bay 
lên là Fe. 


— Hai kim loại còn lại, kim loại nào đẩy được bạc ra khỏi dung dịch AgNOx 
là Cu. 


— Kim loại còn lại là Ag (không phản ứng với dung dịch AgNOa). 
(Học sinh tự viết các phương trình hoá học.) 


- Lần lượt cho 3 chất vào 3 ống nghiệm đựng dung dịch HCI, nếu chất nào 
tan và có khí bay ra là NazCOa, BaCOa và chất nào tan mà không có khí bay 
ra là NaC1. 


Na;CO; + 2HCI —>_ 2NaCl + CO¿Ÿ + H;O (U) 
BaCO; + 2HCI —> BaCh +CO;ŸT +H¿O (2) 


— Sau đó hoà tan một ít Na;CO+ và BaCO+a vào nước. Chất nào tan trơng nước 
là NaaCOa. 


Chất không tan trong nước là BaCOa, 
a) X là : dd HCI 
Y là Đ) MnÔ›, KMnO/, 


b) Phương trình hoá học của phản ứng điều chế clo (học sinh tự viết). 


32.8. Đáp án B. 
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32.9. TH = 0.4 mol. 
2AI +6HCI —> 2AICk+3H; † () 
H+CUOC lv GŒ: 42lÖÐÔ (2) 
Theo (1) và (2) ta có sơ đồ chuyển hoá : 


6 mol HƠI —> 3 mol Hạ —> 3 mol Cu 


0,4 mol HCI x mol Cu 
x= Sn 3 = 0/2 (mol) —> mẹ = 0,2 x 64 = 12,8 (gam). 
H% = LL52 x 100% = 90%. 


12,8 


Ờ 
32.10. Phương trình hoá học : CaCOa ——> CaO + CO¿ 


MẹCO; ——› MgO + CO; 
Theo định luật bảo toàn khối lượng : 
mc¿co, = cạo + co; — tụzco, = mụyo + mo, 
33,6 
3,mco, = 224 x 44 = 66 (gam). 


BE, ' "„ = 
mcạco; f MMzco; = Mmcao + Ho + TH co, Ð HH œ,; = 
"¬— 


ầm, 
= 3_mua¡ oxi 3.mco, = 76 + 66 = l42 (gam) 


Lưu ý : Trong một phản ứng, có n chất (kể cả chất tham gia và chất tạo thành), 
nếu biết n — 1 chất thì nên áp đụng định luật bảo toàn khối lượng. 
32.11. Zn + Cu(NO); ——> Zn(NO;; + Cu} 
x mol x mol 
Theo đầu bài ta cố : 65x — 64x = 0,05 
=x=0,05 (mol) ; m;„ = 0,05 x 6Š = 3,25 (gam). 
Zn + Pbh(NOj); ——> Zn(NO); + Phủ 
0,05 mol - 0,05 mol 
Khối lượng lá kẽm thứ 2 tăng : (0,05 x 207) — 3,25 = 7,1 (gam). 
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32.12.a) — 2Fe + 3C Ủy 2FeCl, (Mpyci, = 162,5 gam) 


x mol x mol 
Cu + C -F› CuCij; (Moe, = 135 gam) 
y mol y mol 
Fe + 2HCI—› FeCl, +H¿Ÿ (Mp¿c, = 127 gam) 
xmol 2x mol x mol 


Theo đề bài và phương trình hoá học trên ta có : 
12?x=254 => x=0,2 (mol) 
162,5x + I35y = 59,5. Thay x = 0,2 vào phương trình, ta có : 
32/5 + I35y=595—>y=0.2 
mẹgec, = 0,2 162,5 = 32,5 (gam) ; mcuœ, = 0,2 x 135 = Z7 (gam) 
Tính % khối lượng mỗi muối (học sinh tự tính). 
b) m = 0,2 x 2 x 36,5 = 14.6 (gam). 


axit-cần dùng 
146 
Tương dịch HƠI = 146 (gam) => Vaa nạ = TT” = 146 (mÌ). 


32.13. Hướng dân giải : Cu không tác đụng với dung dịch HCI nên 12,8 gam là khối 
lượng của Cu. 
nufe 91,25 x 20 
100 x 36,5 
Phương trình hoá học : 
Mg + 2HCI —> MpgCl; + H;Ÿ 
xmol 2x mol 
Fe + 2HCI —> FeCl + H;Ĩ 
ymol 2y mol 


= 0,5 (mol). 


Ta có các phương trình : 
24x +56y=23,6—12/8=108  () 
2x+2y=0,5 4U) 
Giải phương trình Œ) và (ID ta tìm được x và y : 
x=0I1 ; y=0l15; mụạ=24gam , mẹ, = 8,4 gam. 
32.14. Gọi công thức 2 oxit là A2O, và A;O,, đồng thời kí hiệu A là nguyên tử khối. 
Tà có tỉ lệ khối lượng oxi trong 2 oxit là : 50% và 60%, Vậy tỉ lệ khối lượng Á 
trong 2 oxIt là 50% và 40%. 
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lốx 59 : X 2 
=—=——=l —>l6Õx=2A — = 
5À nh nà y3 
lóy 60 
——=—_—=Ì,5— löy=3A —> y=],5 
2A ` 40 : 7 sêc 
Chỉ có các cặp x, y sau có thể chấp nhận : ¡ x=2 _ x=4 
be: =ˆ 


— Nếu chọn x = 2 —> ta có 32= 2A —> A= l6 (loạn) vì A = I6 là oxI, 


~ Nếu chọn x= 4 — ta có 64 = 2A —> À = 32 —> A là lưu huỳnh (S). 


Tỉ lệ giữa các nguyên tố là tối giản, ta có hai oxit là : SO¿ và SOa. 
32.15. Gọi nguyên tử khối của nguyên tố X cũng là X. 
Phương trình hoá học: XÖ +2NaOH —> Na;XO¿ + H;ạO 
(X +48) gam (46 + X + 64) gam 
§ gam 14,2 gam 
8(46 + X + 64) = 14,2(X + 48) 
Giải ra ta có X = 32. Nguyên tố X là lưu huỳnh (S). 


rˆ “ + _Z =8 
32.16. a) x—“yY —> Zx =12(Mg) ; Zy=4(e). 
Zx+ 2v = l6 


Tên nguyên tố X là magie, nguyên tố Y là beri. 
b) Nguyên tố Mg ở chu kì 3 nhóm IIA. 
Nguyên tố Be ở chu kì 2 nhóm IIA. 


32.17. Phương trình hoá học của phản ứng : 


CO; + Ca(OH); —> CaCO;+H;O () 
hÏ BC 

0,05 mol 100 7 0,05 mol 

CuO + CO - + COs+Cu (2) 


0.05 mol 0,05 mol = 0,05 mol 


Như vậy : -I0_ = 0,045 (mol) ; TN, = 0,45 — 0,05 = 0,05 = 0,35 (mol) 
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0.35 


% VN. = 045 x 100% = 77/78% 
%Vco, = %NGo = In x 100% = 11,11%. 


Nếu cho phản ứng (2) thực hiện trước rồi mới đến phản ứng (I) thì 
~nco, = 0,05 + 0,05 = 0.1 (mol) 
hCạcO; = 0,1 mol. 
Vậy mẹạco, = 0,1 x 100 = 1Ô (gam). 
32.18. Cách 1 : Viết phương trình phản ứng hoá học của XCOa và Y2(COa); với 
dung dịch HCI và rút ra nhận xét : 
TeQ„ = P.0 ; Dạ¿j¿ = 2nco, 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 


HH} muối cacbonal Ð Pạy¡: = T3 muối clarua Ð co, Ê Ho 
T2 muối corua S TÔ + (0,03 x 2 x 36,5) — (0,13 x 44) — (0/03 x 18) = 10.33 (gam) 


Cách 2 : Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng 


Viết phương trình hoá học của XCO+a và Yz(COa)a với dung dịch HCI, ta 
nhận thấy khi chuyển từ muối cacbonat thành muối clorua thì cứ I mol CO; 
bay ra thì khối lượng tăng : 7l — 60 = II (gam) 


0,03 moi CO› bay ra thì khối lượng tăng : 0,03 x I1 
Tổng khối lượng muối clorua tạo thành : 10 + (0,03 x 11) = 10,33 (gam) 
32.19, Phương trình hoá học của phản ứng : 


M+ ST Clạ —> MnCI,. 


— Hạ 


M+mHCI —> MCI,„+ 2 Hạ 


Theo để bài, ta có : 
Ki He n=3 
2 2 => 2 và M+ 106,5 = 1,288§6 (M+ 7l) 
nm=1234 t9 


Giải ra, ta có M = 52 (CT). 
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32.20. Phương trình hoá học của phản ứng : 
NaX + AgNO¿ —> NaNO; + AgX 


amol a mol amol  amol 
NaY + AgNOa ——> NaNO:; + AgY 
bmol b mol bmol  bmol 


DAgNO, “ _« = 0,03 (mol) —> mạ„o, = 0/03 170 = 5,1 (gam) 


TNaNOa = 0,03 (mol) —> TTNaNO; = 0,03 x85= 2,55 (gam) 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
2,2+5,1= 2,55 + ma ga —> mya ;ủa = 4,75 (gam) 
(108 + Xða + (108 + Y)b = 4,75 ; a + b= 0,03 (mol) 


Xa + Yb + 15,1. Cho X> Y ; Xa + Xb > Xa + Yb > Ya + Yb 
1,51 
0.03 


X và Y là các halogen liên tiếp, vậy đó là brom (80) và CI (35,5). 


>Y>X>503>Y 


32.21. Kí hiệu X, Y cũng là nguyên tử khối của hai kim loại, số mol của hai kim 
loại là a 


3X'`4 Âu ,.Sš: ZXCh 


(mol) a 3a/2 â 
3Ÿ ¬+- 3C y 2G, 
(mol) a 3a/2 a 


Theo phương trình hoá học trên và đữ liện đề bài, ta có : 
3a „ 3a _ 6/72 
2 2 224 


= 0,3 (mol) -> a = Ö,1 (mol) 
Xa + Ya = 8,3 ->0,1(X+Y)=8,3->X+Y=8ä3. 
Vậy X = 56 (Fe) và Y = 27 (AI) 
0,1 
CMaAIG = CMŒec)  o2¿ = 0,4 (M). 


32.22. a) Khối lượng chất rắn giảm đi là khối lượng khí COs bay ra : 


ñhu;* s = 0,075 (mol) 
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8.BT HÖA HỌC 9-A 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
CaCO; ——› CaO + CO; 


a mol ề a mol 
XCO; -`> XO+CO, 
2a mol 2a mol 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện đề bài, ta có : 
100a + (X + 6012a = 67 
a + 2a = 0,075 — a = 0,025 (mol) 
Giải hệ phương trình trên ta thu được : X = 24 (Mg). 
b) n„yopp, = 0,02 x 2,5 = 0,05 (mol) 
| nco 
CaCO; “ ncuom, 
“— 11. 
CaCOa và Ca(HCOa); 
co, 0,075 
"con, 0,05 


Như vậy tạo thành 2 muối : CaCOa và Ca(HCO2a)„ 
CO› + Ca(OH); —> CaCO¿ + HO 
(mol) 005 0,05 0,05 
Số mol CO; dự : 0,075 — 0,05 = 0,025 (mol) nên có phản ứng 
CO; + CaCOa + HO —> Ca(HCO;); 
(mol) 0,025 0,025 0,025 


Dung dịch thu được có 0,025 moi Ca(HCO:)› 


0,025 
CMcaco,,= 2ø = 001 M). 
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Chương 4 
HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 


—————————- PhÒIi 34 
Khới niệm về hợp chốt hữu cơ 
và hoá học hữu cơ 
34.1. Đáp án C 
34.2. Đáp án D. 
34.3. a) Các sản phẩm đó đều cháy được. 
b) Khi các sản phẩm đó cháy đều tạo ra khí CO¿. 
34.4. Có thể phân biệt đường với muối ăn bằng cách đốt trong không khí. Khi đó 
muối ăn không cháy, đường sẽ bị phân huỷ và cháy. 
34.5. Ta có Mụ = Mạ = 14 x 2 = 28 (gam). 
A là hợp chất khi đốt chỉ tạo ra CO›. Vậy A phải chứa cacbon và oxi. Mặt 
khác, Mạ = 28 gam ——> công thức của A là CO. 
B khi cháy sinh ra CO; và HO, vậy trong B có cacbon và hiđro. 


Tà có mẹ = Ern x 12= 1,2 (gam) ; Tụ = là x2=0.2 (pam). 


Vậy mp = mẹ + mạ = 1,2 + 0,2 = 1,4 (gam). 
= Trong B chỉ có 2 nguyên fố là C và H, 
Gọi công thức phân tử của B là C,H,, ta có : 
4QGH, + (4x+ty)O; —> 4xCO; + 2yHO 


4 mol 4x mol 2y mol 
1á mol ẹ rnol Đ mol 
28 44 18 


=xX=2;y =4. Công thức của B là C;H¡,. 
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34.6. Công thức phân tử của A là C;H,O. 
34.7. Th có Mạ = 13 x 2= 26 


Khi đốt cháy A sinh ra CO;, H;O —> A chứa C, H và không có oxi vì Mu = 26. 
Gọi công thức của A là C.H„ạ 
Phương trình hoá học : C,H„„ + (n + Kĩ )O; —> nCO + E HạO 

CO; + Ca(OH); —— CaCO + HạO 


b + x... : 
1A 26 =0,2 co, = Cạco, Z 100 =04 


Vậy 0,2n = 0,4 — n = 2 — công thức của A là C;H¿. 


Bời 35 
Cẫu tạo phôn tử hợp chất hữu cơ 


35.1. Đáp án B. 
35.2. Các công thức biểu diễn cùng một chất là a và b ; c và đ ; e và g; h và ¡. 


35.3. C;H›;CI1 có 2 công thức cấu tạo. 


CaHạO có 3 công thức cấu tạo. HS tự viết CTCT. 
C„HeRr có 4 công thức cấu tạo. 


35.4. Câu a và đ. 


35.5. Tà có Mp = 
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3,8 
224 


x 22,4 = 58 (gam). 


~ Vì A, B có cùng công thức phân tử nên : Mpg = Mạ = 58 (gam). 


8,8 


— Trong 8,8 gam CO; có 4 x I2 = 2,4 (gam) cacbon. 


Trong 4,5 gam HO có TR> 2 =0,5 (gam) hidro. 


Th có mẹ + mụ; = 2,4 + 0,5 = 2,9 (gam). 
=> mạ = mc + mạ. Vậy A và B là hai hiđrocacbon có Mạ = 58 (gam). 


35.6. 


35.7. 


46.I. 


36.2. 


Vậy công thức phân tử của A, B là C.H¡g (xem cách giải bài số 34.5). 
Công thức cấu tạo của hai chất A, B là CH:-CH;-CH;-CHạ 
và CH;~CH~CH¡, 

CH: 
Từ kết quả thí nghiệm cho thấy, chất trong hai mẫu thí nghiệm đêu có 
công thức phân tử là CạHạ. Vì CạH; chỉ có một công thức cấu tạo nên kết luận 
của phòng thí nghiệm là đúng. 

Ba chất có cùng công thức phân tử có cùng khối lượng phân tử : M = 2.30 = 60. 
Khi đốt cháy hỗn hợp A thu được CO›, HO —> công thức phân tử của các chất 
có dạng C,H,O,, 

Phương trình hoá học C,H,O, + (x + mĩ = MT )O; —> xCO; + ni HạO 
CO; + Ca(OH)¿ —> CaCOa + HO; 

Tả có : nco, = ñcạco, = " =0,15 

Theo nguyên tắc bảo toàn khối lượng ta có mẠ + mọ = mẹo, + mo 


—>3+ 7,2=0,15x 44 + mụ.o ~ ftH;o = 3,6 


nạ =-O =0/05 họp,” 005% = 015 ¬x x 3 
ng “11g _>y=8 


MẠ = 12x + y + l6z = 60 — z = † — công thức phân tử là CạHạO 


Công thức cấu tạo của ba chất là CH;CH;CH;OH 


CH;CHOHCH; 
CH;-O-CH;CH;ạ 
Bởi 3ó — 
Meton 
Đáp án B. 
b) %Veụ,= 80% ; — %Vụ, = 20%. 


c) Vọo,= 8,96 (lí). 
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36.3. 


36.4. 


36.6. 


37.1. 
37.2. 


Theo đề bài : 22,4 lít O; có khối lượng bằng 44,8 lít hiđrocacbon A. 
Vậy 2 mol À có khối lượng bằng 1 mol oxi Mạ = l6 gam — công thức 
phân tử của A là CH¡ạ. 

a) Đốt các khí : 

Khí không cháy là oxi, khí cháy tạo ra CO; (nhận được nhờ dung dịch 
Ca(OH);) là CHạ. Khí còn lại là Hạ. 

b) Nhận ra CO¿ nhờ dung dịch Ca(OH)›, phân biệt CHạ¿ và H; tương tự câu a. 
c) Đối các khí. Khí không sinh ra CO; là Hạ. Hai khí cháy sinh ra COs đó là 
CH¿ và CO. 

Làm lạnh sản phẩm cháy khi đốt CH¿ và CO, trường hợp nào sinh ra H;O, đó 
là CHạ. Khí còn lại là CO. 

Sản phẩm tạo ra có công thức CH¿ _ „C],. 


35,5a - 
l2 TT T717 7000 ánu 
=a=2. Vậy công thức của X là CH;C]›. 
n= GÓP <0 2S này = * =0,/05 —> nạ =0/05 x 3 =0,15 
II lu 1"... TU NNG: : 


Phương trình hoá học : CH¿ + 2O; —> CO; + 2H;O 


C;H„ + (n+ —-)O; —> nCO; + n. 


CO; + Ca(OH); —> CaCO¿4 + H;O 


HạO 


nco, = caco, `n =0,5 ~> mco, = 0.5 x 44 = 22 => mụ o= 34.6 - 2= 126 


18 
co, = 0,5— 0,05 =0,45; "H,o= 0,7—0,1=0,16 


= n;o= = 0/7 = nco, , nụ o tạo ra khi đốt cháy A là 


Bài 37 
Etilen 
Đáp án D. 
— Tác dụng với clo khi chiếu ánh sáng là CH¿ ; C;H¿. 
— Làm mất màu dung dịch brom : CH; = CH; ; CH; = CH - CH¡, 
— Có phản ứng trùng hợp là CHạ = CH; ; CHạ = CH — CHạ. 
HS tự viết phương trình hoá học. 


37.3. Đáp án C. 


37.4. 


37.5, 


31.6. 


31.7. 


Gọi số mol của CHạ trong hỗn hợp là x, của C;H¿ trong hỗn hợp là y. 
Tính số mol CO; tạo ra khi đốt CHạ, CH¿ theo x, y. Từ đó lập hệ phương 
trình, tính được : 

x=0,1; y=0,05, 

= %Vem,= 66,67% ; %Ven,= 33,33%. 
Áp dụng nguyên tắc bảo toàn đối với nguyên tố oxi => trong X không có oxi. 
Vậy X là hiđrocacbon, có công thức phán tử CnH.„. Từ phương trình hoá học 
của phản ứng cháy, ta có : 


tr= 
_.. Nếu a= ] PP —> C;H„(phù hợp), 
am =4 n=l 
Nếu a= 2 —> CH; (không phù hợp). 
m= h 


Vậy công thức phân tử của X là C;H¿. 

Thể tích khí đã tác dụng với dung dịch brom là 6,72 — 2,24 = 4,48 (lí. 
4.48 
224 
Khối lượng bình brom tăng lên là do khối lượng hiđrocacbon bị hấp thụ. Vậy 


khối lượng mol của hiđrocacbon là : .s = 28 (gam) — Công thức phân tử của 


= Số mol khí phản ứng với dung địch brom là = 0,2 (mol). 


» 


một hiđrocacbon là C;H¿. 
Dựa vào phản ứng đốt cháy tìm được hiđrocacbon còn lại là CHạ. 


%VC.u,= x 100% = 66,67% ; %Veụ, = 33,33%. 


448 

672 

Gọi công thức của hai hiđro là CH›„, CnHạ„ với m > n> 2 

Phương trình hoá học : C,H¿„ + —o, —> nCO; + nH;O 
3m 

CHzm + 5-9; —> mCOs› + mnH;O 


8,96 6 
Tình = 2247 0,4. Vậy nc_n„„ = 100 “ 25%=0.1 


lC Hạn = 0,4 = 61 = 0,3 
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406 _ 
Thao 
Vậy 8,96 lít hỗn hợp X có khối lượng my = me + mụ =0,9x 12+0.9x 2= 12,6 


Theo phương trình hoá học : mị o= nco, = 0,9 — mu o= 09.18 = 16,2 


Tà có nco, = 0,3n + 0,IÍm = 0,9 => 3n + m = 9 


sẽ P = 2 _. Công thức của hai hiđrocacbon là C;H, và CạH,. 
m=3 


Bời 38 
Axetilen 
38.1. a) Các chất trong dãy I : Chỉ có liên kết đơn. 

Các chất trong đãy 2 : Có ! liên kết đôi. 
Các chất trong đây 3 : Có 1 liên kết ba. 
c) Công thức tổng quát của các dãy là : 
Dấy 1: CH¿n¿›. 
Dãy 2 : C.Ham. 
Dãy 3: C.H¿„-a. 
đ) Các chất trong đấy 1, 2, 3 đều cháy. 
Các chất trong dãy ! có phản ứng thế với clo khi chiếu sáng. 
Các chất trong dãy 2, 3 có phản ứng cộng với brom trong dung dịch. 


ñH;zo 
38.2. Tỉ lệ số moi H;O và CO; sinh ra khi đốt cháy CHỤ là:  - =2; 
2 
: : : : RH,O 
Tỉ lệ số mol HO: và CO: sinh ra khi đốt cháy C,H¿ là : ñco, “1? 
: 2 
: : : . PH;O | 
Tỉ lê số mol HyO và CO; sinh ra khi đốt cháy C›H; là: n7 =# - ; 
ˆ 1co, 2 
38.3*. Gọi công thức phân tử của A là C.H,, vì có L liên kết ha nên có phản ứng : 
C,H, + 2Br 2 —> C,H/,Br, 
1 mol 2 mol 
32 
——— -®“~ mol 
12xảy ló0 Tho 
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Tà có : 12x + y = 40. 
Vậy : Công thức phân tử của A là CaH¿. 


38.4. Công thức phân tử của hiđrocacbon A là C-H¡. 
38.5. Theo phương trình hoá học số mol CaC› = số mol C2H¿. 


— PcH,” An = 2 (mol) > mẹ w, = 26 x 2 = 52 (gam). 


38.6. Gợi số mol C;H; và C;H¿ trong hỗn hợp là x, y. 
6,72 
22.4 


2C›H; + 5O; ——> 4CO› + 2HO 
Theo phương trình hoá học của phản ứng cháy, ta có : 


Tacó x+y= =0,3 (mol). 


co, = 2x+2y—— mẹo, = 44(2x + 2y) 

Hạo = x+ 2y —— H,o = 18(x + 2y) 
Theo đề bài, khối lượng bình Ca(OH); tăng lên chính là khối lượng của 
CO; và HO. Vậy b 
mcQ, + ụ,o = 44(2x + 2y) + 18(x + 2y) = 33.6 (gam). 
Ta có các phương trình : X+Y =8,3 

106x +124v =33,6 

Giải ra ta được : x = 0,2; y=0,1. 


=> %VQm, = “xa #` x 100% = 66,67% 


%VC.n,= 33.33% 
"co, = 2(x +y) =Ũ,6 (mol) = TCạcO; 
mcạco; = 0,6 x 100 = 60 (gam) 
38.7. Đáp án C. 
38.8. Đáp án B, 


38.9. Gọi công thức của A là C.H›„ của B là C;Hạạ,; với a, n > 2, số mol tương ứng 
cũng là x, y. 
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Phương trình hoá học CHạ + By —> C,H;„Brn; 


CHaa.2 + 2Br› ——> CsH›„.;Br¿ 


0,672 
x+VW= 22 =0,03 ` ì =0.02 
ng, =x+2y=0/04 — lỪ= ĐỜI 


Phương trình hoá học của phản ứng cháy : 


C;Hạ, +(a+ 9; — a¿CO, +aH,O 


3n 


¬ X; —> nCO;+(n— I)H;O 


G.H¿j¿ tín+ 2 


30,8 
0.2a+0,In = 7 =0,7 
a n= 

= = 2 

2a+m=7 == l 
n=3 

Công thức của A là C.H,, của B là C;H, 
6, 


#®Vcu,E 03 


x100=6667⁄%;  %Vewg,=ra'a x 100=33,33%. 


02 
0.3 


————— DỒj39 
Benzen 

-_ 39.1. Đáp án D. 

39.2. Đáp án B. 

39.3. Đáp án C. 


39.4. @ 


39,5, a) Phản ứng cháy của benzen : 
2H, + 150, —> 12CO; + 6H¿O 
2 mol 15 mol 
0,1 mol 0,75 mol 
Vậy Vo, ae = 0,75 x 22,4 = 16.8 (lí). 
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39.7. 


40.1. 
40.2. 
40.3. 


Nếu dùng không khí thì Vụ, = s x 100 = 84,0 (0. 
b) Vậy để đốt cháy 0, mol benzen cần một lượng không khí khá lớn nên khi 


benzen cháy trong không khí thường sinh ra muội than vì thiếu oxi. 


. Chất có phản ứng thế với brom khi chiếu sáng : CHạ-CH;—CHạ ; CH—-CH¡:. 


— Phản ứng thế với brom khi có mặt bột sắt và đun nóng : C¿H (benzen). 
— Chất có phản ứng cộng với brom (trong dung dịch) : CH; = CH; ; CH = CH. 


Phương trình hoá học của phản ứng giữa benzen và clo 
F 
CgH, + Cl, s= CgH;Cl + HCI- 


Theo phương trình hoá học : số mol C,Hẹ = số mol C¿H;CI. 
Vì hiệu suất 80% và clo dư nên số mol clobenzen thu được là : 


I5ó 30 
RŒ.HzC1 ® 78_ x 100 = 0,16 (mol) > TC. H,C =0,16 x 112,5 = ]I§ (gam). 


Bài 40 

Du mỏ vũ khí thiên nhiên 
Đáp án B. 
Đáp án A, 
¬ Nhiệt độ sôi của các chất : 
trong dầu nhờn > trong dầu hoả > trong xăng. 
— Khả năng bay hơi của các chất : 
trong xăng > trong dầu hoả > trong dâu nhờn. 
— Phân tử khối của các chất : 
trong đầu nhờn > trong đầu hoả > trong xăng. 


40.4*. Các phản ứng cräckinh 


a) CịoH›; ch, C„Hịo + C2H;; 
b) CụHộ C;H¡; + CaH¡; 


c) Cửa; -S ý CgH¿ +C2Hụ 
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40.5. a) Dùng phao để ngăn chặn dâu không cho loang rộng, sau đó dùng bơm hút 
' nước và đầu nổi trên bề mặt vào thiết bị dùng để tách dầu ra khỏi nước. 
b) Xúc cát ngấm dầu đem rửa bằng nước. Khi đó, dần nhẹ hơn nên nổi lên 
mnặt nước và tách được đầu ra. 


40.6. Một số tác hại khi đầu tràn ra biển : 
— Làm ö nhiễm nguồn nước biển. 
— Lầm chết cá và các sinh vật sống trong nước biển. 
~ Làm chết các loài chim kiếm ăn trên mặt biển. 
40.7. Theo bài khi crackinh ] mol pentan sẽ thu được hỗn hợp A có khối lượng 72 gam 
và MA = 20.2 = 40 
Vậy số mol khí trong A là : TIỆM =—=l,8 


Theo phương trình hoá học cứ 1 mol C¿H¡s bị crăckinh sẽ tạo ra 2 moi khí. 
Vậy số mơi pentan bị crăckinh là 1,8 — 1,0 = 0,8 
—> hiệu suất của quá trình crăckinh là To x 100 = 80%. 


4 


Bồi 41 
Nhiên liệu 

4L.1. a) Khi quạt gió vào bếp củi vừa bị tất, lượng oxi tăng lên, sự cháy điễn ra 
mạnh hơn và lửa sẽ bùng lên. 

b) Khi quạt gió vào ngọn nến đang cháy, nến tắt là do ngọn lửa của nến nhỏ 
nên khi quạt, lượng gió vào nhiều sẽ làm nhiệt độ hạ thấp đột ngột và 
nến bị tắt. 

41.2. Các hàng lỗ đục ở ống sắt hình trụ có tác dụng hút không khí ở ngoài vào, 
hoà trộn đều với hơi dầu bốc lên tạo ra hỗn hợp hơi và dầu. Khi đó hơi dầu 
cháy gần như hoàn toàn và không có muội than. 

41.3. Lỗ khoan ở miệng ống dẫn khí C2H; trước khi đốt có tác dụng hút không khí 
hoà trộn với khí axetilen làm cho quá trình cháy xảy ra hoàn toàn hơn, vì vậy 
ngọn lửa sẽ sáng hơn và ít muội than hơn. 
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41.4. a) Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kp ectilen là : 


1423 kJ 
———— xIW0g=508 
28g x hở 21,4 k] 
Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn l kg axetilen là : 
1320 KĨ „ 1000 g = 50769,2 kJ 
26g 
b) Số mol của axetilen là : 
11,2 20 
—“ x -“— =ỤJ] 1). 
22.4 ” 100 GHÓU 
&Ê ti : 11,2 80 
: —“x ——= Ì). 
»ố mol của etilen là 224 x 100 0,4 (mol) 


Vậy nhiệt lượng toả ra khi đốt là 


(0,1 x 1320) + (0,4 x 1423) = 701,2 (k]). 


41.5. Phương trình hoá học : 
CH/ + 20; —>CO;+2H;O 
lốkg ->64kg > 44kg 
40kg > x — y 


Vậy khối lượng CO; tạo ra là -#2Ở - 110 (kg) 
O; cân dùng là rx = 160 (kg) 
Bởi 42 


_ tuyện tập chương 4 : 
Hiđrocoacbon. Nhiên liệu 


42.2. a) Thí nghiệm I : Dân các khí qua ống thuỷ tinh vuốt nhọn rồi đốt. Hai khí 


cháy được là CH¡¿ và C;H›. Khí không cháy được là SO:. 


Thí nghiệm 2 : Dẫn hai khí “cháy được” qua dung dịch brom. Khí nào làm 


mất màu dung dịch brom, đó là C.H;, khí còn lại là CHạ. 


b) Dùng dung dịch brom nhận được C;Hạ. Đốt cháy hai chất còn lại và cho 
sản phẩm hấp thụ vào nước vôi trong nhận được C›H¿, còn lại là Hạ. 


42.3. Gọi cóng thức của ba hiđrocacbon đó là : CVH,, C.Hy, CnHm. 


Khi đốt ta có : 
Y y 
CHy + (x + T-)O; ——> xCO; + -- H,O 
C,Hy +(a+-P)O; — >y aCO;+ Ð H;O 
aHạ + ( mồi 2 +2 H; 
C;Hụ + (n+ 3)0: —> nCO; + — HO 


Vì số mol CO; tạo ra bằng 2 lần số mol hiđrocacbon đem đốt. Vậy theo 
phương trình hoá học của phản ứng chảy ——> X = a =n = 2. 


Mặt khác : A không làm mất màu nước brom —> không có liên kết 
đôi hoặc ba. Vậy Alà CHạ = CH:. 


I1 moi B chỉ tác dụng tối đa với I mol brom ——> có 1 liên kết đôi. 
Vậy B là CH; = CH¡. 

I mol € tác dụng tối đa với 2 mol brom ——> có liên kết ba. 

Vậy C là CH = CH. 


42.4. a) Công thức cấu tạo của X có thể là : 
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CH; - CH; - CH; - CH;_ hoặc CHị~CH~CH; 
CH; 
b) Phản ứng thế của X với clo theo tỉ lệ 1 : I khi chiếu sáng : 
C,H¡g +Ch — UP SE, C,H,CI + HCI 
c) Vì nguyên tử clo có thể thay thế nguyên tử hiđro ở vị trí bất kì 
trong X nên : 


*® Nếu X là CH; - CH¿ — CH; —- CH¡, công thức cấu tạo của C„HạCl 
có thể là : 


CH¡ - CH; - CH; - CHạ - Cl hoặc CH, - CH; - CH— CH; 
` | 
CI 


42.5. 


° Nếu X là CHỊ - CH—CH¡, thì công thức cấu tạo của C,H„CÏ có thể là : 


CH; 
cm 

CH; - CH-CH;CI hoặc CHị~C~Cl 
CH; CH¡ 


a) Khi cbo hỗn hợp À qua dung dịch brom dư, có phản ứng : 

C;H; + 2Brạ ——> C;H;Br¿ 
Vĩ phản ứng xảy ra hoàn toàn và có hai khí thoát ra khỏi dung địch brom, nên 
hai khí đó là CH¿ và C.,Hạ„,s. 

Theo đề bài, Ve„„„ tham gia phản ứng là : 0,896 — 0,448 = 0,448 (lít. 
0448 
22,4 
Gọi số mol của CH¡/ là x. Theo bài —= số mol của C„H¿„,; cũng là x. 


AT, _ 0448 _ = 
Vậy fa có :X+x 2D =0,02>x=0(01. 


Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy hỗn hợp : 
2CH,+ 50, — > 4CO; +  2HạO 


Vậy số moi C:H; là : = 0,02 (mol). 


0,02 mol 0,04 mol 

CHẠ + 2O¿ —> CO, + 2H;O 
0,01 mol 0,01 mol 

2CnHạn„¿ + (3n + 1)O; ——> 2nCƠ; + 2(n + I)HạO 
0.01 mol 0,01.n mol 


Vậy ta có : co, = 0,04 + 0,01 + 0,01n = Erụ =>n =2. 
Công thức phân tử của hiđrocacbon X là C;Hạ. 
b) Tính % thể tích các khí : 
0.448 
%VQ.n; = 0,896 x 100% = 50%. 


Œ" — 
%Von,= ®Voay= CC ”” =2. 
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42.6. a) Ta có Mạ = 22.2 = 44 Mụ = 13.2 = 26. 
Gọi công thức của A là C.H, = 12x + y = 44 >x=3,y= 8. 
Công thức của A là C;Hạ. 
— Tương tự ta có công thức của B là C;H¡. 
Công thức cấu tạo của B là CH=CH. 


b) Gọi số mol của C;H; có trong hỗn hợp là x —> new, là nn s 


Ta có M= T ưnn =184x2—>»x=0,l 


Phương trình hoá học CẠH; + 2Br, —> C;H;Br, 


X. 


0 —› 0.2 
Vậy mụy, đã phản ứng là : 0,2 x 160 = 32 (gam). 
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- Chương Š 
DẪN XUẤT CỦA 
HIĐROCACBON. POLIME 


Bời 44 
Rượu etylic 


44.1. A, B, C tác dụng được với Na giải phóng hiđro. Vậy À, B, C có nhóm —OH 
trong phân tử. 


Với C;H,O có 1 công thức cấu tạo. 
Với CaHạO có 2 công thức cấu tạo. 
Với CaHạO có 4 công thức cấu tạo. 
44.2. Đáp án : D. 
44.3. Các phương trình hoá học : 
a) 2Na + 2CHzOH ——» 2C;H;ONa + H;† 
Na+ CạHạ ——> không phản ứng. 
b) Na phản ứng với HạO trước : 
2Na + 2HyO ——> 2NaOH + H;† 
Sau đó Na sẽ phản ứng với rượu : 
2Na +2C;H,OH —› 2C;H;ONa + H;Ÿ 
44.4. Đáp án C. 
44.5. a) Gọi công thức của A là C,H,O,. 
Đốt cháy 3 gam A được 6,6 gam CO; và 3,6 gam HO. 


só x 12 = 1,8 (gam). 


Vậy mẹ trong 3 gam À là 
3,6 
18 

Vậy trong 3 gam A có 3 — 1,8 — 0,4 = 0,8 (gam) oxi, 


nụ trong 3 gam A là x 2 =0.4 (gam). 
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10a.BT HÓA HỌC 8- 


"Ta có quan hệ : 
60 gam A —> 12x gam C—> ygamH ——> l67 gam O. 


3pamA  —> I,8 gam C —> 0,4 gam H —> ÔÖ,8 gam O. 
_ 60x18 _ 


60 x 0,4 
—>Xx =3— =-.ốnn 


36 3 —>y 3 ä. 


Công thức của A là C:H;O, 
b) Công thức cấu tạo của A có thể là : 
CH¡: - CH; - CH; —- OH hoặc CH: — CH —CH; 
OH 
c) Phương trình hoá học của phản ứng giữa A với Na : 
2CH;: - CH¿ - CH; ~ OH + 2Na —› 2CH¡ - CH; - CHz~ ONa + H;Ÿ 


hoặc 2CH;- CH-OH + 2Na —> 2CH;~CH~ONa + Hạ† 
CHạ CH: 


44.6. a) Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với Na 
2C;H;OH + 2Na —> 2C;H;¿ONa + H;Ÿ q) 
2C,H;„,¡OH + 2Na ——> 2CaH2„„¡ONa + H2† (2) 
Đặt số mol rượu etylic trong hỗn hợp là 2x. 
Theo đề bài : số mol rượu CaHaa„,OH là x. 
Theo phương trình (I), (2) ta có ; 


: ` 
Số mol H; = x + CRIDEE) 
Theo để bài số mol H› = Ti =0/015 (mol)—> _ =0015—› x=0/01 (moi). 


Vậy : TC H;OH = 2x x 46 = 2 x 0,0I x 46 = 0,92 (gam). 
—— IC,H;„,OH 1,52 - 0,92 =0,6 (gam). 

Ta có : x(lán + † + 17)= 0,6. 

Hay 0,01(14n + 18)=0,6=>n =3. 
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Rượu A có công thức C:H;OH. 


b) Phần trăm khối lượng của C›H:OH : b B 


1,52 
Phần trăm khối lượng của C:H;OH : I00% - 60,53% = 39,47%. 


x 100% = 60,53%. 


44.7. Gọi công thức phân tử của A, B là C.H,O 
Phương trình hoá học C,H,O + &x + ~— = O; —3 xCO; + ~È H;O 


_-L76 _na. ` 

=~xaz =04; ngo=—T— =0 . .... 
mẹ =Ô,4.12=4.8; mụ =0,5.2= Í :y:i¡= 21 E6 
Vậy mọ = 7A — 4,8 — L,0 = L6 =0,4:1:0, 


= Công thức phân tử của A, B là CẠH:ạ¿O. 

tr 

Tiền 0,1. 

Khi phản ứng với Na có khí bay ra —> trong A, B có nhóm OH. 


Phương trình hoá học : C;HạOH + Na —» C,HạONa + —_ H/†. 


2 
Vậy số mol có nhóm OH là 2n, = 2. . =0,06< nạ g. 
—> trong A, B có I chất không có nhóm OH -> Cấu tạo tương ứng là 
CH:CH;CH;CH;OH CH;CH - CH;OH 
CHạ 
CH;CH;CHCH; CH¿ 
OH CH;-— C-OH 
CHạ 


Chất không có nhóm OH : 
CH:CH;CH; ~ O ~ CH; 
CH¡- CH~ O—CH; 
CHạ 
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10b.BT HÓA HỌC 9-A 


Bời 45 
Axi† axetic 
45.1.a)2CHạCOOH + 2Na 
b)2CHạCOOH + Na;CO; 
c)2CH;COOH + CaCO; 
d)2CHCOOH + Mg 
e) (CHạCOO);Ba + CuSO, 


2CH;COONa + H;Ÿ 
2CH;COONa + H;O + CO,T 
(CH;COO);Ca + H;O + CO¿Ÿ 
(CHạCOO);Mg + H¿Ÿ 
(CH;COO);Cu + BaSO¿ 


Đ J121) 0), 2) 


45.2. Đáp án D. 


45.3. a) Gọi số mol axit axetic trong hỗn hợp là x. 
Số mol rượu etylic trong hỗn hợp là y. 
Phương trình hoá học của phản ứng khi X tác dụng với Na : 
2CHạCOOH+2Na ——› 2CH;COONa+ H;? 
X 


x mol 5 mol 
2CH;OH+2Na —>2C;H:ONa + H;Ÿ 
ÿ mal 3 mol 
hs sẽ 
Tà có : nụ, 2 +. 
trà. — 0336 —_ 
Theo đề bài : nụ, = 224 7 0,015 (mol). 


Vậy : Ễ + Ÿ- =0015 —>x+y=0/03, 


Phương trình hoá học của phản ứng khi X tác dụng với NaOH : 
CHạCOOH + NaOH —> CH;COONa + H;ạO 
: X X 
Theo đề bài số mol NaOH phản ứng là 0,1 x 0,2 = 0,02 (mol). 
Vậy x = 0,02 (mol) và y = 0,03 - x = 0,03 - 0,02 = 0,01 (mol). 
——> Khối lượng hỗn hợp là m = 002 x 60 + 0/01 x 46 = 12+ 0,46 = 1,66 (gam). 
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10b.BT HÓA HỌC 8-B 


45.4. 


45.5. 


L2 


b) % khối lượng CH;COOH : ¡SE x 100% = 72,29%. 
: 0,46 
% khối lượng C;H;OH : “CC x 100% = 27,71%. 


a) Chất A chứa C, H, O khi đốt cháy sẽ sinh ra CÕs và HO. Khi qua bình 1 
đựng H;SO¿ đặc thì H;O bị hấp thụ. Vậy khối lượng HO là 1,8 gam. 
Qua bình 2 có phản ứng : 

Ca(OH); + CO; ——> CaCO¿4 + H;O 
10 
100 
Vậy khối lượng cacbon có trong 3 gam A là 0,1 x 12 = 1,2 (gam). 
Khối lượng hiđro cố trong 3 gam A là 0,1 x 2 = 0,2 (gam). 
Khối lượng oxi có trong 3 gam A là 3 — 1,2 - 0,2 = 1,6 (gam). 
Gọi công thức phân tử của A là C,H,O,. 


Tà có : 


Theo phương trình : neo, = ncạco, = = 0,1 (mo). 


60 gam A —> I12x pgamC -——» ygH —> lÕz gam O 
3gam ——> l,2 gam —> 0,2 gam ——> l,6 gam 


_ 12x60 „,. 60x02 _ 
ho nà Tu. 


l,6x 60 _ 
lóx3 — 


——> Công thức phân tử của A là C;H4O¿. 


b) Vì A làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ nên A là một axit ——> Trong phân 
tử A có nhóm —COOH. 

Vậy công thức cấu tạo của A là CH:—COOH. 

50 
1 


Trong 50 lít rượu etylic 4° có T0 “ 4 = 2 (f0 rượu nguyên chất. 


Vậy khối lượng rượu etylic có trong 50 lít rượu 4° là : 
2 x 1000 x 0,8 = 1600 (gam). 
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Vì hiệu suất đạt 92% nên khối lượng rượu đã lên men là 


1600 x 92 


100 = 1472 (gam). 


Số mol rượu đã lên men là Tên = 32 (mol). 


Phản ứng lên men : 


C;H;OH + O„ - 28m, 


CH;COOH + H;O 


32 mol 32 mol 


Vậy khối lượng của CHCOOH tạo ra là : 
60 x 32 = 1920 (gam). 


45.6. Gọi số mol của CHCOOH trong hỗn hợp là 2x. 
Vậy số mol của C„Hz„ „ ¡COOH trong hỗn hợp là x. 
Ta có : 2x x 60 + x(14m + 46) = 9,7 (D 
Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với NaOH : 
CH;COOH + NaOH —>y CH;COONa + H;O 


2x 2x 
CmaH¿„ ¿¡ COOH + NaOH —> C„Hz„„¡COONa + HạO 
X 
“1so 


Tà CÓ : Tạo = 2X + X= 1000 * x I=0,15. 


Vậy x = 0,05 —> số mol CHCOOH là 2x = 2 x 0,05 = 0,1. 
Thay x = 0,05 vào phương trình (I), ta có : 
2x 0,05 x 60+ 0,05(14m + 46) = 
—> Ô,7m + 6 + 2,3 = 9,7, 
—> m = 2. 
Công thức của axit phải tìm là C;HzCOOH. 
b) Khối lượng của axit axetic là 60 x 0,1 = 6 (gam). 
Phần trăm khối lượng của CHCOOH là : x 100% > 61,86%. 


9,7 
Phân trăm khối lượng của C;H.COOH là : 
100% — 61,86% = 38,14%. 
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c) Công thức cấu tạo của A : CH¡ - CH;— C 
OH 


45.7. Phương trình hoá học của phản ứng giữa CH;COOH và C;H‹OH : 


H;SO, đặc, t9 
CH;COOH + C;H;OH —=——— CH;COOC;H; + HạO 
Số mol CHạCOOH = . = 0,5 (mol). 


Số mol C;H;OH = Hà = 2 (mol). 


Vậy theo phương trình hoá học, số mol C;H;OH dư. 
Giả sử hiệu suất đạt 100% ——> noày axeuat = Dạy axejc = Ô,Š mọÌ. 
Vì hiệu suất đạt 60% nên số mol efyl axetat thu được là : 


0,5 x 60 
100 


= 0.3 (mol). 
Khối lượng etyl axetat thu được là 0,3 x 88 = 264 (gam). 
45.8. Phương trình hoá học : 
CaHa„.¡COOH + NaOH —> CH„¡COONa+ H;O 
Gọi số moi của hai axit trong hỗn hợp là x. 
Tacó xMaxx = 13,4 
xMmuøi = 17,8 
- Vì Mmuấ = Max: + 22 —> X(Maxi + 22) = 17,8 
13,4 + 22x = 17,8 — x = Ö,2 — số mol của mỗi axit trong hỗn hợp là 0,1 
Ta có công thức của 2 axit là CH;,¡COOH 0,1 
CgH„,COOH 0,I 


Vậy — (14a + 46)0,1 + (14b + 46)0,1 = 13,4 
Lái £ 1462422 2x4 be, CH:COOH 
b=2  |C;H;~COOH. 


Học sinh tự tính V và % khối lượng của axit trong hỗn hợp. 


1ã1 


Bài 4ó 
Mối liên hệ giữa etilen, 
rượu etylic vũ axi† axetic 


46.1. A tác dụng được với Na và NaOH. Vậy theo đề bài A là axit và có công thức 


phân tử là C;HxO;. Công thức cấu tạo là CH;COOH. 
€ tác dụng được với Na, vậy C có công thức phân tử là C;HạO và có công 
thức cấu tạo là CH: — ~ CHạ hoặc CH; —- CH; - CH;— OH 
OH 

B làm mất màu dung dịch brom : B là CạHạ và có công thức cấu tạo là 
CH; = CH - CH; - CH; hoặc CH; —- CH = CH - CH¡. 
hoặc CH;= _ —CH; 

CHạ 


46.2. Tiến hành điều chế các chất theo sơ đồ chuyển đổi sau : 


CạH„ —> C;H;OH —› CH;COOH — CH;COOC;H¿. 


46.3. a) TN I. Dùng quỳ tím nhận ra CH;COOH. 


TN 2. Dùng HO nhận ra rượu etylic (tan trong nước), chất còn lại không tan 
trong nước là etyl axetat. 
b) Tiến hành tương tự như câu a. 


46.4. Gọi số mol của axit axetic trong hỗn hợp là x. 
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Số mol của axit C.H›„,¡COOH trong hỗn hợp là 2x. 
Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với NaOH 
CH:COOH + NaOH —> CH;COONa + HO 


x mol x mol 
CaHz„„¡COOH + NaOH —> C,H;ạ„„,COONa + H;O 
2x mol 2x mol 


Theo đâu bài ta có : nạo = Tang x 1 =0,3 (mol). 


Theo phương trình : x+2x =0,3 —>› x=0,I (mol). 


Khối lượng của CHạCOONa là : 
0,1(15 + 44 + 23) = 8,2 (gam), 
Khối lượng của C„Ha„ „ ¡COONa là 0,2(14n + 68) = (2,8n + 13,6). 
Theo đẻ bài : 8,2 + 2,8n + 13,6 = 27,4 
Vậy : 2,8n = 27,4 - 21,8 = 5,6. 
— n= 2. Công thức của axit là CHzCOOH. 
Ta có khối lượng axit axetic là : 60 x 0,1 = 6 (gam). 
Khối lượng C;H;COOH là : 24 x 0,2 = 14,8 (gam). 
Vậy mụy : (6 + 14,8) = 20,8 (gam). 


— % khối lượng axit aXetic : 


6 * 
20 * 100% ~ 28,85%. 


% khối lượng C;H;COOH : 100 - 28,85 = 71,15 (%). 


50.4 : 
4.5. Ve,n on = “Tọo- =2 (0 => mẹ on = 2. 1000. 0,8 = 1600 (gam). 


lãi 
Phương trình hoá học C;H;OH + O; —"—°—y CH;COOH + H;O 
46 gam 60 gam 


1600 gam X 
Xu 1600. 60 


46 


Vì hiệu suất đạt 80% —> mẹu coon = T9 T°“-ŠÕ ~ 1669,6 (gam). 


4ó. 100 


16á9.,6 
—> TT; jãm = _£ - 


x 100 = 33392 (gam) hay 33,392 kg. 


Bời 47 
Chất béo 


47.2. — Dâu mỡ dùng làm thực phẩm là dẫn xuất hiđrocacbon, trong phân tử 
có chứa C, H, O. 
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— Dầu mỡ dùng để bôi trơn máy là hiđrocacbon, trong phân tử có chứa C, H, 
Về cấu tạo : Dầu, mỡ dùng làm thực phẩm là các este của glixerol và các 
axit béo, 
Dầu mỡ dùng để bôi trơn máy là những hidrocacbon. 
Cách phân biệt : Đun hai loại với dung dịch kiểm. Loại nào tan được trong 
kiểm đó là dầu, mỡ đùng làm thực phẩm. Loại nào không tan trong kiểm 
đó là hiđrocacbon là đầu mỡ dùng để bôi trơn xe, máy. 

47.3. Đáp án D. 


47.4*., Vì chất bếo A khi thuỷ phân chỉ tạo ra hai muối của axit : Đó là 
C¡Hs;COONa và C¡ ;H-¡ COONa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1. Vậy este 
A chứa hai gốc axit C;yH:;COO- và một gốc axit C¡2Hạ;COO-~ nên cấu tạo 
của este A là : 


| | 
CH - OOCC¡;zHas hoặc CH - OOCC;<Ha; 
| Ị 

Bởi 48 


Luyện tập : 
Rượu etylic, axit axetic và chất béo 


48.1. a) Các chất tan nhiều trong nước : C;H;OH, CH:COOH. 
b) Các chất có phản ứng thuỷ phân : 
CH;COOC;H¿, (C¡yH;;COO);C;H¡, 
c) Các chất chuyển đổi cho nhau theo sơ đồ 
_ CŒ@H:OH — pinu 
⁄ 


CH;COOC;H; 


48.2. a, b : Các hiện tượng đó được giải thích dựa trên cơ sở là dầu mỡ ăn ít tan 
trong nước lạnh, tan nhiều hơn trong nước nóng. 

48.3. Trong bỗng rượu còn một lượng nhỏ rượu (dung dịch rượu loãng). Khi để 
trong không khí, rượu bị chuyển thành axit axetic. Khi dùng bỗng rượu để nấu 
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48.5. 
48.6. 


canh có một lượng nhỏ axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo ra etyl axetat 


có mùi thơm. 


„ a) Cho hồn hợp tác dụng với CaO. sau đó chưng cất được rượu ctylic. Chất 


rắn không bay hơi cho tác dụng với H;SOx, sau đó chưng cất thu được 


CH;COOH. 


b) Cho hôn hợp tác dụng với CaCOa, sau đó chưng cất được ety] axetat. 


Chất rắn không bay hơi cho tác dụng với H;SƠx, sau đó chưng cất thu được 


CH;COOH. 
Đáp số : 570 k1. 
Gọi số mol CH;:COOH là x 
số mol CHạCOOC;H; là ý. 
Phương trình hoá học của phản ứng giữa axit và este với NaOH : 
CH;COOH + NaOH —› CH;COONa + HạO 


x mol x mol 

CH;ạCOOC2H; + NaOH ——> CHyCOONa + C;H;OH 

y mol y moi y mol 
Số mol NaOH phản ứng là : x + y = ng x 1=0,3 (mol). 


Phương trình hoá học của phản ứng giữa rượu etylic với Na : 
2C;H.OH +2Na —> 2C;H;ONa + H;† 
y 
3 2 


y _ 2/24 
2 224 


Tà có =0,I —> y=0,2 (mol), 


Thay y = 0,2 vào phương trình x + y = 0,3, ta có : 
x=0,3—-0,2=0,1 (mol). 
Vậy khối lượng axit axetic là : 60 x 0,1 = 6 (gam). 
Khối lượng etyl axetat là : 88 x 0,2 = 17,6 (gam). 
Khối lượng hỗn hợp là : 6 + 17,6 = 23,6 (gam). 


Vậy % khối lượng axit axetic = mc x 100% = 25,42% 


% khối lượng etyl axetat là J00% — 25,42% = 74,58%. 
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48.7. Phương trình hoá học CH;COOC,H„„.„¡+ 


3n+4 
2 


O;› —>(n+ 2O; +(@n+ 2)HO 


C;H„,,OH + = O; — nCO; + (n + 1)H,O 
Cách ! : Áp dụng nguyên tắc bảo toàn khối lượng : 
— 22/2 + mọ, = 44 + 19,8 ~> mọ, = 41,6 gam 


mọ sau phản ứng = Bác x32+ me 


4ã x l6= 49,6 (gam) 
Vậy khối lượng oxi có trong este và ancol là 49,6 ~ 41,6 = 8 (gam). 
Theo phương trình hoá học khi đốt cháy este thu được ncọ, = no còn khi 
đốt cháy ancol số mol HO lớn hơn số mol CO›. 


—> "aueọi = Do — neo, = 1,1 — 10 = 0,1. Vậy khối lượng oxi trong este là : 


8— 8.0,1 = 6,4 gam —> nạ¿„ = bên = 0,2 — 0,2(n +2) +0,1n = 1 


=2n+4+n=lŨ>n=2 
Công thức của este và ancol là CH;COOC;H; và C;H:OH. 
Cách 2 : Gọi số mol của este là x, số mol của ancol là y 
xín+2)+ vn = l 
là +2)+y(n +) = L1 
Mặt khác, ta có : 
Phấn nợp = X(14p + 60) + 0,1(14n + 18) = 22,2 
nco, = x(n + 2) +0,In = 1 
= IeØ + l,4n + 60x = 20,4 
nx +0,In +2x =Í 


—>y=0[ 


—=x=0,2 
"Thay vào ía có 0,2n + 0,In + 0,4 = I 
—>n=2. 


Bòi 50 
Glucozởơ 


50.2. Đáp án D. 
50.3. Đáp số : 526,68 KJ. 
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50.4. a) Sơ đồ phản ứng cháy của A : A + O; -È`› CO; + HạO 
Ta có ? TA + HQ, = mẹo, + 'ˆ.H.o 


—— MA = ftrco, + H„O — mọ,= 264 + 10,8 — 192 (gam). 


mạ = I8 (gam). 
Sử .. 26,4 

Khối lượng C trong 18 gam A là : SiớC x 12= 7,2 (gam). 
P +4. TÔ,8 

Khối lượng H trong I8 gam A'là : 18 x 2 = 1,2 (gam). 


Khối lượng Ở trong 18 gam A là 18 — 7,2 — 1,2 = 9,6 (gam). 
Gọi công thức hoá học của A là C,H,O;. 
Ta có quan hệ 


12x:y:16z =7.2:1/2:9,6 
""......... - 
X:y:Zz = 1 16 =0,6:1,.2:0,6 


X:y:Z=1l:2:1 
Chọn x = I ——> công thức đơn giản nhất của À là CH;O. 
b) mạ = 3n —> I70 < 30n < 190 
—>n=6. 
Công thức phân tử của A là C,H¡zOs. 


50.5. Đáp số : 15644,4 k]. 


Bồi 51 
Šqccorozơ 


51.1. Cốc hoà tan đường saccarozơ ngọt hơn. 


51.2. Có đường kết tỉnh trong cốc do độ tan của 8accarozơ trong nước lạnh nhỏ hơn 
trong nước nóng. 

S1.3. Đáp án A. 

SI1.4. TNI : Dùng quỳ tím nhận được axit axetic. 
TN2 : Cho vào mỗi dung dịch vài giọt dd axit H2SƠa, đun nóng, sau đó trung 
hoà bằng dd NaOH rỏi thực hiện phản ứng tráng gương. Dung dịch nào có 
phản ứng tráng gương, đó là dung dịch saccarozơ. 
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Bời 52 
Tỉnh bột và xenlulozơ 

52.1. Đáp án D. 
52.2. Các chất được điều chế theo sơ đồ sau : 

(C¿H¡yO;)„ —> CgH¡zO, —> CạH,OH ~> CH;COOH —› CH;COOC;H¿. 
52.3. Đáp số : Khối lượng CO; là 13,2 tấn. 

Khối lượng Õ; giải phóng là 9,6 tấn. 
52.4. Phản ứng điều chế glucozơ từ tính bột. 


(C/H¡gO¿)„ + nHO  —“P—› nCgH¡;O, 


Vậy cứ I62n tấn tình bột ————> I80n tấn gÌucozơ. 


| tấn ———— XIấn 
_ I18Øn _ 10 
>X= 162n = 9 (tấn). 
Vì hiệu suất đạt 80% nên khối lượng glucozơ thu được là : 
T0 RO _ 8 ưu 
ọ x 100 9 (tấn) hay 0,889 tấn. 
Khối lượng tỉnh bột cần dùng để thu được I1 tấn glucozơ là : 
_ 162n100 _ 9 _ 
180n80 8 1,125 (tấn). 
Bòi 53 
Protein 


53.1. Đáp án C, 


Š3.2. a) Do khi đun nóng các protein tan trong nước cua bị đông tụ. 
b) Tơ tằm, lông cừu, len được cấu tạo từ protein, khi giặt bằng xà phòng có 
tính kiểm cao chúng dễ bị thuỷ phân làm quần áo mau hỏng. 
53.3. a) Dầu lạc. 
b) Kẹo. 
c) Gạo. 
d) Trứng. 
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33.4. a) Khối lượng các chất sính ra khi đốt cháy 1 mol X là 


Theo, = xa 75 = 88 (gam) -> Trong I mol X có mẹ = bà x 12 = 24 (gam). 
fư,ö = " = 4Š (gam) —> Trong I mol X có mạ; =% x2=5 (am). 


Trong l mol X có my = 


0,28 


x 75 = ]4 (gam). 


Gọi công thức của X là CVHVO/N,. 
Ta có: 12x + y + 16z + lát = 75 
Vậy: 12x=24 —>x=2 


Thay các giá trị của x, y, t vào ta được : 16z = 32 —> z = 2. 


y=5 
l4t=14 —>t=l 


Vậy công thức của X là C;H;O¿N. 


Vì X tách được ra từ sản phẩm thuỷ phân pro(ein nên nó là amino axit. 


Vậy công thức cấu tạo của X là : CH; — COOH 


34.1. Đáp án ÐD. 


54.2. a) CHỊ; =CH 
CH;ạ 


b) nCH; =CH 
CH¡ 


t9, áp suất 
xúc tác 


NH; 


Bời 54 
Polime 


| 


CH; —CH 
CH; 
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54.3. 


34.4. 


54.5. 
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a) | CH; - CH}_ monome làCH;=CH 
Œ j, CI 

b) I CH; - CH ] monome là CH; = CH 

C2H:/. C;H; 


€©) ÝCH; — CH monơme là CH; = (H 
OOCCH;, O-C-CH; 
n1 


a) Giống nhau : Đều là các polime. 

Khác nhau : Tĩnh bột chứa C, H, O. 

Protein ngoài C, H, O còn có N và một số nguyên tố khác. 
Nhựa PE : chỉ chứa C và H. 

b) Đó là protein. 


a) Phản ứng điều chế PVC : 


nCH›ạ =CH 12, xúc lác CH;ạ —CH 
CI áp suất I CỊ | 
n 
b) Theo phản ứng cứ 62,5n tấn CHạ = (H thì thu được 62,5n tấn PVC. 
Cl 
Vậy từ 1 tấn vinyl clorua sẽ thu được Í tấn PVC. 
Vì hiệu suất phản ứng là 90% nên khối lượng PVC thực tế thu được là : 


90 : 
Ix-—= 
x Tạp = 039 (án) 


©) Khối lượng PVC cân dùng là : 


| : 
sọ X 100 = 1,11 (tấn). 
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Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN BÍCH LAN - PHÙNG PHƯƠNG LIÊN 

VƯƠNG MINH CHÂU 

PHAN HƯƠNG 

PHAN HƯƠNG - ĐINH XUÂN ĐƯNG 

VƯƠNG MINH CHÂU 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP HOÁ HỌC 9 
Mã số : 2B908T1 


In 60.000 cuốn, (QĐ07BT/KH11) khổ 17x24cm, tại Nhà in Hà Nội - 
Công ty Sách Hà Nội. 67 Phó Đức Chính - Ba Đình - Hà Nội. Số in: 
59. Số xuất bản: 01-2011/CXB/778-1235/GD. In xong và nộp iưu 
chiểu tháng 4 năm 2011. 


HUÃN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


ˆ SÁCH BÀI TẬP LỚP9 - 


VƯƠNG MIỄN KIM CƯƠNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


L. Bài tập Ngư văn 9 (tập một, tập hai) 
2. Bài tập Toán 9 (tập một, tấp hai) 

3. Bài tập Vật lí 9 

4. Bài tập Hoá học 9 

3. Bài tập Tiếng Anh 9 

6. Bài tâp Tiếng Pháp 9 

7. Bài tập Tiếng Nga 9 


Bạn đọc cò thể mua sảch tại : 


® Cúc Công 1y Sách - Thiết bị trưởng học ở các địa nhường, 

® Công ty CP Đầu tư và phát triển giao dục lá Nội. &7B Giảng Vỏ, TP. Hà Nội. 

® Công 1v CP Đầu từ và phát triển giáo dục Phương Nam, 331 Nguyễn Văn Cứ, Quản 5. TP. HCM 
®& Công ty CP Đầu tr và phải triển giáo dục Dã Nẵng. Lš Nguyễn Chỉ Thành, TP Đã Nẵng. 

hoặc các cửa hàng sách của Nhả xuất bản Giáo dục Việt Nam : 


Vai TP. Hà Nội. 


Tại TP. Đã Nẵng 


Vại TP. Hỗ Chỉ Vimh : 


Lại TP. Cần Thư 


LR7 Giang Võ : 233 Tây Sơn : 23 Trảng Tiên ; 

+5 Hân Thuyền : 33: Kim Mã, 

14 3 Nưuxen Khánh Toàn ; 67B Cửa Bác. 

78 Pasteur : 347 Hai Phòng. 

I04 Mai Thị Lưu : 3A Dịnh Tiên Hoàng. Quận T: 
340 Trần Bình Trọng : 331 Nguyễn Văn Cứ. Quận Š. 
3 Š Đường 3U 3 


Tại Website bản sách Trực tuyền - www sach3+4‡.vn 
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